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Sự học ở nước ta ngàu naụ đã biến đồi hầu hãi, 
bà sự sinh-hoạt cũng đã củi-cách đi nhiều, thế mà 
người mình uần giữ được cái tính Iưu-truyền rãi 
chuộng uắn-chương. Đó chỉnh là một cải tính tốt của 
người Việt-Nam ia. Song chỉ tiếc 0Ì păn-chương của 
ta xem ra mỗi ngàảu một kém, là nì người thật sảnh 
bản hết dần đi, mà sách pỡ thì ít, thành thử những 
người hậu liền di muốn học làm oăn phải nhiều nỗi 
khú-khăn, thành ra lắm người chán-nân. Mã da có 
làm, thì cũng øơ-pần, íL khi thành oản hau được. Âu 
là một uiác chúng fa nên chú J lắm âu. 

Văn-chương mà biết dùng ra, không phải là p4 
Ích ; chính la một phần học, rất có lợi cho sự giáo- 
dục. Kẻ có chí-khi, có tâm-tinh, lấu săn-chương làm 
cho phẩn-chẵn lòng người ; kế có học-thức. có kiến- 
uän, lấu păn-chương mà truyền-bá cái tư-lưởng ra 
thiên-hq. Song pũn-chương là cửi nghệ-thuậái, tất phải 
có phương-pháp, có qui-củ, đề học-giả biết đường lấi 
mà luyện tập cho thuần-thục, thÌ nản mới. ha nà 
nghề mới tính được, 


Vũ 


Người mình từ đời Trần. đời Lê trở đi, nghề nắn 
đã sành. Văn Hán-tr chẳng kém gì người Tàu, mà 
sản quốc-âm thị có nhiều lối rất hay. Âu là cái nền 
ơn của ta đã có sẵn, mà cũng đủ lấu làm oễ-pang oật,. 

Cúi nền ấu của tồ-tiên lưu-truuền lại, †a nêu din- 
giữ lấu, rồi cế sức mà tô-điềm cho tối-đẹp thám. Văn- 
chương của ta là cái tỉnh-thàn của dân-lộc la, cái 
tính-hoa của tiếng ta, dù 1q cò muốn sửa đồi thế nào 
nữa, ta cũng chưa đó đã thoái-lụ được cái phạm-ui 
các lối nản cũ. La ởì trừ lối uần xuôi ra không k°, 
côn lỗi pảa oần, thị tt phải theo từ-điện uà đm-hưởng 
của tiếng nước ta mới làm được nan. 

Tiếng nước ta là tiếng đóc-âm, không thề bắt- 
chước những lỗi ăn làm bằng tiếng liên-âm được. 
Vấn làm bằng tiếng độc-ám phải theo cái điệu thanh 
ân pà cái luật bằng trắc, thì lời nói mới êm-ái nà câu 
ân mới dằn-dđỏi. Đó là cho khó trong sự làm nắn của 
¿a. 

Xưa kia ta học làm uán, thi có thầự dau ; người 
đi học phải luyện tập lâu ngàu mới thành tài oà mới 
tàm được pùn. Na lối học cũ đã bỏ đi, thầu giỗi ngàu 
một hiếm có. Nếu không có quuền sách nói rũ-rêng nề 
các lỗi làm ăn, nà những cách-thức làm các lỗi nản 
ấu là thể nào, thì những người muẫn học làm păn 
biết sở-cứ uào đâu mà học tập. Mau sao có Chúu-giang 
Đùi Ưa-thiên, không nỡ đề cái nền uàn-học cũ mơi- 
một đi, chịu khó làm quyền QUỐC-VĂN CỤ-THE, 


MP: 


bán rõ cái nguyên-Ủu oà các thề-tài những lối pắn cũ 
của ta khi xưa, đề sau này ai muốn học làm ẩn, có 
chỗ sớ-cứ mà học lập. Sự học lắm oan bằng quốc- 
ám, nhờ quyền sách nàu mau ra có cơ lại tiến-hành 
được. 

Bùi UƯu-thiên là mội nhà pản-học có giá-fri hiện 
thời ở nước ta, nử lại la dòng-dõi thị lễ khoa giáp 
trong mẫu đời, cho nên nghề uaấn của ông đã linh, 
mà học-lrc lại ugên-bác. Ông lại có Iinh-hội được cái 
tinh-thần Táy-học, nà biết sự cần-dùng của người 
mình, bên đem cới sở đắc của ông mà làm ra sách 
nay, có phương-pháp rõ-ràng, Ú từ phán- mình, 0à lời 
lẽ rất lưu-loát. Đọc quyền sách của óng có nhiều thú- 
pị 0à lại hiều được rõ cái quỉ lắc của các lối làm ăn 
ngàu xưa. Ấu thật là Bài Ưu'thiên có công giúp cho 
sự 0ắn-học của nước nhà nậu. 

Việc học của một nước không phải là chỉ chuuén 
ở một mặt nào. Cách sinh tồn của một dân lộc phỏi 
có ăn "chương, có khoa học, có công-cồ. có nông-phố, 
thì tương'"lai mới có thề điều-hôa má tiến-hóa được. 
Vậu đang lúc ta còn thiến“thốn đủ mọi đường, mà có 
người đem dáng cho một quyền sách như quyền 
QUỐC-VAN CỤ-THỀ này,thị ta há lại không oui lòng 
hoan-nghenh, đem đề riêng oào ruột chỗ trong tỦ sách 
của !a hay sao ? 

Naụ kính tựa 


L¿-thần TRẦN TRỌNG KIM 


THIÊN THỨ NHẤT 


CHƯƠNG THỦ NHẬT 
VĂN-CHƯO?NG 


Văn-chương bởi tình cảm mà sinh, phàm những 
sự raững, giận, thương, vui, vêu, ghét, thích, muốn, 
khi nào phát ra lời nói, hay viết ra chữ, có từ-lý, có 
mạch-lạc, có àm-ưởng, đều gọi là văn, văn tức là một 
bức tả-chàn của tình-cảm vậy. 

Mỗi một dân-tộc, có một thứ tiếng, tất có một thứ 
văn, mỗi một thứ văn, lại cỏ một tỉnh-thiân riêng, cải 
tỉnh-thần ấy chỉnh là tỉnh-thần của mội đân-tộc. 

Tiếng nước ta thuộc về một loài tiếng đan-âm cng 
như tiếng Tàu. Chữ cô hoặc không có, hoc có mà 
chưa thành, hoặc có mà mất đi, sự đó thuộc về một 
vãn-đề kèẻ-cứu riêng. Song xét nguyên ở trong Liếng 
nói thì thấy những cách kết-cấu và thành-lập, thật là 
thần-điệu và tinb-vi. Lai nhờ có chữ Tàu thâu-nhập 
vào tiếng nói, đến sáu bảy phân mười, làm cho cái 
kho văn-liệu của tiếng ta, một ngày một giàu. Miột 
thử tiếng như tiếng ta, không có chữ viết, chỉ nhờ ở 
cửa miệng lưu-truyền, lại ở đướời cái átq-lực rẤt manh 
rất nặng của Hán-tự, trong mấy mươi trũnm năm, 
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kboa-cử không dùng đến, học-hiện không siâng đến, 
sỉ-phu ít khi luyện-tập đến, thế mà tiếng ta đã không 
bị tiêu-điệt, lại còn có sức sinlirlön, có cơ phồn-tư 
mãi ra, lại còn có thể muốn quật-cường đột-khởi, đề 
cùng với Hán-tự tranh-hành, ở ngay trong những lúc 
Hàn-học cực thịnh, vậy thì ai đám bào tiếng ta là 
tiếng nghèo, là tiếng vếu, không đủ tư-cách làm một 
thứ tiếng độc-lập đề biệt chiếm một áng văn-chương 
hay Ở trên non sông Đai-Cồ-Việt này. 

Quốc-văn phôi thai ở đời Trần, các nhà văắn-sĩ mới 
mượn chữ Tàu đặt ra chữ nôm, đề phiên dịch những 
khúc ca ngàm. Đến Lê, Nguyễn, quốc-văn một ngày 
một thịnh, tuy chữ nôm đặt chưa đủ, song các nhà 
văn-sj cố tìm hết cách chép chữ ra tiếng, đề lưu 
truyền lại bao nhiêu ảng văn hay về sau này, 

NÑay nhờ có chữ quốc-ngữ, cả nước thông dụng, tuy 
cách đặt chữ, chưa chắc đã được boàn-loàn, song ta 
hãy có thẻ lợi dụng làm một thứ chữ viết của ta. Vậy 
ta bây giờ có đủ cả tiếng cả chữ, không còn có cái gì 
làm trở-lực cho sự luyện-tập về quốc-văn nữa. 

Nay lược kề những điều cốt-vều và quan-hệ đến sư 
học tiếng và học văn, và chia những mục như sau 
nậy : 

A.— TIẾNG 

Tiếng ta thuộc về loài tiếng đan âu Ÿ +, nghĩa là 

một âm thành một tiếng; âm chia ra sáu thanh, 


I.— SÂU THANH # 


1. Đoàn bình thanh +£ + jˆ tiếng không có dấu 
huyền 
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2. Tràng bình thanh .& + 3k Uễng có dấu huyền 
8. Thượng thanh + #  - tiếng có dấu sắc 

4. Khử thanh $- đỀ tiếng có đấu ngã 

œ>. Nhập thanh xi tiếng có dấu bỏi 

6. Hạ thánh F # tiếng có đấu nặng 


Sơ với tiếng Tàu, thì tiếng ta nhiều hơn một thanh; 
và cách tìm ra thanh, lại rốràng và dễ biều. Tiếng 
Tàu có bai thanh bình là đoàn hình; trường bình, và 
ba thanh trắc là thượng, kbứ, nhập, cộng là năm 
thanh. Thi-dụ âm đồng : 

Đoàn bình thanh 2: đỒHƒ (luc đánh thanh, thì không đánh 
Tràng bình thanh : đồng thanh này). 


Thượng thanh : đồng 
Khứ thanh ; đống 
Nhập thanh : đốc 


hay là : 
Đoàn bình thanh đông (lúc đánh thanh, thì không đánh 
Tràng bình thanh :đồng - thánh này). 


Thượng thanh : đồng 
lhứ thanh ; động 
Nhập thanh : độc 


Trong nắm thanh của Tàu, có hai thanh bình là 
ưiỡng tiếng ta, còn ba thanh thượng; khứ, nhập, thì 
không siống. Đày mượn bốn chữ bình, thượng, khứa 


(Ÿ) Cá người cho tiếng không cá dấu huyền là thượng bình thanh, và 
tiếng có dấu huyền là hạ bình thanh, đấy là biêu lầm chữ thượng bình 
thanh và chữ hạ bình thanh ở trong bạ Vận-tập-thành, Kỳ thực bình thanh 
cha làm hai quyền; thượng bình thanh là quyền thượng, hạ bình thanh 
là quyền bạ. Trong bệ Tbi-pháp-cbỉ-nam chia làm êm bình, dương bình, 
song chứ ám chữ dương nghe ra khó biều, đây theo Quảng-vận gọi là đoán 
bình và tràng bình có lê dưng hơn. 
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nhập, của Tàu, đặt thèm ra chữ hạ đề phân biệt sảu 
thanh và gọi tên những đấu chữ quốc-ngữ cho tiện, 


H. — BẰNG TRẮC + # 
Sáu thanh chia ra bằng trắc : 
Đoàn bình thanh 
Tràng lbìình thanh 
Thượng thanh | 
Ebhứ thanh _ s 
Nhập thanh Bồn thanh trắc, 
Hạ thanh 
Tiếng nào nguyên là bàng, thì có đã sáu thanh : 
bai thanh bằng và bốn thanh trắc, như tiếng nam : 
nam, nàm là bằng ; nám, nắm, năm, nạm, là trắc. 
Tiếng nào nguyên là trắc thì chỉ có hai thanh trắc, 
như tiếng quốc : quốc, quộc, đều là thanh trắc. 


Hai thinh bằng 


HH. — CÁCH KẾT-CẤU CỦA TIẾNG 

Tiếng ta lập thành ra có ba lõi : lỗi thứ nhất là 
tiếng đơn, lối thứ nhì là điếng kép, lối thử ba là 
tiếng ghép. Nhờ có ba lỗi ấy mà có những cách kết- 
cñu như sau sau này : 

1. Hoán-thanh âm ¿4£ j‡ + (uếng đơn). — Nhàn 
tiếng chính mà đọc trạnh ra âm khác, hoặc đề cho 
mạnh ngbĩa lên, hoặc đề đặt ra một nghĩa nữa Gọi là 
hoán-thanh : ng, ủng ; miệng, miếng ; lưng, lửng, 
lì 

2. Điệp-thanh âm £# /#£ˆ + (tiếng kép). — Một 
tiếng mà đọc lắp lại hai lầu, làm cho kém nghĩa đi, 
dơi là điệp-thanh. 
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Tiếng nào nguyên là bằng thì cứ đề vậy, không đôi 
thanh, như : đen-đen, 0àng-pàng, (o-fo, cor-cort. 

Tiếng nào là thanh trắc, thì tiếng trên đồi làm 
thanh hằng như : (răng-trắng, đo-đỗ, nhon-nhớứn, 
be-bé. 

Tiếng nào theo vẫn ac, đc, thì tiếng trên đổi làm 
ang, ăng, như : đẳng-đặc, răng-rắc, v. v... 

Tiếng nào theo vận ach thì tiếng trên đôi làm anh, 
như : anh-ách, tanh-tách, v. v... 

Tiếng nào theo vần ap, ấp, thì tiếng trên đôi lànt 
am, ắm, như : dam-dáp, háâm-hấp, v. v... 

3. Thuận-thanh âm # # 3 (tiếng kéu). — Theo 
nguyên tiếng chính đặt thêm ra một thanh nữa, mà 
đọc lên, vừa thuận miệng, vừa êm tai, lại làm chơ 
mghĩa rõ thẻm hay mạnh thêm ra, gọi là thuận-thanh: 

Thuận-ihanh 


Đúng đỉnh Đảng đn đúng đỉnh 
Xúc xắc Xúc xa xúc xẮc 

Gật gù Gật gà gật gù 

Khúc khícu - Khúc kha khúc khích 


4. TỒng-xưng âm 4 #§ + (tiếng kép). — Hai 
tiếng đi đôi đùng để gọi tớm những sự vật gì đồng 
một loại, như : (hợ-thuyền, phu-phen, nhà-cửa, lảàm- 
lụng,0. 0., 

ö. Tượng-thanh âm £ # ‡ (có cả Hếng đơn 
và tiếng kép). — Theo tiếng liêu mà đặt ra, gọi là 
tượng-thanh, như : đùng, sầm, ö-ồ, rúc-rách, v. v... 

0. Nình-dung âm #j $- +‡- (tiếng kép). — Tiếng 
nào đọc lên mà tưởng-tượng ra nghĩa, như : thánh~ 
thót, thiết-tha, nỉ-non, thoi-thóp. 
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7z. Thấu-hợp âm ;‡ + + (tiếp ghép). — Hai 
tiếng, mỗi tiếng có một nghĩa, ghép vào làm mội, 
thành ra một nghĩa khác, như : cửa-0õng, lồng-bàn, 
bằn-Ìề. v. v... 


1V. — CÁC THỨ TIẾNG 

1. Danh«từ # #. — Những tiếng dùng đe gọi 
tên : Trởi, Đối, Lá, Trần, v. v... 

2. Xưng-hô-từ # *£# .— Xưng-hô-từ bởi danh- 
tử mà sinh ra, song chỉ dùng đề tự xưng mình và gọi 
người, Thí-du : Tói, tiếng mình tự sưng mình. Ông, 
tiếng sọi người ở trước mặt mình. Ông ấu, người 
ấy. nó, tiếng gọi người vĩng mặt. 

Nên nhận rõ rằng tiếng xrrng-hô của ta, không phải 
như tiếng đại-đanh từ (pronom) ở trong tiếng Pháp. 
“Tiếng xưng-hô tùy theo địa-vị của mình và của người 
mà thay đối, như con đối với cha mẹ hay đối với 
bảng cha mẹ, em đối với anh chị hay đối với hàng 
anh chị, v. v... Tiếng xưng-hô tuv là phiền phức, song 
đểng-cấp phân mình, không phải là không có ich-lợi. 

”. LoạaÌ-từ ‡f . — Loai-từ c[ng bởi đanh-ữ mà 
ra, đùng đề chỉ rõ loài nào ra loài ấy. Trừ những 
tiếng nào không thể phân-biệt được loài như : (rời; 
đất, nước. lửa, và những tiếng không cần phải phản 
loài như : cña, mẹ, anh, chị, không bao giờ dùng 
đến loại-từ, còn hết thầy các tiếng, đều phải đùng 
đến loại-từ cả. 

Con : chỉ các động-vật, hay cái ơì cho là có thể 
động đậy được. 

Cúi: chỉ các bất-động-vật. 

Tiếng nào không thể dùng Liếng con hay tiếng cái 
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làm loại-ử, thì phải đùng tiếng danh-từ làm loai-từ, 
như : cấp, làm loai-từ cho tất cả loài cây : cầu thông, 
cây đa ; gỗ cho tất cả loại gỗ : gổ thông, gỗ đa, v. v. 
Tiếng loai-tử không những theo nghĩa chính, mà lại 
có thề dùng ra nhiều nghĩa rộng nữa, như tiếng cảnh, 
nguyên là cái cảnh chím; có thề đùng làm loạrtừ đề 
trỏ cái gì như cái cảnh :; cánh tay, cảnh cửa, v.v... 
Tiếng chưn, nguyên là cái chưn. đi, có thề đùng làm 
loại-từ đề trỏ cái gì như cái chưn : càưn ghế, chứn 
giường. Ta có thể nhận thế znà Suy mnãi ra được. 

h. Động-từ #6 #7. — Tiếng trỏ về những sự hành 

¡: ngồi, đứng, dn, nỗng, v,V.. 

` Tinh«~từ 4ÿ #.— Tiếng trổ + về những phần thê x 
những tính chất : đải, ngắn, to, nhỏ, đẹp, xấu, khoẻ, 
uến, v.v... 

9. Tnạng-từ # #. — Trạng-từ bởi tĩnh-từ nyà ra. 
đùng đề trỏ những thái-trang của những sự hành vi. 
và của những phần thể : lứng-lúng, lói-thói, lù-zù, 
TÖ-Tt, V. VY... 

. Phụ-trang-từ ft # . — Phụ - trạng - từ là 
những tiếng tỉĩnh-tử mà ở đẳng san mỗi tiếng có một 
tiếng riêng đi theo ; tiếng ấy dứng một mình không 
có nuhŸa, mà khi đi với Đểếng trên, (hành một tiếng 
kép liứ làm cho rõ nghĩa ra, như #¡ đi vòi đen, xóa 
đi với trắng, tênh đi với buôn, /Zo đi với lạnh, v. v... 

ủ. Chỉi«-nghi~từ ‡š #t Ÿ. — Tiếng trô về số mục, 
về thời-gian, vẻ xứsở. vẽ duyên-cớ, boặc ý quyết- 
định, hoặc ý nghi-ngờ : những, các, lắm, bao, mấu, 
(số-mutc) : đáu, đâu, (xửứ-sở) ; sắp, đã, đang, chưa 
(thời gian); sao, gì (duuên-cớ), v.v... 
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tu, Trợ-ngữ«~(từ dÿ ‡# ‡.. — Tiếng dùng dề giúp 
nợ hit cho miệt cầu : tiễn, nhưng, bd, UỘIJ, 7H, Y. V... 

Những điều phần giải như trên này, tuy chưa ly 
gi lầu tỉnh-tường, song cũng có thể giúp được ÍL 
nhiều phiên cho các nhà kẻ-cứu vẻ quốc-âm, 

Này nên xi xem văn ta có bạo nhiều lỗi, và môi 
lột phát nguyên ở đâu, 


ID. — CÁC LỐI VĂN 

Văn ta có bọn lối : 

Có văn mà không đối nhau. 

#, Có vần mà đối nhau. 

3. Đi nhau mà không có vần. 

\,. Văn xuôi hay tản-văn, kbông có vần và không 
iöi nhu, 

Trong bốn lỗi ấy lại chia làm ba loại : 

I. Việt-văn ¿4 +. — Theo cái âm-rởng tự-nbien 
của tiếng ta, lập thành ra lối văn, có những thừtài 
riêng như lục-bát, song-thất, và những biến-thề của 
hai lõi ấy. 

2. Hán-văn zŸ +.— Trong thời-đ:u Han-hợc thịnh 
hành, ta bọc theo những lối văn Tàu, rồi lâu ngày 
trong nước thông dụng, các nhà văn-sĩ theo lõi Tàu 
4lặt bằng quốc âm, thành ra lỗi văn của ta, cũng có 
thơ, phủ, tử-lục, như những lối văn Tàu. 

3. Hán~Việt hợp-dụng thề 3 & +- ñ #.—VYăn 
dùng lẫn cả lối ta, lối Tàu, nhự chèo, tuồng, và những 
ca khúc, v. v... 

Muốn xét về những lói văn ấy ta cần phải kê-cửu 
bai điều cốt-yếu như : thế nào là vàn và thế nào là 
đối nhau. 
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[ ~- THỂ NMO LÀ VĂN 
Tiếng có bằng Lrúc, cho Đền vần cũng có hàng trắc. 
Văn chia làm bai thứ : L, Văm chính ; 3. Văn thong. 
Văn chính. Mội thịnh nh đọc theo một on *. 
thành ra vận, nh lì : 


ba sẻ là mùi văn \ bàng 
bì li ? 
bế kế » 
bồ Có ¿ trắc 
lñ cũ ) 
lẹ mẹ s 


Hai thanh bằng hay bốn thanh trắc mà đọc theo 
một đọng cũng thành vần, như là : 


ba ca , ` 
bà cà hai thanh cùng một vần 


bì l hai thanh cùng một vần 


bốn thanh cùng một vần 


bốn thanh cùng một vần 


5 
ma ni & 6. 8. 


_————-J/ĩỉï_ơ“°7“ớớ... 


bốn thanh cùng một vần 


-x 

za 
c 
£ Em 
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l> no 7 
lẻ miề 
lẽ mẽ 
Ì? miẹ 


bòn thanh cùng một vần 


Văn thông. — Cùng thanlt bằng, hay thanh trắc, 
mi dọc Lico một đọng tương-tự, cũng có thể cho 
nhập vào một vần như là : 

Có fð (vấn chính) thông với có (ô (vầu thông). 

Lành mành (vần chính) thông với lĩnh mình (vần 
thông). 

Lục cục (vầu chính) thông vời lộc cộc (vần thông). 

Lã cä (vần chỉnh) thông với lĩ eỡữ (vần thông) 


1I,— LỐI GIEO VĂN 

Văn nước nào cñng phảát-nguyên bởi những bài ca- 
đao, là những bài hát. có vần. 

Lối gieo vần của Tàu, bao giờ cũng đẻ chữ có vần 
xuống cuối cùng câu, thỉ-dụ : 

Anh-anh điều mình, 
Cầu kụ hữu thanh. 

Minh vời thanh là một vần, 
Triền-chuuỀn phẳn-trắc, 
Cầu chỉ bất đặc. 

Trắc vời đắc là một vần. 

Vi vần ở cuối cùng câu, nên bài văn có thể gieo 
được nhiều vần. 

Lõi riêng của tà gieo vần khác bản lõi Tâu, cầu 
trên vần ỡ chữ cuối cùng, còa càu đườới thì vẫn 
không ở chữ cuỗi cùng : 

1. Yăn ö chữ thứ nhất càu dưới : 


VAN CHỮ ⁄NNG 


Khôn cho người ta dải, 
Dại cho người ta thương. 
2, YXần ở chữ thứ nhì cân dưới : 
Cơn đằng động, 
Vừa tròng pửa chạu. 
Cơn đẳng nam, 
Vừa làm 0ừa chơi. 
8. Văn ở chữ thứ ba câu dưới : 
Đãi cứit sáo lấu hạt đa, 
Đãi cứt gà lấu tấm mãn. 
4, Vần ở chữ thứ tư câu dưới : 
Nhất sĩ nhì nòng, 
Hết gạo chạy ròng, nhãit nồng nhỉ sĩ. 
5. Văn ở chữ thứ năm càu dưởi : 
Gái không chỏng như nhà khóng nóc, 
Trai không nợ như cọc long chưn. 
Lối này sau thành ra lối song-thất. 
ö. Văn ở chữ thử sáu câu đưới ; 
Mồng tám tháng tám không mưa, 
Chị em bán cả cày bừa mà ữn. 
Lãi này sau thành ra lối lục-bát. 

Vì lối riêng của ta không gieo vần vào chữ cuối 
cùng câu đưới, cho nên lỗi lục-bhát chỉ có ba văn, lỗi 
song-thất chỉ có hai vần là cùng, Mà khi nào muốn 
làm bài văn nhiều văn, phải bất chước lối Tàu. 

Theo cách gieo vần mà xét các lối văn vần, có thể 
phân-biệt được ngay lỗi nào là nguyên của ta, lỗi nào 
là của Tàu mà ta bắt chước, 


IH.— THỂ NÀO LÀ ĐỐI NHÀU 
Đối nhau là một lối văn của những nước dùng 
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tiếng đan-âm, như nước ta, nước Tùu, vì chỉ có tiếng 
đan-âm mới có thề đối nhau được. Đối nụ bïa là thành 
đôi và tương-xứng với nhau. Đối nhau cần phải có 
hai phép : 

1. Đối tiếng : bằng đõi với trắc, trắc đồi với bằng. 

2. Đối nghĩa : nghĩa hai Liếng ngang nhau mới đối 
nhau được. Ta thuở xưa học tiếng chia ra tiếng thực, 
tiếng hư, tiếng bản-thực, tiếng bán-hư. Phàm thuộc 
về tiếng xưng-hô của người, của sự-vật, như : trời, 
đất, câu, có, nhá, cửa, Định, lê, là tiếng thực ; 
thuộc về tiếng đưa đầy, như : đữ, chưa, sắp, rồi, là 
tiếng hư ; thuộc về sự hành-động hay cái đức-tính gì, 
như : ăn, nống, béo, gầy, là tiếng bán-thực ; thuộc 
về những thái-trang ơì, như : lạnh ngối, buồn tênh, 
là tiếng bán-hư. Thực, cất nghĩa nòm là nặng ; hư, 
là nhẹ ; bản-thực, là hơi nặng ; hàn-hự là hơi nhẹ. 
1c mới học văn, học đối chữ một, đối hai chữ, ba 
bốn chữ, đần-đần đối từng câu, từnư đoạn, song lối 
ấy phải học làu mới tinlt được. 

Nay tham-dụng lối mới, phân ra tự-loại có lẻ dễ 
hiều hơn. 

Danh-từ Ị SE htyyg | Tiếng nặng. 
To, nhỏ 
Béo gầy 


Tĩỉnh-Lừ | 

| Ăn, uống 
rÍ 

( 


Tiếng lhời nặng 


bu 


Đông-lù: ¿ 
hs V làm, nghĩ 


Bao, bấy ị 


Ẹ Tiểng nhẹ 
Vậy, ru = 


Trợ-ngt- từ 
lạnh ngắt,  í 


Tiếng hơi nhẹ 
buôn tẻnh _ : 


Trạng-từ 
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Khi đối nghĩa thì nặng đối với năng, nhẹ đối với 
nhẹ, hơi nặng đối với hơi nặng, hơi nhẹ đối với bơi 
nhẹ. 

Cá tiếng cả nghĩa đền đối được ngang nhau thị gọi 
là đối cân, trái lại là đổi lệch. Tiếng cản mà nghĩa 
không cản, không được ; nghĩa cản mà tiếng không 
cân cũng kbông được. Vậy phái tiếng cản mà nghĩa 
cũng cân mới được. Thi-du : 

Trời cao đối vời đãt thấp. 
Hiu-hiu gió thồi đối vời uằng-pặc trăng soi. 

Đối cỏ hai cách : 

1. Tiều-đối : nghĩa là những chữ trong một câu 
đối với nhau. Thí-dụ : 

Khi gi mút, lúc trăng thanh, 

Cũng trong một câu mà öa chữ trên đối với bn chữ 
tlưởi. 

Bản nâu điềm nước, đường lơ họa oần, 

Cũng trong một câu mà bốn chữ trên đối với hốn 
chữ đưới. 

2. Binh-đỗi : nghĩa là càu trên đối với câu dưới. 
Thi-dụ : 

- 8ã mang liếng ở trong trời đất, 
đòi Với : 
Phải có danh gì pới núi sóng. 

Trong khí lâm văn, đối tiếng thật kì dưng-di: bằng 
đối với trắc, trắc đối với bằng, không khó-khăn gì, 
Song đến đổi nghĩa, hơi sơ Ý một tí thành ra lệch 
ngày, Cho nên lâm văn phải nên chủ-ý về phần đối 
mưa. 


CHƯƠNG IÏ 


VIỆT-VĂN 
Lục-bát — Song-thất - Lục-bát 


LỰ C-BÁT 

Việt-văn là lối văn riêng của ta mà Tàu không có. 
1.ối này có lục-bát, song-thất - lục-bát, và các biến-Uhệ 
của hai thê ấy. 

[úc-bát là lấi văn có vấn mrà không đối nhau, Phát- 
nguyên bởi những ca-dao, phương-ngồn, nưan-ngữ 
đời cầ, kỳ thủy mỗi câu hoặc bốn năm chữ, hoặc sáu 
bảy tám chín chữ, không nhất định, đần-lần lựa vào 
em tai, đọc ra thuận miệng, thành Ta mọt thứ ànm 
điệu, như hát trống-quản, bát quan-họ, cứ câu sảu 
tiếng, tiếp luôn câu dưới tám tiếng, cho nên gọi ái, 
lục-búl. 

ELuục-bat bao giờ cũng dùng vận bằng. Chữ thứ sản 
câu lục với chữ thử sáu câu bát theo một vận ; chữ 
thử tắm câu bắt với chữ thứ sảu câu lục nối sau, theo 
miệt văn ; chữ thứ sáu câu bát, lìi nối vận với chữ 
thứ sáu cau lục ở trên. Thí-dụ : 

1. Trăm năm trong cöi người ta, 
2. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhấu, 
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VIỆT-VĂN 


8. Trải gua mội cuộc bÈ dâu, 
A4. Những điều trông thấu mà äau-đớn lòng. 

Nếu cho bòn cảu là một địp (điệp) thì thấy cảu 1, 2 
Có hai vận :fœ và ld, Câu 3, 3, 41 có ba vần : nhan, 
dđâan và đau Tuế thì biết văn lục-bảt chỉ gieo được 
ba văn là cùng. 

Trong câu lục : 

tiếng thứ nhì : bằng, 

tiếng thứ tư : trắc, 

tiếng thứ sáu : bằng. 

Song cũng có khi tiếng thứ nhì dùng tiếng trắc, 
như câu : 

Đau-đơn tha phận đản- bà. 
hay cân : 

Lần-quất chỉ chốn phồn-hoa. 

Trong càu bát : 

tiếng thứ tư : trắc. 

- tiếng thử sảu : bằng 

tiếng thứ tám : bằng. 

Tiếng thứ sảu thứ tám tuy là bai thanh bằng, song 
không được đi cùng một thanh, phải một thanh là 
đoàn-hình, một thanh là tràng-bình, Thi-du : 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhan 
Những điều trông thấu cảng đau đớn lòng. 
Là : tràng-hbình ; nhau : đoàn-hình. 
Đau : đoảun-bình ; đông : tràng-hình. 

Văn lực-bát có khi đùng lối tiều đối. Thi-dụ : 
Sương ïn mặt, tuuất pha thân. 
Sương tn mốt đối với luyết pha thân. 
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Thành xâu khỏi biếc, non phơi bổng uàng. 
Thành xáu khái biếcu đổi vữi non phơi bóng uàng. 
Lỗi này dùng trong khi tả cái gì nưang nhau, hay 
là sơsanh cái nọ với cái kia. Song cách tiềrđối 
I.hông phải là một luật bỏ buộc, không đối cũng 
không quan-hệ gì, 


SONG-THẤT LỤC-BÁT 
Sơng-thẩt lue-bát là lỗi văn có vần, thường hai cân 
song-thất không đối nhau, song đối nhau cũng được. 
Cứ bắt đầu hai càu bảy chữ, rồi kế đến một cảu lịc 
và một cảu bát. Đặt nguyên lối song-thất, vẫn thành 
một thê văn, song đặt đến ngoai hai mươi cầu trở 
lên, nghe ra chắn tai và không được êm-ải như lỗi 
lue-bát, cho nên mới địt thêm ra, song-thất lục-hát, 
"Thi-dar : 
Trải phách quế gió uùng hiu-hất, 
MMảnh oũ-u lạnh ngắt như đồng. 
Oán chỉ những khách tiêu-phòng› 
Mã oui mệnh bạc nầm trong má đào. 
Những càu song-thất phátnguyên tự những câu 
phương-ngôn ngan ngữ, cho nên tuy là bai cân bảy 
chữ, song không phải là hai câu thơ như thơ luật. 
Câu thất trên : 
Chữ thứ ba, tiếng trắc ; 
chứ thứ bày, tiếng trắc. 
Song chí thự ba có khí đùng tiếng bằng, như cầu : 
Duyên đã may cớ sao lạt rủi 
hay câu : 
Được hau thua bè làm chỉ oội. 


Song-tidftt 


' Lauc-bát 


DĐ uy Ko c=ï=—= t n ———=- 
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Câu thất dưới : 

Chữ thứ ba, tiếng bằng; 

chữ thứ năm, tiếng trắc ; 

chữ Hư bảy, tiếng bằng. 

Chữ thứ bảy câu thất trên (câu bắt đầu) với chữ 
thử năm câu đưới cùng theo một vần. Thi-dụ : 

Trải phách quế giỏ oàng hu-hắt, 
Mảnh 0ũ-u lạnh.ngẫt như đồng. 

Chữ thứ bảy câu thất dưới với chữ thứ sản câu lục 
cùng theo một vần. Thi-dụ : 

Mảnh oũ-y lạnh ngề! như đồng. — (câu thấU 
Oán chỉ những bhách tiều-phone, — (câu lục) 

Ku nào câu thất đứng sau cảu bát, thì chữ thử 

năm phải nối văn với chữ thứ tắm câu bát, Thí-dụ : 
Àfà xui mệnh-bục nằm trang má đào. (câu bà 
Duyên đã may cớ sAO lại rủi. (cầu thấu) 
Hai cảu thất, mỗi câu hãy chữ, số chữ đã đều 
nhau, thì cỏ thể đối nhau. "Thí-dụ : 
Cầu thệ-thủu ngài trơ cô-độ› 
Quản thư phang đứng rũ tà huụ. 
hay hì cau : 
Chiếc ngựa trắng đi oề góc bề» 
Đàn chó xanh lẻ-tẻ chưn trời. 

Song cách đối nhau, không phải là một luật bở- 
buộc. Đối được chữ cho chỉnh, nghĩa cho chỉnh, thì 
hay thật, nhược bảng không đối cũng không can gì, 
qui-hồ câu văn cỏ t-tứ hày thì thôi. 


CHƯƠNG TH 


BIỂN-THÊ CỦA LỤC-BÁT 
VÀ SONG-THÁT 


Hát xâm — Hát nói —- Miễu 


HÁT XẦM 

Hát-xầm là lối biến-thể của lục bát. Cách đặt câu 
không nhất-định là câu trên sản chữ, câu dưởi tám 
chữ, song cách gieo văn cũng theo như lối lục-bát, 
mà bao giờ cũng kết bằng một câu lục. Thỉ-đụ : 

, Sông bia nước chủu đả! giọng: 
. Đèn kheu hai ngọn anh trông ngọn nào 2 
-Ổ Muốn tắm mái lên ngọn sông Đèo: 
Muẩn ăn sim chín thì ào rừng xanh. 
. Đâi tau oÌn cả đôi cành, 
Quả chín thì hải. quả xanh thì đừng: 
„ Ba bến năm nuu anh ăn-ở trong rừng› 
8. Chim bêu oượn hót anh nửa mừng nửa ïo: 
- sa chân lẽ bước xuống đò. 

1Ù. Gieo mình xuống sạp còn ỉo nỗi gì 2 

11. Gặp nhau thiên tải nhất thì. 

Câu trên bao nhiều chữ mặc lòng, vần bao giờ 
cũng gieo ở cuối cáu ; câu dưới, vân không nhất-định 
ở chữ thử sáu, vì có khi làm đến chỉn, mười chữ. 
Song xem như bài thí-dụ trên này : 


21 ƠI 69 b2 2 
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Câu 2: trông nưọn nửo 
4 : bảo rừng xanh 
t¡: xanh thì đừng 
z: mừng nửa Ìo 
10: lo nỗi gì 
Tiếnu trông và nèo, do và xanh, xanh và đừng, 
mừng và lo,Ío và gi, không đi cùng một thanh, 
nghĩa là không được dùng hai tiếng đoản-binh hay 
tràng-binh đi luôn với nhau, thì biết lối hảt-xầm, 
đích là cùng với lối luc-bát làm một lối. 


HÁT NÓI 
Hát nói là biếnthể của lối song-thất, mà bao giờ 
cũng kết bằng một cầu lục. Câu thứ năm thứ sáu có 
khi dùng hẳn bai cầu thơ, song không phải là một 
luật nhất-định ; gieo văn cũng y như lối song-thất. 
Thi~Iu : 
1. Ha pạn sáu nghìn ngàu là mẫu. 
2. Cảnh phù-du trông thấu cũng nực cười. 
3. Thôi công đâu mò chuốc lấu sự đời 
4. Tiáu-bhiền một oèi chung lếu-láo. 
1. Đogn tổng nhãit sinh duu hữu'tửu, 
Ú. Trăm-lư bách kế bất như nhàn- 
Ý. Bảng thiều- quang thấp-thoáng dưới Nam-san. 
8. /Vgoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ. 
9. Khoảng trời đất cò bim kim cô. 
1Ù. Mảnh hình hài không có có không. 
H1. Lọ là thiên tứ 0ạn chưng- 
Chữ cuối cùng: càu thứ nhất, nhất-định phải là 
tiếng trắc ; chữ cuối cùng câu thứ nhị, tiếng bằng ; 
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cbữ cuối cùng cảu thứ ba, tiếng bằng ; chữ cuối cùng 
câu thứ tư, tiếng trắc ; chữ cuối cùng càu thứ năm, 
tiếng trắc ; rồi cứ thể mà đặt luôn đến hết bài ; kết 
bằng một cảu lục. Chữ cuối cùng ở câu đứng trên 
câu lục bao giờ cũng phải là tiếng bằng. Xem như 
cái biểu kẻ sau này : 
Chữ cuối cùng câu 
1. Trác (1) 


2. Bằng 

3. Bằng Í Văn 
4. Trắc Vần 
5. Tiắc 

6. Hằng 

n. Bảng j Văn 
8. “Trắc ` 
9. Trác Văn 
10. Bằng Yần 
11. Bằng 


Phần nhiều bài hát nói làm shười câu, không kề 
củu lục ở cuối cùng ; những làm nhiều hơn cũng 
được. Chỉ nên nhớ rằng muốn thêm thì thêm bốn 
càu một, tăm câu mội, chứ lông thêm hai câu hoặc 
sáu câu bao giờ. Vì theo như cái biên kế rõ trên kia, 
thì chữ cuốõi cùng câu thứ L0 là tiếng bằng, nếu thêm 
bốn càu hay tám cản nữa, thì chữ cuỗi cùng câu 
:nười bốn hay mười tảm cũng là tiếng bằng, mới có 
thê cho câu lục cuối cùng nối theo và cùng đi một 
vần bùng được. 

(Í) Tiếng này cùng tiếng thứ 5, câu 2 một văn, nhược bảng không có 
vẫn cũng được. 


BIẾN-THÌ CỦA I.ỤC-BÁT VÀ SONG-THẤT 


MIỄU 
Miễu tức la hốn cầu lụucbát đặt trên bài hát nói. 
Thí-dụ : 
Cang ai chọn ngọc thử oàng› 
Chọn càng ra sỏi thử cèng ra thau. 
Thai thải cũng chuuện đáu-đâu› 
Cả cười trông mặt nhìn nhau cũng tình. 

Bốn câu lục-bát ấy gọi là miễu. Miễu bao giờ cũng 
chỉ có 1 cản. Hát bến càu miễu xong, rồi mới bát 
theo một bài hát nói nhự bài sau này : 

ẩn đã biết phù-sinh là bú: 

Nhạc làm chỉ mà ganh-t{ làm chỉ 2 

Đá túi cơm giá áo chẳng ra gb 

TÌì bầu rượu túi thi suông cũng chán. 
Sao mà chán. chán ơi không bạn: 
LủI-thúi chơi trên cạn một mình. 

Ước bao giờ túụ hỏa tỉnh, trọc háa thanh; 
Đề lụ.thoát cái bình ngoòi cái địch; 

Bề những lúc gió trăng tịch-mịch, 

Đem hạœnhiên mà khúc-khích cùng nhau, 
Ngán thay bạn ở đâưddu. 


THIÊN THỨ HAI 


CHƯƠNG THỦ NHẤT 
HAN VĂN 
Ñ VÀ 
THƠ 

Hán~xăn là lối văn của Tàu, ta dùng quốc-âm mà 
làm theo lối ấy, cũng có thơ, phú và các lãi văn khác 
như văn Tàu. 

Tiếng thơ bởi chữ fhỉ mà ra. Từ đời Chu về trước, 
ea-dao chép vào một bộ sách, chia làm Phong, Nhĩ, 
Tung, gọi là kinh Thị, Chữ thi lúc bấy giờ dùng đề 
gọi chung các lhứ văn văn, Đến đời Chiến-quốc, có 
lỗi văn của Khuft-Nguyên, gọi là Sở-từ hay Ly-tao, 
song cũng là biến-thề của cỗ-thi. Yăn kinh Thi đặt 
bốn năm chữ một câu, văn Sở-từ đặt đến bấy tìm 
chữ rnột câu, khác nhau chỉ ở số chữ íL và nhiều mà 
thôi, Cũng vì thế, bởi kính Thi mã sau thành ra lối 
thơ ngñũ-ngôn (năm chữ), bởi Sở-lừ mà sau thành ra 
lối thơ thất-ngòn (bảy chữ). 

Hai lối này đến đời Hán mới đặt ra, Ngữ-ngôn 
phát-nguyên bởi những văn xưởng-bọa của Lý-Ling 
và Tô-Vũ, thấtngôn phátnguyên bởi khúc Bách- 
lương của Hán Vũ-để. Từ đỏ về sau, chữ (h thành ra 
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QUỐC-VĂN CỰỤ-THỀ 


một nghĩa riêng, chỉ dùng đề gọi kinh Thi, và hai lối 
văn ngũ ngôn, thất-ngôn mà thôi ; còn những lối từ, 
ca, hành lại biệt thành một lỗi khác. 

Thơ chia ra làm hai thể, Cô phong và Dường-luật, 


l. — CÔ-PHONG 
Cô-phong là lối văn có vần mà không đối nhau. 
Nếu có đối nhau, là tùy ý của nhà làm vn, không 
phải là một luật nhất-định. Cô-phong không có niêm- 
luật; không hạn câu, tự bốn câu cho đến bao nhiêu 
câu cũng được. | 
Cả bài đùng một văn gọi là độc-vận. Thí-dụ : 
NGŨ-NGÔN ĐỘC-VẬN 
QUIL TIỀU 
Rừng lau giỏ lác-đác. 
Chim hàm bau xáo-xác: 
Gánh củi lêng-thứng cề› 


Đường quen bhông sợ lạc 
: (Vô-danl) 


THẤT-NGÔN ĐỘC-VẬN 
TỨU-HỮU 

Hôm qua có bạn rượu lạt hết, 
Hồóm naự có rượu bạn không biết, 
Cất đi đợt bạn đến lúc nào. 
Càng uổng cùng oui trời đã (ít. 
Khi sau quên cả ai là t4, 
Cán hơn lúc tỉnh nhớ mà mệt: 


(Vò-danh) 


HÁN-VÀN 


Cả bài dùng nhiều vần gọi là tiên-vận. Thi-dụ : 


NGŨ-NGÔN LIÊN-VẬN 
ĐIEN GIÁ LẠC 


/Nhà b+ bến cót thức: 

dẫn tiêu hồu còn thừa, 
Đán cho con đi học 
Năm naụự trời hạn-háns 
Mười phần thu được ba 
Ấn tiếu đang Ìo thiếu: 
;Mau ra được mùa cà: 
Con học không có tiền; 
Nế phải đL oau nơ, 

Nhà nghèo con học được: 
Còn hơn liền chên lễ: 


Năm ngoái ruộng được mùa; | 
\ 


ˆ^ ` 
một vận 


; một vân 


một vần 


(Võ-danh) 


THẤT-NGÔN LIÊN-VẬN 
CÁNH TẠO-HÓA 
Đá xanh nhự nhuộm, nước như lọc 
Có cáu hoa lá đẹt như ốc» 
Trời quang mâu tạnh gió htu-hiu- 
Ai thấu cảnh nàu mà chẳng gêu- ` 
Mới biết hóa-công tau bhéo 0ề› ) 
Không mực không thuếc mè đủ o¿. - Ý 
Taụ người điềm-xuuyết ra nước non | 
Bê-can non-bộ nhỏ con-con- Ỉ 
sao hàng tiáu-đao cùng lạo-hỏa› i 
liến mùa phong-cảnh thật không gia L 
V 


một xắn 
một Viin 
một vần 
một vân 


một vần 


(NXô-danh)} 


_-—_—————————_—__—__ 
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11.— BƯỜNG-LUẬT 

Luật. -- Yì từ đời Đường mới bắt đầu đặt ra luậi 
thơ, nên gọi là Đường-luật, bày là thơ Luật, Thơ luật 
là lối văn có vần mà đối nhau, cũng đủ cá nưĩ-ngôn 
thất-ngôn nhự cỗ-phong, song khác với cô-phong là 
han-định tiếng bằng tiếng trắc trong câu thơ, tiếng 
nủo bằng, tiếng nào trắc phải theo y như thể, sai thủ 
gọi là thất luậi. Thư luật chỉ dùng vần bằng và bao 
giờ cũng đùng độc-vận. Khởi luật tự chữ thứ nhì câu 
đầu. Chữ thứ nhì tiếng bảng là luật bằng, chữ thứ 
nhi tiếng trắc là luật trắc. Luật bằng và luật trắc phái 
theo như những mẫu sau này : 


NGŨ~-RGÔN TÁM CÂU NĂM VĂN 


LUẬT BẰNG 
b h tr tr b (van) 
tr tr tr b b (van) 


tr tr b ì)› tr đối nhau 
bhbh tr tứ b (ván) 
b b b tr tr 


AT T 


tr ẻtr b b tr 
b b tr trẻ b (văn) 


LUẬT THIẮC 


tr tr tr hb b (văn) 

b b tr tr b (van) 

b b b tr tr : 

tr tr tr h (và n) | đối nhau 
tr trb bt . 

b btrtrb (văn) à đối nhau 


d0 


tr 


b 
tr 
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ca —--_—.—_— 


b 
trẻb b 


.. ỉ ớờ——: — m—_———=———”— 


(vần) 


NGŨ«-NGÔN MƯỜI SÁU CÂU TÁM VĂN 


PP g7 Hở E14 gỡ E cư 


b 
tr 


LUẬT BẰNG 


A ï n Gần) } đối nhau 
_ _ hệ (và _ đối nhau 
_ ` xi tàng? đối nhau 
l8 c4 qàn) ‡ đối nhau 
Lá nho) (ân) ị đối nhan 
_ ' h (vần) ¡ đối nhau 
' l n (vần) đối nhau 
b b tr 

tr tr b (vần) 

LUẬT TRẮC 

_ HH Bức ¡đối nhan 
ñ tị M (ần) } đối nhau 
sở rà Gàn) đối nhan 
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ngữ 1g ứC 
# 
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" 
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— 
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b_ (vần) đối nhau 
b (vần) đối nhau 
b (vần) đối nhan 
b_ Qxần) ¿đối nhan 


(vần) 


THẤT-NGÔN TÁM CÂU NĂM VĂN 
LUẬT BẰNG 


tr tr 
b b 
b b 
tr tr 
tr tr 
b b 
bb 
tr tr 


tr 
tr 
b 
tr 
h 
tr 
h 
tỳ 


b b (văn) 
tr b (vần) 
tr tr 

b b (vần) 
Ẫ ï TY, đối nhau 
tr tr 

b b (văn) 


; đối nhau 


LUẬT TRẮC 


tr 
tr 


b” 


LL 
b 
tr 


tr b (vần) 
b (văn) 


tr 


b 
b tr... 
trẻb (văn) } đối nhau 
tr 
b b (van) 
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b b tr tr b b tr 
tr tr b b tr tr b (văn) 

Niêm. — Niêm nghĩa là đính với nhau, đán với 
nhau, bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc. Niêm 
tính từ chữ thứ nhì, có câu lập-thành ; « Nhất bát, 
nhị tam, tứ ngũ, lục thất ». 

Chữ thứ nhì câu thứ nhất niệm với chữ thứ nhì 
câu thứ tám. 

Chữ thứ nhì câu thứ nhì niêm với c hữ thử nhì cầu 
thứ ba. 

Chữ thứ nhì câu thứ tư niệm với chữ ữ thứ tthì cân 
thứ năm. 

Chữ thứ nhì câu thửừ sáu niêm với chữ thứ nhì câu 
thứ bảy. 

Hễ thấy câu thứ nhất với cân thứ tám tiếng bằng 
trắc giống bệt như nhau là hợp niêm. Xem bai cải vẽ 
sau này thì biết rổ : 

NIÊM LUẬT BẰNG 


k) 


tC? xế 


là P(?)\Mertb - §)-e 
\ .. 


: 
@—” ki 
Lú 
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NIÊM LUẬT TRẮC 


1 
` : 
ô TT 
Í 4$ ¿ẻ vệ 
œ B(B3xtkb 444T1(8) th 
Jể độ 
b °Đ 
Jn.. K 
$ 


Cách gieo Yắn.— Gieo vần có bai cách : một cách 
là hạn-pận, bạn phải theo vẫn gì, người làm thơ phải 
theo vần ấy mà gieo, không được làm vần khác. Một 
cách là phóng-uận, tùy ý người làm thơ muốn làm 
vần øgì thì làm. 


Cách đặt câu. — Cau đầu gọi là phá 
Cầu thử nhì gọi là thừa 


» ba \Ạ goi là thực hay 
ˆ tr 1 làlïnh 
» năm gọi là iiận hay 
» sảu là cảnh 

bảŸ Í  ssï là kết 

tìm | 


di 


HÀN-VĂN 
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Phá, nghĩa là mở ra, nói đã-động đến đề-mụực. 

Thừa, là theo ý càu phả mà nói vào bài. 

Thực, là cắt nghĩa đầu bài. 

Luận, là bày tỏ ý-kiến hay tình-cảm của người lùn 
thơ, 

Kết, là đóng lại. Thi dụ : 


NGŨ-NGÔN TÁM CÂU NĂH VĂN 
MẶT TRĂNG 

(Hạn vận : dùng vần lên) 
Vng-bặc bóng thuuền- quyên, 
1â quang gió bốn bên, 
Nê cho trời đất trắng, 
Quét sạch núi sóng đen. 
Có khuyết nhưng tròn mũi, 
Tuu giả oẫn trễ lên, 
Mảnh gương chung thế-giới, 
Soi rõ mặt hay hèn. 

(Vô-danh)} 

Bài trên này bạn vận, dùng vân lén, thì chữ lén là 
vân cới, nhà làm thơ không những phải theo văn 
lên mà làm, lại phải nhớ gieo chữ lên làm vần Ở 
trong một câu thơ, nếu bỏ sót, gọi là lạc vần cái, 


THÂT-NGÔN TÂM CÂU NĂM' VÂN 
HOÀI - CÔ 
(Phóong-vận) 
Tạo-hóa gâu chỉ cuộc hí-Irường, 
Đãn nap đã trải mầu tình-sương. 
Lõi xưa xe ngựa hồn (hu-thảo, 
Ngõ cũ lâu dái bóng tịch-dương. 


QUỐC-VĂN CUỤ-THẺ 


- 


Đá oản trơ gan cùng luấ-nguuyét, 

Nước còn cau mặt uới tlạng-Lthương, 

Nghìn thụ gương cũ soi kim-cồ, 

Cắnh ấu người đâu luống đoaạn-trường. 
(Bà Thanh~quan) 

Ngũ-ngôn mười sáu câu tám vần. — Ngĩ- 
ngôn mười sáu cầu tắm vần, tức là hai bài ngũữ-ngôn 
tảm càu chập lai, Chỉ khác một điều là hai câu đầu 
đối nhau, nèn mới thành ra tảm vần, Lối này chị 
dùng về thi Hội, còn các nhà ngàm-vịnh it dùng. 

Theo như tren kia, thơ luật bấtcử ngũữ-ngôn hay 
thất-ngôn, chỉ có một lỗi tám câu năm vần là thông- 
dụng nhất. Ngoài lối này, còn một lối nữa là tám câu 
hốn vần, sáu câu trên đối nhan, hai câu dưới không 
đối. cũng gọi là thơ luật" 

Thơ tám câu bốn vần. — Hai câu đầu gọi là 
song-phong, nghĩa là hai ngọn núi đối nhau, còn câu 
thứ ba, thứ tư, cũng gọi là thực, câu thứ năm, thứ 
sáu, là luận, câu thứ báy; thử tưm là kết, như những 
lối thơ đã nói ở trên; Thí-dụ : 


NGŨ-NGÔN TÂM CÂU BỐN VÂN 
NÀM MỚI 
Tuồi mới non sóng cũ. 
Người zưa uận hội naụ. 
Trải bao cơn nóng rét, 
Đeo mài cái râu màu. 
Thúng thủng món con mắt, 
Năm năm bấm đôi tay. 
Trẻ thơ khôn lớn mãi, 
Tưồi-túc uẫn còn đâu, — (Vò-danh) 
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THẤT-NGÔN TÁM CÂU BỐN VĂN 
TỰ THÁN 
Lờ-đờ mắt trắng đờt không bạn; 
Lán-đện đều xanh tuôi đã già- „ 
Sống nồi không chìm nén mến nước: 
Người tan muấn hợp phải la nhà. 
Nạp tuồng dán-cầu cèn đóng khách, 
Gác tái càn-bhân đủ chứa ta. 
Hơn kém cõi đời dinh dới nhục 
Nhục tình rồi cũng hóa ra ma- 

Băt-luận. — Theo thơ-luật, trong càu thơ, chữ 
nào bằng, chữ nào trắc, là lệ nhất-định, không được 
thay đồi. Song các thí-gia cho thể là bé-bnộc, cho nên 
mới đặt ra lẻ bất-luận. Bấtluận nghĩa là không kề, 
không theo bằng trắc y nhự trong luật, mà không kề 
là thất-luật. 

Nhất tam bất-luận. — Chữ thứ nhất, thứ ba, 
không kề bằng trắc. Lệ này dùng vào thơ ngĩ-ngôn. 
Thi-dụ : 


Theo luật Theo lệ bất-luận 
b b (r? tr b tr b b tr hb 
tr tr íF b b b tr Èb bb 
t7 tr b b tr b tr fr b tr 
b b tr trb trẻ b '% tr b 


Nhất tam ngũ bất-luận. —- Lệ này dùng cho thơ 
thất ngôn, chữ thứ nhất, thứ ba, thứ năm, không kể 
bằng trắc. Thi-đụ : 


Theo luật 'Theo lệ bất-luận 
b b tr tr ít b % tr b b tr b b hb 
fr tr b b ír tr Ùb b tr ír b b tr b 
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(r tr b b bò tr tr b tr ír b tr tr tr 
b b tr t%é tr b b Ír b b tr b bb 

KhŠ-độc. — Câu thơ đọc lên nghe ra trúc-trắc, 
không kêu, không êm lại, gọi là khô-độc. Các nhà 
làm thơ, học thơ, không nỏi đến kbô-độc của lối cò- 
phong, xì lối cổphong có một ản-điệu riêng, trừ phải 
tỉnh lắm: về cách hòa-hài và cách liên-hợp của sáu 
thanh, thì mới hiền rõ được khôổ-độc của lối cổ-phong, 
cho nên thông-thường chỉ nói khó-độc của Đường- 
luật. Khô-độc gọi là thi-bệnh, trong thi-pháp có chia 
ra nhiều bệnh, như phong-yen, hac-tất, đai-vận, tiều- 
vận, v.v... (I)song vừa phiền-phức vừa câuchấp, 
làm sai mất cải thê-cách thiên nhiên của nghề thơ. 
Nay chỉ dùng một lối giản-đị, phân-giải như sau này, 
đề nhà học thơ khỏi böixrối. Nếu cứ theo nh luật, 
không mấv khi có khô-độc, khô độc bởi lệ bấtluận 
nà sinh ra. 

Nhất bất-luận. — Thi-dn : 
fr (nguyên là b) b b tr tr 
ð (nguyên là tr) tr trb b 
b (nguyên là tr) tr b b tr: tiếng bằng không kbổ-độc. 
tr (nguyên là b} b tr trb: tiếnự trắc hơi khô-độc. 

Nén nhận rằng thơ ngũ-ngôn bai tiếng đầu cân là 
tr, tr, bấtcử ở câu trên hay câu dưới, đôi làm b £r 
được cả, hai tiếng đầu câu là b b, ở câu trên đồi là 
tr b cũng được. Nhược bằng ở câu đườởi mà đồi làm 
ír b, thì tiếng fr ấy khô-độc. Còn thơ tlãt-ngôn thì 
chữ thứ nhất không có khôổ-độc. 


ý Không khỗ-độc. 


(H Những lãi này sế bản rá ở quyền Thi-pháp. 
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Tam bất-luận. — Lệ này nhà làm ngữ-ngôn vẫn 
được dùng, song phần nhiều cố tránh, khi nào lất- 
đắc-dï lắm mới phải dùng, vì tiếng tr ở chữ thứ ba 
đồi là b, bao giờ cũng dễ nghe, mà ð đồi là /r vẫn 
chưởng tai, Chỉ có thơ thấtngon hay dùng lệ này, 
song dùng phải cần-thân. Thí-dụ : . 
tr tr f7 (nguyên là h) b b tr tr „ hà 
bb ð (nguyên là tr) triđbbj, Không khô-độc 
bb ở (nguyên là tr) tr b b tr: tiếng b không khô-độc. 
tr tr ír (nguyên là b) b tr tr b: tiếng tr khbô-độc. 

Nên nhận rằng câu trên ba Đếng tr tr tr đi luôn 
với nhan không khôổ-đọc, nếu ở câu dưới thì khô-độc. 

Ngũ bất-luận. — lệ này dùng cho thất-ngôn, chỉ 
hay khồ-độc ở câu trên, nhất là khi nào Hếng b đôi 
làm fr. Thi-dụ : 

1. trtrb b Ér trtr tiếng fr này khô-độc. 

9. bbtrtrfrbtr trếng /r này không thhô-độc.. 

Nên nhận rằng càu trên tiếng ir khỏ-độc, vì tiếng. 
thứ sáu thứ bảy đều là ff thành ra ba tiếng tr đi 
huôn ; câu dưới tiếng trắc không khỏ-độc vì có tiếng, 
thứ sáu là b đi theo : tr b tr. 

Đây là nói qua các thểệ, đề nhà học thơ có chỗ: 
mà kẻ-cứu. R$-thực nói cho đúng thí-pháp, thì thơ cớ: 
tự-nhiên mới hay, nếu hành-xich quá, có thề làm kéia 
mất cái khí, cái thế trong bài thơ ; và ta bây giờ 
ngơâm vịnh tự-đo, không phải cảu-thúc như lối trằng- 
ốc ngày trước, vậy cũng không nên nệ lãm về những 
qui-tắc cũ. 

CÁC LỔI THƠ 


Nưoài mịty lối đã kề trong hai thể thơ trên này; còn 
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nhiên li thơ khác, như từứ-tuyệt; liên-hoàn v. v. hoặc 
theo cö-phong, hoặc theo Đường-luật, đều tùy ý nhà 
làm thơ, cho nên đây đề riêng ra một mục. 


I.— TỬ-TUYẾỆT 

Tử-tuyệt là lối thơ bốn câu, hoặc hai vần, hoặc ba 
văn, hoặc cả hốn câu đối nhau, hoặc hai câu trên đối 
nhan, hoặc hai câu đười đối nhau, hoặc cả bốn câu 
không đối nhau. Có người cho là chỉ có Điưường-luật 
mới có tứ-tuyệt. Tuyệt nghĩa là cắt, cắt tàm câu trong 
bài thơ luật tnà lấy bốn câu, Thí-dụ : 

1. Cắt bốn câu trên, thành ra bài thơ ba vần, hai 
câu trên không đối nhau, hai câu đưới đối nhau, 

2. CẢI bốn càu giữa, thành ra bài thơ hai vần, cả 
bốn câu đối nhan. 

3. Cắt bốn câu dưởi, thành ra hài thơ bai vận, hai 
câu đầu đối nhau, hai câu đưới không đối. 

4. Cắt hai cảu đầu hai cảu cuối, thành ra bài thợ 
ba vần, cả bốn cầu không đối. 

Song xét những Lhơ cũ truyền lại, tứ-tuyệt nhiên 
hài dùng cö-phonøg, thị biết rằng cái nghĩa cho chữ 
tuuệt là cắt nhự Hèn kia không đúng. Thiếttưởng 
theo như nghĩu sau này đúng bơn : THuết là thuệt- 
điệu, mỗi câu chiếm miột địavj đặc-biệt. Chỉ trong 
bốn câu mà thiên thảm, ần hiện, chính kỳ, khởi phục 
đủ cá, cho nên gọi là tnuệt. Các nhà học tình vẻ nghề 
thơ, đều cho lối tử-tuyệt là khó, vì cả bốn câu đều 
kh làm, và khó làm hay được. 


aì BÄ VẦN, KHÔNG ĐỐI NHAU 
CÀNH MẶT NƯỚC (ngũ-ngôn) 


Bến mùa cảnh oắng teo:› 
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Một pùng nước trong 00s 
Phãp.-phới thuyền ai đá 3 
Xa-xa một mát chèo: 
(Nguyễn-Kuhuyển) 
CẢI PHẢO (hất-ngôn) 
Xác không uốn những cậu tau người, 
Khôn-khéo làm sao huộc cũng rời. 
Kêu lắm lại càng xơ-xác lầm, 
Cũng mang một tiếng ở trên đời. 
(Nguyễn-Chỉnh) 


b) HAI VÂN, HAI CÂU TRÊN ĐỐI NHẬU 
ĐỜI NGƯỜI (ngĩữ-nưôn) 
Người hết danh không hết, 
Đời còn oiệc nẵn còn. 
lội gì lo tính quan. 
Lập những cuộc con-con (CYö-lanh) 


cị BA VÂN, HAI CÂU DƯỚI DỐi MHĂU 
VIẾNG BẠN (tuấtngôn, 
Ta cùng bác quen nhau đã lâu. 
KhI thơ lưng túi, rượu lưng bầu. 
Trời đất uêu ta: tơ ở lại, 
Non sông nhớ bác: bác đi đáu ?® — (Vô-danh) 


d) HAI VĂN, BỔN CÂU ĐỐI NHAU 
TỰ THÂN (ngũ gòn) 
Me quá nên quên đại 
Tỉnh dệu mới biết sau- 
Cần đèn cũng sáng mắt; 
Xa dao không đứt tau- (Vỏ-danh) 
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1! — TRĂNG-THIÊN 
Tràng-thiên là bài thơ làm nhiều câu, phần nhiều 
theo lối côỏ-phong, nhưng theo luật cũng được, tùy-ý 
nhà iàm thơ, muốn làm độc-vận bay liến-vận cũng 
được. Khi nào gặp cái đế mục bao-ia, phải nói nhiều 
mới hết ý, thì dùng lỗi này : 


PHONG-CẢNH KIẾP-BẠC 
Trời Nam riêng mội còi doanh-böng, 
Sơn-thủu thiên-nhiên cảnh lq-lùng. 
Bắc-đẫầu Nam-tao chía tằ hữu, 
Hujyền-đăng trăm ngọn đá chông-uồng. 
Mẫu pùng cồ-thụ bóng sầm-uấi, 
Một däg cdo-phong thế trập trùng. 
Hãi cô sẻs¿ hình lưỡi kiếm, 
Nước trong leo-léo một dòng thông. 
Dáng tổa chiều hôm chỉm riu-rít, 
Map tuôn bạn tốt khói mịl-mùng. 
Phonq-cảnh bốn mãi đẹp như 0, 
Mội tòa lâu-đài cao sát không. 
Rèm ngọc súng choang máu núi bắc, 
(đức hoa bóng lộn sóng triều đông, 
Đqaiurơng khi nhòùn rê [rượng trúc, 
Theo san một pài đứa tiều-đồng, 
Thủng-thỉnh cuộc cờ khi gió mát; 
Thung-dung ngâm-pịnh lúc trăng trong. 
Nghĩ mình thú hứng 0ui ngủy sói, 
Ngắm cảnh nón sông thỏa tấc lòng. 
Tuồi già cẵnh thi công danh trọn, 
Thun ôi ! Bai-oương thái anh-hùng. 

CVô-danh) 
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III.— THỦ-VĨ-NGÂM 
Trong bài thơ, câu đầu, câu cuối giống nhau, gọi 
là thủ-p†-ngắm. 
KHÓC ÔNG PHỦ VĨNH-TƯỜNG 
J]răm năm ông phủ Vinh-lường ôi † 
Cái nợ ba-sinh đã trả rồi: 
Chân chặt oăn-chương ba thước đất, 
Tung hê hồ-thỉ bấn phương trời. 
Cán cân tạo-hóa rơi đâu mốt; 
Miệng túi càn-bhôn thất lại sồi. 
Hăm-bảu tháng trời là mẫu chắc: 
Trắm năm ông phủ Vĩnh-lường ôi † 
(Hö Xuản-Hương) 


IV.— LIÊN-HOÀN 
Khi nào hai bài thơ hay nhiều bài mà câu cuối cùng 
bài trên và càu đầu bài dưới giống nhau, thì gọi là 
liên-hoàn. 
HỦ NHO TỰ THÂN 
I 
Ngán nỗi nhà nho bọn hủ tay 
Hủ sao hủ gớm hủ ghê mà ! 
Phen nàu cái hù xưa đi hệ: 
Cứ đề cười nhau hủ mối a 2 
H 
Cứ đề cười nhau hủ mãi a 2 
Cười ta la cũng biết rằng ta- 
Nau đương buồi học ganh đua mới› 
Còn giữ lề xưa mãi thể a 2 
(Trân Đúc-Văn) 
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V., — YẾT-HẬU 
Bài thơ, câu san cùng chỉ đùng một tiếng như tiếng 
thét gọi là gếf-háu. 


ANH NGHIỆN RƯỢU 
sống ở nhân-gian đánh chén nhè, 
Thác uề âm-phủ cắp bè-kè. 
Diêm-oương phán hỏi : mang gì đó 2 
Be ! 
(Chiêu L3) 
Vi, — LỤ C-NGÔN-THỀ 
Bài thơ thất ngôn cũphong chen vào vài câu sáu 
chữ, gọi là lucngôn-thể. Lối này đời Đường đùng 
nhiều. Nước ta, Trần, Lê, Mac, Hàu-Lẻ cũng thông- 
dụng. Nhiền người không xem lục-ngòn-thê, khi gặp 
bài thất-ngôn, thấy có câu sáu chữ, nhự câu thơ của 
ông Trần Danh-Ân : 
RKhứ hậu mộ bàng nhân chỉ điềm, 
1,-triều Tiến-sĩ tính Trần, 
cho là thiến một chữ, song đó chỉnh là lục ngôn-thê. 
Thi-dụ : 
THÍ: Sĩ" 
Chưa dễ ai là Phật Thích-ca, 
Mại niềm nhân nghĩa nhẫn thì qua. 
Lòng 0ô-sự trăng Ín nước› 
Của tháng-lai, gió thôi hoa. 
Khi khách xuân-xanh thuở trẻ» \ 
Mãn người đầu bạc tuồi gìà, Ý 
T hanh-nhàn ấu ắt là tiên-khách. 
Được thú ta là có thú tít, 


lục nưôn 


lục ngôn 


(Bách Vàn-Am) 


CHƯƠNG HÏ 


, - T » 
CAC BIEN-THE CUA THƠ 
Những lối văn vần như minh, trâm, tán, đều là lối 


văn vần, tuy ten đặt khác nhau, song kt-Hrực đếu bởi 
cö-thi mà ra, cho nên gọi là biến-thề của thơ. 


MINH 
Minh là bài văn vần đối nhau hay không đối nhau, 
khắc vào vật gì hay đán trên chỗ ngồi, dùng đề Hải) 
nhớ hoặc công-đức sự-nghiệp của ai, hoặc nhĩng câu 
cách-ngôn đời cô, hoặc những câu tự ở mình đặt ra. 
Làm bao nhiêu chữ cũng được, cốt nhất là lời đặt 
cho gọn, rút, cứng, dẫn, Cuối cùng bài bia có mấy 
câu văn văn cũng gọi là mình, 
BÀI MINH TU THẦN 
Người xấu chứ nên nói; 
Mình hau chớ nén khen. 
Làm ơn chớ nén nhớ 
Chịu ơn chớ nén quên» 
Lời bhen không đủ mến, 
Chỉ lấu đức làm nền. 
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TRÂM 
Trâm nghĩa là răn, là bài văn vần làm đề khuyên- 
răn mình, hay khuyên-rấu người. Lấi vấn cũng nhự 
lối mình. 


BÀI TRẢM CÀN-NGÒN 


Làng người phát động› 
Bởi nói mà ra: 

Lòng chứ nóng -nẫu› 

T rước giữ khoan-hòa- 
Cái máu đầu lưới 
Nân haụ, nên 0ạ: 
Lành dữ, nhục oinh› 
Bởi tự đỏ cả- 


TÁN 
Tán nghĩa là khen, là bài văn vần đùng đề khen 
ngợi phẩm-thảo, sự-nghiệp của người, hay tự mình 
làm đề khen mình. 


BÀI TỰ THÂN 
Lẫu ngu làm bhỏn, 
Lẫu uụng làm bhéo: 
Vàa đâu cũng hợp:› 
Kháng tròn bhâng méo- 
Biết mình để lo, 
Nhường người khải hàn. 
Tỉ được ganh hơn: 
Không bàng uên phản- 


CHƯƠNG II 


` , 
TƯ-KHÙC 

Lỗi từ-khúc của Tàu có rất nhiều điệu, song đều là 
biến-thể của cä-thi cả. Tuy mỗi một khúc có đặt một 
tên riêng, song có thể gọi tóm là Trúc-chi-tử, đặt câu 
đài ngắn, nhiều ít không có luật nhất định, dùng 
độc-vận hoặc liên-vận, hoặc trong khúc có câu lạc 
xâận (1) cũng được, lại có khi dùng cách biến-thanh 
(2)- 


Nay lược kẻ mấy điệu sau này : 


I.— MỘÔỘNG-TRUNG-DUNG 


# + # 
Vấn quản tùng thậm xứ, lai ngã bàng- 
biên, 
J # ®£ 3#  ä. * 4 3 d 
Hành khinh-khinh bọ-bộ tiến-tiên, một vần 


{ £ w ÿ ÿ t6 
Lập nựã tiền, 
* #4 T 
{I) Lạc-vận nghĩa là xuất- vận. không có văn, 


(2) Biến-thanh nghĩa là đang đi văn bằng" đột-nhiên gieo một thạnh trắc, 
Cách này hay dùng vẽ cuối khúc. 


QUỐC-VĂN CU-THẺ 


Tọa đữ ngã tậ kiên. 
4 W#OÁ #0 ñ 
Hue ngã thủ, cộng đạo bàn-huyện, 

3 „# Kài » it + để một vần 
Eriển-chuyen tương triển-miẻn, 

w ‡‡ 1? ‡? đ§ 

Thanh hựu thanh; ái ái liên liên, 

đỌÐ AX  J°. 8 4 1 l1 

Thúc nhiên tắp táp liệm thanh động, 

£ 3Ã MO M Ä§ PL Ã 

Thôi trảm tự bồi-hồi, 

4L # h 4 4 

Lưỡng mục hà mình mộng, 

® H f{ % # 

Tứ cố bàng biên bất kiến quản, 

+9 ẻớ ý # 2® R, # 

Giác lai tượơng-phùng nguyên thị mộng. 


+ * ñ #£ 8 4 $ 


một vần 


JI. — DỊCH-THỦY-KHÁCH 
% + + 


Nhã thị đầu lô cương thiết, tầu tận 
phong-trần, 

A 4 ðø  jñã #5 ñ. Ý Ä &ñ 2Œ, 

Nơuẫu quá lục Triều cổ địa, một văn 

6 8% 2x #ủ HH 

Tàn chỉ bại phấn vô nhất nhân, 

#1*. ÄN§ ữE #y @ — ^ 


TỪ-KHÚC 


Ngã từ Giangtä phồn-hoa, ngắn lai 
Kế-bắc, 

4 8 mm ¿ ®* # # + ñ #œứt 

Bang Hiểu tùy hoa, đạp tuyết tầm mai, 

f% #t R ¡ ⁄“Đ $ # & 

lrết thức túy sinh-nhai, 

đó R3 BỊ 3 # một vận 

Cúc nghiệt thị khử phục lai, 

9 É $ + ñ £ 

Bất giác ngọc-sơn đồi, 

^“ 4 1+ w đi 

Do hướng đương lô sách cựu bồi. 


s2 Ý l B8 “8ò 


II. -- HÀÃNH-LỘ-NAN 
‡f{  # 


Hành lộ-nan, bành lò nan, 

‡ 1# #. í 1 # 

Bộ bộ dan quan, 

3» 7# # 

ba đào kinh-cức tràng man-mau, 
# 4 7l #® &© # ä# 
kỷ đa khứ khứ hành hành sắc, 
4Ä ?ÿ + + 1b #ữ 
Bồ bô quyện tụy kỷ nhân hoàn, 
Ð JÃ ( ï & “~ 8, 


một vần 


QUỐC-VĂN CỰ-THẺ 


Hội lao lic tiông mang, [ 

tỳ 8 #  ?® lè 

Y¬juan khối lỗi xa-cái cuồng, 

⁄G ñ. 1, íXỔ $ 4 lt 

T.ò thượng không hoàng-hoàng, 

ft b + 9W $ 

ký thời khang-trang. 

® #% 48 ñ 

Hà bất hồi đầu nhất trụ túc 

t + q®9 ñ — 1 X# 

Hưu lư thúc bí giải chỉnh y 

iL. 4# ‡#$ # # ứ # 

Tràng phú qui lai, qui lai vị trì, 

Ä&© #4 H + H * ả # 

Tùng cúc y v, 

+ 1Ð 1k #4 

Bất tiếu du-tử sĩ 

2“ X ii B? œ 

Tùng thử phong ví cầm, nguyệt vì thì 

1#, #. Ñ 3 XÃ R Á 

San vân đã lrạc lai tương kỷ 

b Ý ' #% + # 

Tràng tác gianglhö tán-nhân khử 
(biến thanh) 


Äk ¡ft #£# 3M $# + 


một vần 


một vận 


TỪ-KHÚC 


IV. — BÔNG-PHONG OÁN 
‡ #8 * 


Phong hà cuông vũ hà sậu, 
ÑÑ, fT 1t 6 # # 
Phong tàn vũ bạo tối vô-tinh, 
8 8 % # # * 

Nhẫn sử kiều lồng nộn lục phiêuình, 

2 #® + ít # l 8M # ¿ một văn 

Cuồng sậu bữu thanh, hoa điệp lạc vô 
thanh, 

3+ W# ñ # t #® 2 4 # 

Thùy vị tố bất-binh, 

# Á tt 4 #. 

Yô hạn hận 


_—— 


`... ` 
Tổ hất tận một văn 
‡tt‹ ®^ š 


Ân ức kbông đoan-tràng, 

lÑ ‡#wW@ 2z Ất # 

Khả hận đông-quân bac-bänh lang. 
TJ 1® # # 3ä f#Œ # 


Mạc tự thương, _. 
một Viin 


+ ñ % 
Phong vũ bà phương. 
Ñ. #Ø +[ +3 


Khúc bạm lẫn già-đrương 


w 1# {4 # # 


QUỎC-YVĂN CỰ-THE, 


Giá hộ hảo, 
# 1Ì + 
Xuân bất lão, 
& ® # 
AXuân khứ xuân phục lạt, ị 
*& + # ñ £ 

Nhất miên tranh tự nhật miền giai, 
— * # +. — 3# d 
Mic tương quai, 

` 1... 

Tiểu nhan khai, 

x đi M 


Ký ngự đáo Cliương-dài. 


> 


šnnớn: 


một vần 


| tnột văn 


Bốn bài KỆ trên này: mỗi bài có một lối, tuy còn 
nhiều lối khác nữa, song cũng chẳng qua là đạr-đồng 
tiểu-đị mà thôi.. 

Những lỗi từ-khúc của ta (U) piiần nhiều bởi những 
lỗi trên này, song không giống bản nguyên-điệu, 
cũng có thay đổi đi íL nhiều, và không bay dùng vần 
trắc. 


(3 Cá nhất thuyết cho là những lối từ-khúc của fa ngau-nhiên ám-hợp 
với những li từ-khức của Tlàu. Sopg cứ như thiển-kiến thì chỉ có lối lực- 
bát và song-thất mới đích thật là lõi ván riêng của ta, Cứ xét về cách gieo 
văn của ta và của Tàu khác nhau đã nái rõ ở thiên Ì„ chương Ì, thì những 
lốt từ-khúc cũng như những lõi thơ, phú, tứ-lục, đu phát nguyên ở lõi 
vấn lâu cả. 
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TỪ-RKHÚC 


Nay kề mấy điệu ca-khúc của ta như sau nấy : 


CÖ-BẢN 
(nguyên điệu cả) 
Duyên thấm đuyền càng đượm, vì Í 
giống đa-hnh, 
Thêm nhiều ngày mắn nông càng xinh, 
Bậc khuynh-thành thực là Lài-danh, 
Song duyên kia đừng phụ; nào trách một văn 
chỉ mình, 
Chỉ nón thề nguyện cùng trời xanh, 
1òng đặn lòng cho đành, 
Nỗi kết mình kết minh. 
Thư nhạn đưa tỉn tháng nưày, [ 
Nguồn ản-ải dám đâu vơi đầy; 
Thương càng bận làm bản lòng đây, mớt vần 
Vấn-vương tình-tự từ đây, 
Tơ hồng khẻo xe thực là may. \ 
\ 
4 


Trăng soi thềm hoa, 

Lầu ngọc sáng lòa, 

Hương đượm ngạt nhà, 
Khẩu gần xa 

Tiểng đàn hòa ca. 

Ngàm vịnh mấy chén quỹnh, 
Say-sưa cùng mình. 


mội vần 


một văn 


Cùng mình sánh tầy vai, 
Nhân nghĩa lâu dài, 
Yui đám nào phai, 
Tàm đầu ý hợp như ngõ mấy lời, 
Ngọc vô hà Biện-hòa mới hay, 
Một ngày tương-tri tình-tự ấy là ai. 


một văn 


b3 


QUỐC-VĂN CỤ-THẺ 


Muôn vàn mua một tiếng cười, 

(ợi mười người như mười. 

Anh-hùng đâu có là đâu, 

Thôi thôi đừng thôi đứng năn-nÏ nắn-nï 
thêm sầu, 

Mặc ai đầu. 

Lại hầu thương yêu, 

Mặn lòng bao nhiêu. 

Đường còn lân, 

Chút tình sản, một vn 

Vũi lòng trnự-ý đanh-lợi chỉ cầu. 


ị một văn 


¬ 


một vìn 


một viin 


~ 


Khúc này có chín vần gọi là cứu điệp (chín dịp), 
điệu đầu theo địp thứ nhất khúc « Mộng - trung- 
phùng» còn tám điệp dưới xuất nhập ở các khúc khác. 


NAM-äÄi 
Khuyên ai gắn bó bảo đền công-trình 
thầy mẹ, 
Ân nặng dường sông, nghĩa chất non 
cao, một vấn 
ni cúc-dục củ-lao, 
Sinh-fhành lo sợ xiết bao, 
Âm bồng ra vào. 
Nàng-nín bú mớm đếm ngày xem tày 2 
vàng ngoc, 
Hay chạy hay đi, lúc nẵng lúc mưa, 
Tỉr xưa đến ưiờ, 
\ 


—— 


một vần 


Lúc hãy còn thơ, 
Đến bày giờ, chịu nhuốc nhơ. 
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TỪ-KHÚC 


Biết bao nhiêu mà, 
Trông năm lrọn ngày qua, 


[Da mỗi tóc bạc mây xa, một vần 
RKhuyên trong cối người ta, 
Thảo ngay mới là. \ 


Rhúe này có ba vận gọi la tam-điệp (ba địp), địp 
đầu theo điệu « Dịch-thủy-khách », dịp thứ nÌủ cùng 
dịp đầu một điệu, địp thự ba là điệu thêm. 


HÀNH-VÂN 
Một đôi lời, một đôi lời, 
Nhắn bạn tình ôi, | 
The non nước giao ước kết đôi, mót vần 
Triữm năm tạc dạ, dầu xa cách, 
Song tình thương chớ phụ thì thôi. 
Niềm trợn niệm, xin đừng xao nhãng, 
Trời kia định nợ ba sinh, | 
Đẹp đuyên lành, ¡ mội vẫn 
Trọn miềm phu phụ bậc tàrdanh tlài- | 
đanh. 
Dân tiên có tụi non Bồng, 
kết mỗi tơ hồng, | một văn 
Ấy thời trông thời trông, 
Nghĩa sắc cầm. 
liòa hợp trăm năm hởi vì xa cách, một vần 
Nhắn nhe cùng bạn tri-âm. | 


Kbúc này có bốn vần gọi là tứ-điệp (bốn dịp), dịp 
đầu theo điệu khúc « Hành lộ nan », còn ba dịp đười 
là điệu thêm, 


8ø 


QUỐC-VĂN CƯ-TñẺ 


KIM-TIỀN 


Si : mới vn 
Mong kết-nghTfa đồng-tàm, 


Với người tri-aàm, 

Thương nhau hoài, nhớ nhau mãi, 

Thương nhau hoài ai chờ phụ tình ai; 

Duyên vì trúc mai, 

Hòa hợp cùng bạn lâu dài, 

Thương thì xin đó đừng phải, 

Chớ phai hối người tìnlrtự (biển 
thanh). ị 
Khúc này có hai văn gọi là song-điệp (bai dịpk dịp 

đầu và địp cuối theo địp thử nhì và thứ bà khúc 

« Hành-lộ-nan ). 

TỨ-~ÐẠI-CẢNH 

Cơu: phonv-trần, tay khí võ, 

Nay mới tô tài-tinh, 

Thôi thỏi thực gắt buôi đường đanh, 

Ngắm trời xanh, 

Mở bội hoàn-doanh, 

lãày cuộc đua tranh. 


Na xôi đứt lời thấm, 
IaÚe nhẳn-nhe đôi bạn sắt cầm, 
| một vin 


một vìn 


: : iuột vận 
Vang châu huyện, : 


Lắm chuyện kỳ thay ! 

Ai là kể hào-kiệt ra tay 2 
Nay mừng thay, 

Cờ mở gió bay, 

Trống động trời lay. 


một vần 


Xi nên chuyện, 
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TỦ-KHÚC 


Trông ra dang, 

Nguy-nga trạng. 

Chức trọng quyền cao, 

Nghiêng bệ troi lừng-lây xiết bao, 
Nưa phỉ nguyên rày ước mai ao, 
Ngày khát đèm khao. 

Người đâu tung-hoành thế ? 
Mới hay biết tay anh-hùng, 
Tmống nhĩrng mong, 

lượng bề bao-dong. 

J?hận bồ-tiêu đoái trông, 

1àng lòng mong, 

An tình thắm có xong ? 

Có xong chăng là ? 


Mưa sa, chùm hoa sân ngọc rườm rap 


thêm xuân, 
Mấy phen chung-tình, 
Xin xét đến có từng ấy chuyện, 
Aïin ghi Lạc có từng ấy lời. 


Khúc này có bảy vần gọi là thấtđiệp (bảy dịp) 
năm địp trên theo điệu « Đông-phongrán » còn bai 


dịp đưới là điệu thêm. 


| muột Vi 


một vận 


một vận 


lạc vận 


Nói tóm Tại, lối từ-khúc của Tàu và của ta, có thể 
cho là cùng chung một nguồn gốc. Tuy những bài 
dẫn đề làm thi-dụ như trên này, chưa gồm được đủ 
hết các lối, song nhân đây mà suy rộng ra đại-khải 


cũng tương-tự như nhau hết cả. 


CHƯƠNG IV 


PHÚ 


Phú là lõi văn văn cũng phát-nguyên tự cô-thí. Chữ 
phú cũng lấy ở trong ba chữ « phó, tỉ, hứng », cho 
nên Ban-Cố đời Hân cắt nghĩa phú có nói rằng : « Cô 
thi chỉ lưu : một dòng của cô-thi ø. Song vì cách đặt 
câu khác hẳn với thơ, cho nên thành ra một lối văn 
riêng. 

1. Cô-thể, có vận mà không đối nhau. 

2. Đường-phú, có vần mà đối nhau, vì lối này đến 
đời Đường mười đặL ra, cho nên dọi là Đường-phú, 
Còn cách gieo vần cũng như thơ, có cả độc Vận và 
liên-vàn,; hin=vận và phóng-vận, 

Cỏ-thể như bài ca thật đái, hay là bài văn xuôi mà 
cò vân; không có hành-xích gi, như hai bài phú Xích- 
bích của Tô Đông-pha. Nay chỉ xét về Đường-phú, vì 
đời san löi này thông-dụng hơn. 

Cách đặt câu của Đường-phúủ. — Hai câu bốn 
chữ đối nhau, gọi là báf-tự ; hai cân đối nhan mà mỗi 
câu ngoại năm chữ trở lên, gợi là song-vuan (hai cái 
cửa) ; bai câu làn một về trên, đối với hai câu vế 
dưới, gọi là cứch-cú; ba bốn câu một về trên, đối với 
xế dưới vũng ba hồn câu, gọi là hạc-ất. Thidụ : 


“5 


PHỦ 


m————-—--—... ti” ———————h2——c= ———— 5 —-.——..- =: ———=-.——-— 


XUÂN-THIÊN PHÚ 
(Phảng-vận) 
Vườn hoa rắc gấm, 
Giặng liễu buông mành. 
Phãp-phới bướm bau trước giỏ› 
Ni.non chim hỏi đầu cành. 


bát-tự 


song-quan 


Giang-sơn mở mặt tươi-cười: trời êm môu ) 
tạnh ; ` cách-củ 
7 ao hóa ra lau tô điềm: nụ thắm màu xanh. 
Mới ngàu nùoe thư ủ đảng rồua sương sa Ì 
như bạc. lá rụng như dàng; chiều fich- 
mịch toừa lrêu 0uữa gợi ; : 
ụ Ẻ ĐC: „ ; hae-tât 
Mà nau đãât trời tươi đất tinh: núi 0ề ra : 
màu› hođ cười ra miệng: cảnh xuán“thiều 
càng ngắm càng xinh. , 
(Vò-danh) 
Trong bài phú có thể chia ra làm nhiều đoạn, tùy ý 
nhà làm văn. Theo lối thường, mỗi đoạn bắt đầu 
bằng câu bát-tự bay là câu song-quan, rồi mới đến 
câu cách-cúủ hay là câu hbạc-tất, chứ không bắt đầu 
bằng câu cách-củ bao giờ. 


TRƯƠNG LƯU-HẦU PHỦ 
(Độc-vàn và phóng-vận) 
Trương Lưu-hầu, Trương Iưu-hiu, (1) 
Xưaoơ-cực gáy thiêng, 

(D Lái dùng bai cáu láp đi lấp lại. đặt trên đầu bài phú là lối của Cấ- 
Lêy như bài phụ Hàn Vương-tôn, bát đầu hai c&u : 4 Hàn Vương tôn, 
Hàn Vương-tên » ; bài phú Tây-bồ bái đầu hai câu : Đẹp thay cỉnh Tây- 
bề, đẹp thay cảnh Tây-hồ », 
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QUỐC-VĂN CỤ-THỲ. 


Hồ-tinh dậy sảng, 

Quấng~juắc mí thanh mục tú, kỷ sĩ phong-tư ; 

Nhơnm-nhơn thức viễn tài cao, đanh-nho khi-tượng. 

Y-bát theo một lõi câm-thư, 

Chung-đỉnh đổi năm đời khanh-tướng. 

Trời đất thuở gió vàng bụi tía, ảng công-danh thưa 
uốn lưỡi Nghị Tần ; 

Nước nhà khi bề bạc nọn xanh, mưu báo-phụe há 
kém tav Kha Nhượng. 

Tan ngàn vàng bọp khách thiếu-riên, 

Nâng chiếc dép tòn người lão-trượng. 

Bác-lãng một đùi tiết-nghĩa, mất vía Tô-long ; 

Trần-lưu ba quyền lược-thao, mở lòng đình-trưởng, 

Ngôi quân-sư này chốn phủc-tàm, 

Việc trù»ách vận trong duy-trướng. 

Bóng cờ phất thập-thb trên nủi Khối, sơn-hà trầm 
hai lễ, một khắc hóa tan-tành ; 

Tiếng kêu đưa đìmđặt chỗn thành Cai, từ-để lân 
nghìn người, nửa đêm xui khẳng-tăng., 

Việc năm năm đưa tíc lưỡi còn thừa, 

Cơ ngàn dặm quyết trong tay một thoáng, 

Cung Tần rới một liều thuốc đẳng, bệnh phủ-ông tỉnh 
lại lúc tê-mèẻ ; 

Cửa Hồng khuyên ba chén rượn nồng, hồn qui-phủ 
xiêu về cơn chuếnh-choáng. 

NXui trượng Phần đương mắt lại quân-trung, 

Theo ông Bái dạo chân về Bá-thượng, 

Áo gấm vi-von xui n"ệng trẻ, dục trùng đồng đốt dạ 
lại chồn chõn ; 


PHỦ 


Chén châu chua-chát ghẹo gan giả ¡ làm nưu-láo tức 
mình deo choảng~choàng. 

Đỗ mồ-hôi xen lời khách vừa xong, 

Lau nước mắt nghĩ việc nhà lai-láng. 

Bao-quận tiền đưa xe ngựa Hán, đập-dìu 
xui đốt nẻo dục-đông : 

Inynh-đương vun-vén nước non Hàn, đùng-dắẳng rấp 
đây nên thụ- đẳng. 

( hi ngùi-ngùi khôn chiếm đất trungu-nguyên, 

Long ngài-ngai phải băng miền tâv-hướng. 

Ÿ-nhiệm bán ươm ba thứ, lông chỉ-sĩ như sơn : 

Mưu sâu vạch đũa tám điều, mặt thụ-nho phải choáng. 

Việc quyên-quan chia Tín Bố đương quyền, 

Chước boän-chiến, bởi Tê Lương phân trang. 

Gương trung-nghTa treo tranh Tê-Cảnh, Kỹ tưởng- 
quân khi gấp khúe phải liều ; 

Cöi hiềm-thảm đành mái Sơn-dương, Phản tráng-sĩ 
lúc nguy-nghi cảng gắng. 

Bài gián Sở dục chàng nhụ-tử, tuốt xương để cảnh: 
chước càng ghê ; 

Việc vương Tế chiều kế vương-tôn, bấm gót rÏ tại lời 
phải khoảng. 

Lửa Hạng, đưa một bức khiêm-cung, 

Ngăn Sở đỗ ba người tiễmtráng. 

Hồng~âu thuở chia sông một đãi, nuôi hùm đã định 
chuưrớc tiêm-cửu, 

Cố-lăng khi cất đất bai phần, đối khi những êm bải 
ngự-trong,. 

Ngắm thiên-văn hay phá Sở cơ mâu, 

Xem địa-thể hiết hưng Lưu khi vượng. 


QUỐC-VĂN CU-THẺ. 


Điền phủ trỏ vời miền trạch-tả, ai hay chăng ấy 
chước cao thâm ; 

Ngư-ông đồng đợi bền Ô-giang, ai biết chẳng là mưu 
liệu lượng. 

Lũñ bách-thàm (2) nào đọ sức kinh-luân, 

Trong tam-kiệt sá so công chiến-tướng. 

Phấp-phới lá cờ trước gió, huân-lao há kề thứ I?hàn 
Đăng; 

Nây-vùng cán việt trên đàn, công-tích thông (1) so 
loài Giảng Quản, 

Đế-sư cao một bậc; trọng đức tôn-đanh ; 

Hầu-tước hậu ba muôn, luận công bành thưởng. 

Đường báo-quốc nhờ lưng Xich-đế, tiệc cũng nam đã 
vẹn tiếng vin rồng ; 

Cluước bảo-thân mượn dấu Hoàng-công, miền thành 
bắc lại tìm nơi ấp phượng. 

Giá đã cao nên đủng-đỉnh công-hầu. 

Minh được nhẹ mặc tiêu-đao ngày tháng. 

Rờ-ỡ như son khoán sắt, lời nã-ông đầu trỏ nước 
thể non ; 

Thênh-thênh nủi đá non thông, nguyền tiên-tử đã 
quen mây mến ráng. 

Trót phải duyên cùng họ Hán mà theo, 

Nên làm đấu lấy chữ Iaru kẻo đẳng. (2) 

Đạo ấy sá bàn chân với ngụy, đấng caoaninh chỉ 
nhắm sự hữu vô ; 

Lòng này ai biết Hán hay Hàn, phải biện-bạch kẻo 
thẹn trong phủ ngưỡng. 


([) Chữ thàng cũng nhự chữ thừa. 
(2) Không sõ. không ai biết, 
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Trăän-buyên chẳng bận ấy thần tiên, 

Thanh-tĩnh góp đần nên đạo dưỡng. 

Ngàoœngat chè thông rượn cúc, lọ chắt-chỉu hồ ngọc 
vơi đây ; 

Thẳnh-thơi quạt gió đèn trăng, màng hôi-hốt sa đan 
nấu nướng. 

Bảu tiên chén thánh mặc khề-khả, 

Khỏa lợi đàm danh nào đdịnh-đáng. 

Tưởng lại lúc hươu lồng khi tắm, đã trống Hàm-quan, 
lại dùi Cửu-lý, giận anh-bùng tử đấy rửa làng-lâng; 

Trông về sau trâu mỗi ngựa giả, kìa xe Vân-mộng, 
nọ án Thượng-làm, lòng dutử ngẫm thay cười 
sang-sảng, | 

Hà Tham vì thứ, áảng bọt lênh-đênh ; 

Tin Việt công-danh, lần mây thấp-thoáng. 

Thua dược thừa điều Hán Sở, tủi xich-tùng đúng- 
đỉnh mái thanh-san. 

Nhục vinh gác truyện Tiêu Hàn, buồöm Phạm-Lãi dọc 
nưang dòng Bich-lãng. 

ở giang-hö thì cao-sĩ phong-lưu, 

ào lăng-miếu lại đại-thần thồ-dang. 

Nghe văngxẳng chốn xa trung dục-dịch, bảng-lãng 
lừa then đây chốt, giải chủng-tâm nâng một kể oán 
thủ ; 

Thấy biu-biu khi quốc-bản lung-lay, khoan-thai chấp 
cảnh vín lông, an trù-vị đất bốn người dật-khoáng. 

Hay dụng, nào hết chước huyền~vi, 

Khéo dấu, đễ nhằm cơ bí-tang. 

Đi lại thahương cố-quốc, lưới anh-hùng khôn dò. 
chỗn thiến-thâm ; 


QUỐC-VĂN CỤ-THÈ 


ta vào đế-tử tiến-ông, lồng trithuật dễ ngự trong 
lai-vãng. 

Nghĩa thủy-chúng biện-bịạch cũng em, 

Đường tiến-thoái thung-dung chẳng cuống. 

Một giấc mộng dọc ngang trong chín cõi, đủ xuê-xoa 
công Hán nợ Hàn ; 

la thước gươm đưa đày nơoai năm năm, vừa trọn 
vẹn thù Tần oán Hạng. 

Ngẫm tự trên như Trọng-Liên, Phạm-I.ãi nào hơn, 

%o xuống đưởi dẫu Lý-Tĩnh, Không-Minh chưa đảng. 

Ngôi để-sư mà danh caosĩ, ngoài vật há còn trong 
lưới, nghìn thu chữ thắm chẳng phai thơm ; 

Nền nhogiả mà giá công-thần, chẳng tiên nhưng 
cũng khác phàm,muôn kiếp phên xanh còn đề sáng. 

Nay đọc danh-thần truyện, xem thượng-hữn thiên, 
trách ai thượng-hữu cồ-nhân, chẳng nguyện hỉ Tử- 

Phòng mà lại nguyện hi Gia-cát Iarợng. 

Như bài này là lối phú tràng-thiên, cả bài vừa 
thích-thực, vừa nuh†-luận, không chia riêng ra từng 
đoạn, từ đầu đến cuối, không có thứ-tự mạch-lac, chỉ 
cất đối từng câu cho hay, rất thinh-bành về cuối đòi 
Lẻ. Sang đầu triều Ñguyễn, thị lối này dãn-đần bồ đi; 
vì trong bài chỉ có lời mà không có thể. 


DƯƠNG-LIÊN MA NGỤY TRUNG-HIÊN PHÚ 


(Hạn vận : dùng vần chẳng đánh mà đau) 
Cười kể lòng đen, 
Thua chàng mặt trắng ; 
Vị lễ gian ngay, 
Phân lời phải chẳng ; 
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Mồm đanh mồm thép, múa mép pha trò, 

Tai họ tai làng, cuối đầu nghe mắng ; 

Khẳng-khái nhẽ ! gan vàng dạ sắt, ràu mày đáng vẻ 
nghênh-ngưang, 

Bế-bàng thay † giá áo túi cơm, đai mũ hết nghề bặng- 
nhặng ; 

Nếu không phải bà già kế cắp, đường khử lai lắm 
chuyện bật cười, 

Thì ai hay thiên lý nhân tâm, quyền nghị-luận bao 
giờ cũng thẳng. 

Nhớ đời Minh xưa, 

Chỉnh suy tà thịnh ; 

Nhà giột nóc phải cữ mura dầm, 

Ao vỡ bờ gặp tuần nước mạnh ; 

Ngoài quận-ấp thôr khắp mặt, tay kinh-luân cũng, 
thể xua ruồi, 

Trên miếnu đường một ngẫn một hàng, bàn mưu- 
hoạch đề mà vẽ bánh. 

Hữu bác Ngụy hề, 

Vấn giòng bất chính ; 

Ky rừng nho bề học chỉ theo-đòi, 

Hựu lỗi lợi đường danh chỉ tấp-tềnh ; 

Vườn hoang số lợn, cui ngược cụi xuôi, 

Nước đục béo cò, nuốt phùng nuốt phỉnh ; 

Hàng thịt chợ ra tay cắt xẻo, trẻ chẳng tha mà giả 
chẳng thương, 

Quân cưới đường mặc sức đọc ngang, thánh nào vài. 
mà trời nào đánh, 

Lai thêm : 

Lắm kẻ a-dua, 


QUỐC-VĂN CỤ-THÊ 


Đứ điều xu-njnh ; 

Ản-may ban tối, ân nghĩa vờ nhận bố nhận con, 

Đầy-tờ đười lhềm, công đức phĩnh như thần Thư 
thánh, 

Tơuy tứ thị : 

Lòng càng thịnh mẩn, 

Ngày một kiêu xa ; 

Cũng chỗin-chuệ sập quỷ án đứng, 

Cũng nghẻng-nuang đai ngọc hốt nga ; 

{cũng khoe-khoang chức trọng qnyến cao, khỉ đội mũ 
biết đâu là đẹp, 

Cũng khoác-lác vấn tài võ giỏi, ếch trông trời còn 
thấy đâu xu. 

Bất v: 

Iay lội thụt vũng, 

Hi đêm gặp ma ; 

1Iữu Dương tiên-sinh, 

Vấn đòng nho-gia ; 

Lòng đạo nghĩa soi ving thủ nguyệt, 

Áng công đanh chán về xuân hoa ; 

Sóng bề đông lớp lớp nghiêng trời. Lỗ-tử tắp thân 
lời công luận, 

Giỏ rừng trúc àoxào cuốn đất, Kê-sinh toan quét bọn 
gian tá, 

Thời nhị : 

Gặp ngày yến hội, 

Đông mặt quan nha ; 

Chật bai giấy chân tay khép-nép, 

Khắp hai hàng mĩi ảo thướt-tha ; 

Vuốt râu đê phơi-phất vài chòm, Nguy đang bảnh- 
chọe, 
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Vươn cô phượng vang-lừng mấy tiếng, Dương đã 
mắng-la. 

Mắng rằng : 

« Hỡi hỡi Lặc tử, 

« Ngươi lại thế mà ; 

« Ñgoài ngon-ngọt mà trong hiểm-độc, 

« Chính đối-đá mà dã thàt-thà ; 

& Dao tham chẳng cắt mà đau, thớt ngư-nhục gia 
« hình trăm họ, 

« Bếp lợi không đun cũng nóng, chỉ cao-chỉ nuôi bẻo 

 mội nhà ; 

« Còn al lạ gì, 

« Một tö mọt già. 

« Nhi nghiễm-nhiên Ì 

« Cñng mặt mũi, 

« Cũng mày râu ; 

« Cũng theo-đòi khanh tưởng, 

« Cũng tấprtênh công hầu ; 

« Khéo thay dợ giáng dại hình, ra tuông xanh vỏ, 

« Quen những bưng mồm bịt mắt, nẹt kẻ đen đầu ; 

« Ra gì một giống hỏi tanh, đầu chuủg-đỉnh trâm- 
« bảo cũng nhục, 

« Ngán nỗi đồng quần ngư nhục, đề đi-luân liêm-sỉ 
« vào đâu. | 

Ư tư thời giả : 

Tai tai nghe lọt; 

Mặt mặt nhìn nhau ; 

Ikễ thì gan đầy đa tức, 

Kể thì răng nghiễn mày cau ; 


QUỐC-VĂN CỤ-THỊ 


Nhởn-nhơn cái về phẩn son, chẳng bỏ-hóng nhọ-nồi 
cũng sa, 

Sừng-sững cỗ hình mộc thạch, không búa rìn roi 
vọt mà đau. 

Giả sử : 

Biết điều lui tờởi. 

Hiều lễ nòng sâu ; 

Dầu phải đầu không cũng mặc, 

Tìm đường tìm lối cho mat ; 

Im đi đầu mang tiếng chịu lời, chẳng quả điếc tai 
xong chuyện, 

Cãi lại chỉ bày trò đở bước, lử làm bía miệng về sau. 

Tích tai ! 

Œià mồm cục-tc, 

Một đàn lau nhau ; 

Tưởng nạt chủng một đồng quan tước, 

Nghĩ hợm đời hai chữ sang giàn ; 

Chẳng qua có tật đật mình, dẫm bản thấy ruồi mời 
biết. 

Không bö đơ đầu chịu báng; bôi mỡ cho kiến nó bàu. 

Dĩ chỉ : 

Cải ung bởi cải xây, 

Con tìm hóa con sâu ¿ 

Năng nhẹ tiếng chì tiếng bắc, 

Lòi thôi dây bí đây bầu ; 

Đã hay người ba đãng, của ba loài, có quảng gà mới 
sa bỏ lửa, 

Song đã sửa một nồi, mè một lứa, vì con đỉa bồ cả 
nöi rau. 

Nhiên bậu Erị : 
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Thể bắng san Lan chóng, 

Mùi chỉnh khí thơm lâu ; 

Đã là thân mắt thánh tai hiền, bất cứ sĩ bay nông, 
công hay thương, nên giữ lấy tấm lòn+ bắng tuyết, 

Kệ đến lúc của đời người thế, phặt thiết phủ cùng 
bản, quí cùng tiện, còn khác gì đống đất cỏ khâu ; 

Trách ai hắc bạch thay lòng, vì nấm lợi mồ danh mà 
lần-uất, 

Đề khách thanh cao ngứa mắt, nghĩ tình đời thỏi tục 
lai ân-sầu ; 

Đáng thẹn-thùng chiếc mặt phơng-trần, sống nheun, 
nhuốc cũng thừa một kiếp, 

Khéo bỡn-cợt cái mồm nguyệt-đán, lời mỉĩa-mai để 
lại nghìn thu. 

Bài này là lối phú phân đoạn, trong bài chia ra 
từng đoạn một, mỗi một đoạn thường dùng mấy chữ 
chuyền như : tr-thị, bất-ý v. v... Đoạn đầu gọi là lung, 
nói tóm cá đại-ý trong bài ; đoạn thứ nhì là nhập-đề 
rồi đến đoạn thích-thực, đoạn cuối cùng là tông-kết. 
Trong bài văn chia ra làm bao nhiêu đoạn cũng được. 
Cảng chia nhiều đoạn, mạch lạc cảng phân minh. 

Bài phủ này, cách đặt câu bơi khác với bài phú 
Trương Lưu-hầu. Trong bài phủ Trương Lưu-hầu, 
câu cách-củ thường đặt trên bảy chữ, dưới tám chữ, 
hay là trên tám chữ, dưới bảy chữ. Thí dụ như: — 
Cương trung nghĩa treo tranh Tê Cảnh: KỦ tướng quán 

bhì gấp khúc phải liều ; 

Cái hiềm thâm dành mái Sơn dương. Phần tráng sĩ lúc 
ngưụ nghỉ càng gắng. 


QUỐC-VĂN CỤ-THẺ 


Hai câu cáclrcúủ này, đặt trên bảy chữ, đưới tám 
chữ. Iau Ilí-đụ như câu : 

Mật giấc mộng đọc ngàng trong chín côi đù xuế xoa 
công lún nợ Hàn ; 

Ha thước gươm đưa đầu ngoại năm nắm, 0pừa trọn 0ẹn 
thù Tần. oán Hạng. 

Hai câu cách-củ này, đặt trên tám chữ, đười bảy 
chữ. 

Còn bài phú này, câu cácÌrcú thường đặt trên sảu 
chữ, dưới bảy chữ, như câu : 

Dao tham chẳng đánh mà lau: thời ngư nhục gia hình 
trăm họ ; 

Bếp lợi kháng đụn cũng nóng: chả cao-chỉ nuôi béo một 
nhà. 

Hay là đặt trên sáu chữ, dưới bốn chữ, nÌtt cản : 
Khéo thau dơ dáng dại hình: ra tuồng xanh tỏ, 

Quen những bưng mồm bịJ! mắt, nẹt bẻ đen đầu. 

Theo như lõi đặt câu ở trong bài phú Trương [+ru- 
hầu, về san cho là nặng, nghĩa là khi đọc câu văn lên 
tốn anất nhiều hơi, và cho đặt càu như bài này là 
nhẹ hơn. 

Văn-tế. — Yăn-tế là bài văn viếng người đã thắc 
rồi, hay là đùng về việc tế-lễ. Hoặc viết văn xuôi như 
bài văn-tẾ ngạc-ngư của Hàn-DĨ, hoặc viết lối văn 
vần, mà không đối nhau, như bài văn-tế cô-chiến- 
trường của Lý-Hoa, hoặc viết theo lối minh, tán, đăi 
mỗi câu bốn nắm chữ, như bài văn-lế công-chúa của 
Mạc Đĩnh-Chi, hoặc viết lối song-tbất lục-bát như bài 

zăn-lể thập loại chúng-sinh của Nguyễn-Du, Những 
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lỗi văn-fể, không có thêcách nhất định, tùy ý nhà 
làm văn muốn làm lối nào cũog được, Văn chúc, ta 
cũng gọi là vămế, đọc trong lúc tế thân hay trong 
việc hiếu hỉ, xem những bản lập thành ở trong sách 
Thọ-mai thì rõ. Song xéi cho kể, vắn-tẾ đọc the6 
đọng thay cúng, thì nên dùng lối song-thfft lục-bát ; 
còn đọc theo lối tuyên xưởng, thì nén theo lỗi phú, 
cho nên từ Lê đến nay, phầm những bài văn-tẾ nào; 
theo mọt mục-đích đường-hoàng và tran-trong, đều 
đặt theo lối phú. Song lối vàn-tế không giống hệt bản 
như bài phú, cho nên mới gọi là biến-trề của lỗi phú. 
Đặt câu có đủ cả song-quan, cách-cú, gieo vần cũng 
gieo như vầu phú, nhưng phần nhiều dùng độc-vận. 
Có một điều nên phán-biệt chớ ró, là trong bài phú, 
đoạn nào cũng bắt đâu bằng câu bảt-tự ; còn trong 
bài vũn-tế, riêng một đoạn đầu, bắt đầu bằng câu 
cách-cú, rồi đến câu song-quan là bết một đoạn. XeUHi 
hai bài thíi-đụ như sau này : 


I.— NAM-HẢI TẾ-VĂN 
Than rằng : (1) 

Bóng quang-âm vì-vut, sự đời thôi đề khúc ca bồn, 
Hồn kim-cö mơ-màng, cơ-tạo trách chỉ người khóc túi; 
Ca nhự không thì khóc cũng như không, 
Lăng thêm túi dầu nói càng thêm tủi, 
Vậy sản nhạn thuở sắt cầm lựa ngón, quế một vân 

văng-vắng mỏi tròn, 

{) Đoạn này là đoạn iững, bao giờ cũng bất du đùng hai chữ: 


Thưa. rằng. Rồi khởi ngay bằng cầu cach-cú, bay căn hạo-tất, kế 
dến cầu song-quan là hết, không nên th8ệng oi cầu nào nủa. 
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QUỐC-VẦN CỤ-THE 


Gửi phòng loan khi bằng ngọc sui-väv, [lan mấy đóa 
lan-lìn sớm chối ; (2) 

Về xôn-xao phượng múa loan đờn. 

Duyên đẳm-thắm hoa cười ngọc nói ; 

Nhà thanh bạch lấy kiệm-cñn này mực, cbắm bề kim 
chỉ gác tràm thoa. 

Cửa nghiêm từ đem hiếu-kinh Lreo gương, mái việc 
tảo-tĩn khuây đệm gối ; 

Chiền khuê-nzbi mãy chút rào sai, 

Nổi l:hỗn-hạnh tơ bào dám lỗi ; 

Đức xuân-huyên trong hai khôỏm, e mưa nựại nắng 
đa bằng chăm, 

Bề đường lệ ngoài mươi cảnh, chống gió che sương 
tình đã bội ; 

Nức lan-đình gương nghĩa thơm-tho, 

L.*ng hoa-tộc khúc hòa rậng-röI ; 

Án họ Mạnh những ngàng mày nảy mực, Ấm êm đành 
hương lửa phải duyên, 

Cửi nàng Tỏ không vác mặt làm thính, mai mốt cũng 
rồng mày gặp hỏi ; 

Chắp cảnh hồng đầu innuôn đặm xông pha, 

Theo vó ký vốn nội niềm gắng gỏi ; 

Miền Hoan-khồn thuở theo-đòi thự-kiếm, nưàn đặm 
diễn mang đoàn măng sữa, vóc phù-đúng lừng mưa 
nắng đãi dầu, 

Cửa tiêncông khi tan-tác đỉnh-chung, mấy thu tròn 
tìm thú có hoa, chăn vũ-thúy những bèo mây xốc 
nội ; 

(3) Đoạn này la duạn đức fth, nghĩa là đoạn nói tinh=hanla 
và sự.nughiêp của người thác mứt rnình đừng viếng khóc. Theo 
lỗi Lê tì đoạn dc-tính jxtt đầu ngay bảng câu cách-eú, còn lấi 
Nguyễn thì khác thể, xem bài sản sẽ biết. 
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Cầu thê xa mã khách đông tây, 

Quán mộng công-hbầu lời sớm tối ; 

Miễn Nam-hải mấy phen bỉnh-hỗa, chöi ñ, hoa rơi, lá 
rụng, chông đai man-mác ngại đi về, 

Mái Đông-dương một gánh giang-san, noi! vàng, ngọc 
quạnh; vàng thưa, mưa nắng chập-chờn riêng ngữ 
ngợi ; 

Những nựaï-ngùng có đón hoa đưa, 

Từng lận-đận sương pha giỏ phủi ; 

Duðng lãng-phố buổồi đập-đờn sóng ngạc, lắng tin thu 
vừa yên chốn tiềm-tàng, 

Giải Hàn-giang khi phẳng-phất thư nhàn, pha tiết gia 
lại tếch chừng thăm-höi ; 

l3ầu sao chân tuyết, chiếc bóng phôi-pha, 

Mặt nước sườn non, mấy lần lemlỗi ; 

DĐặm khách những chồn hơi chướng-vụ, buồi nặng- 
nề gần hoa nở châu phun, 

Quê nhủ vừa chực bóng xà-hùng, nay phẳng-lặng 
bồng sóng cồn gió thải ; 

Gan vàng khôn chuyền lúc xôn-xao, 

Gót ngọc dễ ngừng cơn bối-rõi ; 

Oan khốc nhề I buôi nhờ chìm nhắn cá, đấu tờ quyết- 
tử hãy rành rành, 

Chua xót thay ! khi đấu ngọc vùi hương, giọt nước 
tây nhỉ còn hôi-hôi. 

Ởi ( Động-đình thu vắng, nguyệt lần ngàn sương, 

[Lãng-uyÊn xuân tàn, hoa bay núi khói ; 

Trong bai ký kết nguyền bachphát, êm chấn ấm 
chiếu đã bao lâu, 

() Sau đoạn đức tính đến đoạn điểu vấn; bao giữ cũng đùng 
tiếng ði. 
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QUỐC-VĂN CU-THÊ 


Ngoài bà tuần mờ giác hoàng tương, đứt tóc la tự 
SÃO HỮ VỘI ¡ : 

Bóng bách câu bay vụ cửa phù sinh, 

Hình thương cầu đúc mòn khuôn đại khối. 

Cơn nhất đán phi thường, còn mượn góc đường 
động, gian chiếu cö, xót nhề. phận nửa con khi ấy, 
trước mất ngừng chồi liêu t, vốn đinh-ninh từ kể 
Lóc chân lơ, 

L.úc thiên thu vĩnh-quyết, những tròng chừng ái bắc 
nhắn tin nhàn, thương thay lòng hai mẹ bấy giờ, 
trẻn tay nâng cảnh họa tàn, càng đanđớn đến 
buồng gan lá phổi ; 

Ai làm nên mưa gió giữa đường, 

3È đến nỗi uyên-rơng lạclối ; 

Cầu Chứcnữ thoắt trao phong vĩnh quyết, doành 
khuya đục đã thỏ đưa xuôi. 

Cöi khối-hoang vừa đặt gối thàm tính, ái sớm dùng 
đẳng gà dáy đội ; 

Cươm ái ân lìn-limn có nưày nnài, 

laFa lỉ biệt b>ng-bứng không lúc nguội ; 

Crảnh nặng những kéo đái, đầu môi gối chồn chân 
mà đề lại, sao chẳng rốn ¡L nhiều nĩm nữa, khi bĩ 
còn cớ khi thái với, thấy vinh-hoa cho bố lúc 
phong-trần, 

Chữ đồng còn tạc đề, đầu chiều oan ngậm tủi phải la 
xong, sau chẳng nhắn mầy chút lời chỉ, kiếp này 
đã vậy kiếp san chăng, may gặp gỡ lại đỉnh nguyền 
SÔNgØ THỦI ; 

Giác suv-cữu Irước đề tín ngờ, 

DuYên nzọc-liêu xưa truyền thực đối ; 
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Đã biết cùng thông là mạnh có, song gia-đạo được 
em ve vun-vén, anh thôi đứt đường xanh, thì chen 
gác tía, nền vinh hiền một ngày một rang, cũng vì 
em mà đấm lại hoa thêm, 

Đành bay tú đoàn chẳng trời rũ ? nhưng mạnÌđồ từ 
anh phải long-đong, em đã pha bề bạc, lại nép 
ngàn sương, lúc tử sinh nửa sợ nửa mừng, cũng 
vì anh đề mây mờ nguyệt tủi ; 

Giấc nhục-vinh trởng lại luống bồi-hồi, 

Khi H-biệt đở ra càng bối rối ; 

Cũng thì gửi cơ-phu trong một kiếp, chẳng hiết rằng 
đuyên ràng nợ, những giaruân làm phút hợp 
phút tan, 

Cũng thì đeorâu tóc ngoại bốn tuần, chựa xong là 
biếu là trung, vì quốc-bệ những ba chìm ba nồi ; 

Gập-ghênh thế lộ luống băn-khoăn. 

Man-mác gia tỉnh khôn đổ-dói : 

Bốn ân nặng còn hai chưa báo-đáp, vì tuôi-tác da 
mỗi tóc bạc, dễ lấy ai thay việc buôi thän-hôn, 

Sản tỉnh thâm mới một đã vun-trồng, còn ngây-thơ 
bòn trứng hạt sương, khôn mượn kẻ thay lời khi 
huấn-hối ; 

Nỡ nào liều uyên khóc oanh kêu, 

Nữ nào phụ xuân già buyên cỗi : 

Ngờ nên nỗi lẻ loi chăn gối, mà phận lỡ-làng luống 
chịn, những bắn-khoăn vũui ít đề buồn nhiều, 

Thà trước đừng đan-diu đây tơ, kẻo công gày đựng 
chưa cam, thẻm bứt-rứt xấu đều hơn tốt lôi : 

Sự phi-Hurơng khôn kẽ tẻ cùng vui, 

Điều dĩ-väng lọ bàn may với rủi ; 


QUỐC-VYĂN CU-tHÈ 


Ngẫm lại cũng đành cho kẻ khuất, đẫn chưa biết non 
Böng bay nước Nhược, song trần-ai từ đấy đã 
không rồi, 

Thôi là khí bồ chút người còn, há rằng tham nẻo lợi 
với đường danh, mà quất-diễn buổi này thêm ngán 
nỗi ; 

Túi cơm giả áo, ngồi đứng bề-bàng, 

Cửa mốc sản rẻu, ra vào lủi-thúi ; 

Vườn xuân cũ ong dón bườởu dật, phẩt-phơ trước 
đìó liễu nằm ngôi, 

Ngón đàn xưa loan ủ uyêu ngừng, khic-khoải trong 
sương quên ảnh öi ; 

Ngọn đèn hủ-thảo sáng bên tường, 

"Tay lưới thanh-tràng chăng trước rối ; 

1u độn-thế mấy chòm trong bích tháo, sã chỉ cải 
khách trước Tem kêu, 

Gối du-tiên vừa nhấp thấy thanh y, đồn-đã con oanh 
đầu giỏ gọi ; 

Cảnh thanh-tao, người cám cảnh đầu-dầu, 

Người thê-thảm, cảnh chiến người thui-thúi ; 

Nàng gối mong tìm Irong giäc bườm, bướm ngắn-nữơ 
mà người đà thăm-thẳm, ngaoœngán nhề ! tuyết thì 
tan, mày thì tán, họa thì rụng, nguyệt thì tà, 

Ngắm gương muốn hồi dưới hồn loan, loan tê mà 
bóng đã mở-mờ, bát-ngát thay thương để mộc, 
phấn đề rẻu, cầm đề long, chăn đề bụi. 

Thôi thì thôi Í 

Châu rơi đáy bề, báng-lang khôn đờ, 

Sao lần đa trời, mịt-u„ù đề với ;. 

Tràm ngược phải đường kêu thủy-phủ, đầu bề kia sâu 
mấy trượngz cũng liều, 
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Bút son có lẽ gửi thiên-tào, thì mệnh ấy dẫu trăm ai 
cũng đổi ; : 

Vì tủc-nhân còn ngai chút chưa xong 

Những trần-mộng có là chỉ sá hỗi ; 

Phần thì đức caodäy cảm đội, nợ anh còn chịu đó 
chữa đền xonZ, 

Phần thì tình trứng-nước đeo mang, dấu em đề lại 
cho nào đút khỏi ; 

Chữ vô-duyên cam trước đã then-thỏ, 

Câu bữu-đức tưởng sau còn ;nong-möi ; 

Dây đằng-cát gây nên, san hương sẻ xạ, đành cản 
nghĩa ngoài mười năm ản-ái, mùi hoa nở Lựa bên 
màn tbhấp-thoáng, những sănsin vẻ chút phận 
muộn-mẫn, 

Đóa chỉ-lan gửi lại, phun tuyết ngậm sương, đàm 
xứng tình trong chín chữ cù-lao, bại máu rơi còn 
trong đọng ù-ờ, hầu chăm-chút đề đến ngày xông- 
nồi ; 

Đã cậy hoàng-thiên có mắt, gương nghĩa ngắm lân- 
dài, 

Sẻ Lhù nguyệt-lão đang tay, tơ duyên xe ngắn-ngủi ; 

Kiếp ấy đầu quên chăng nhớ, sum-họp bấy nhiêu năm 
về trước, quảng bán đồ mà nước chảy hơa trôi, 

Trăng kia đã khuyết thì tròn, ước-ao trăm nghìn tuôi 
về sau, chữ đồng huyệt lại vàng tương đỏ ối. 

Nay nhân : (1) 

Đường tò viện lề, 

LỄ nhà theo thói ; 


(1) Đoàn này là đoạn tự sự hay tự tình của người đứng viển, 
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QUỐC-VĂN CỤ-THẺ 


Giếng ngọc trăng thường đầm thảm, dườỡi mắt ngừng, 
trong chöi liễu phất-phơ, 

Lãi Lày gió những thôi sầu, bèn tai ngại, lắng en cao 
änh-ồi : 

Khúc hi-ai cuồn cuộn rỗi như vò, 

Hàng thám-thiết dòng đòng tuôn ngỡ rội ; 

Iương-hồn có về đây chăng chìng có, hay vấtvơ bên 
chiếu những mơ-màng, 

[ainh-tọa còn đề đấy cũng như còn, hãy năn-ni cùng 
anh cho gản-gụt ; 

Trâm vàng thoa ngọc trưởng đăm-đăm, 

Trng bạc trời xanh tình ngụngui ; 

.Xi oán nhẽ ! ân tình bao trả được, cùng buôồi ấy hẳn 
là thông buôi khác, hãv thấu cho bắt nước mũi 
hương, 

Nót bỏ thay ! lềnghŸa gặp cơn này, bạc khi nay nào 
biết bậu khi mao, gọi là chút lưng rau đĩa muối ; 

Ngập ngừng còn hỗ với quan chiêm, 

Ax-náy những then trong dạy đội. 

Bi thiết chữ : « nhất thốn tàm, thiên van có », htrơng 
đăng một nên nựa đôi đường, 

Cám cảnh câu :¡ @tam xích thổ, bách niên phn », 
giấy thảo ba hàng đưa chín suõi, 

Thượng hưởng. (Í) 

(Vô-danh) 


II. — TRẬN<VONG TƯỚNG-SĨ TẾ-VĂN 
Than rằng : 
Trời Đông-phố vận ra sóc-cảnh, trải bao phen gian- 
hiềm, mới cỏ ngày nay, 


13 Tai clxr lẻ lỗi, bao giữ củng diikr cuối Đài Yăn- (Vẽ. 
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Nước Lỏ-hà chấy xuống Lương-giang, nghĩ mấy kể 
điên-lỉnh, những tử thuở nọ ; 

Dấu sinh là ký mà tử là qui, 

Song mệnh ấy yêu mà danh ấy thọ. 

Aiơi F1) 

Tình đưởi viên-mao;, 

Phận trong đớt-tru ; 

Ba nghìn hợp con em đất Bái, cung tên ngang đọc chỉ 
nam-nhi; 

lrăm hai vây bờ cõi non Kỷ, cơm áo nặng đây ơn 
cố=hủ ; 

lấn thân cho nước, son-sắt một lòng, 

Nối nghĩa cùng thầy, tuyết-sương mấy độ ; 

Kẻ thì theo cơ-điịch chạy sang miền khácb-đja, băm- 
hở mài nanh đũa vuốt. chỉ non tảy thề chẳng đội 
trời chung, 

Rẻ thì đón việt-mao trở lại chỗn sơ-cơ, đập-dìu vin 
cảnh nương vây, trông cối bắc quyết thu về đất cũ; 

Nằm gai nếm mật, chung nỗi ân ưu, 

Mở suối bắc cầu, riêng phần lao khô ; 

Trước từng trải Xiêm-la, Cao-mên, về Gia-định, mới 
dần ra Khánh-thuận, đã mấy buổi son-phong hải- 
lễ, trời Cao, Quang, soi khắp tấm kiên trinh, 

lồi lại từ Đồ-bàn, Nam-nghia, lấy Phú-xuâản mà 
thẳng tới Thăng-long, biết bao phen vũ-pháo vân- 
thẻ, đất Lũng, Thục, lăn vào nơi hiềm cố ; 


(1) Đoạn này là đoạn « đức-tính » thường dùng mấy chữ : ai 
ôi, hay nhớ ai xưa, nhớ ông xựa, nhớ bạn xưa, v.v,.. và nối 
luôn hai câu bát-tự rồi mới đến cần cách-củ, khác hẳn với lối 
văn bài trên, đoạn đức-tinh bất đu ngay bảng câu cách=cú. 
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Phận truy-tùy nghĩ lại cũng cơ-duyên, 

Trường chiến-đấu biết đâu là phận-số ; 

Kế thì chen chân ngựa quyết giật cờ trước trận, xót 
nhề gan vàng mà mệnh bạc, nắm lông hồng theo 
đan lạc tên bay, 

Kể thì vin mũi thuyền toan cướp giáo giữa đồng, 
thương thay phép trọng để thân khinh, mành đa 
ngựa mặc bèo trôi sóng vỗ ; 

lồn trảng-sĩ biết đâu miền mỉnh-mịch, mịt-mù gió 
lốc, thôi đấu tha hương, 

Mặt chính-phu khôn vẽ nét gian-nan, lợprlòe lửa trơi, 
soi chừng cô-đò. 

Ôi † cùng làng trung-nghĩa, khác số đoàn tu, 

Nửa cuộc công-danh, chia đường kim cö ;¡ 

Đoái là tiếc xương đồng đa sắt, thanh bảoœkiểm đã 
trăm rèn mới có, nợ áo cơm phải trả đến hình- 
hài; 

Nhưng mà khen dạ đá gan vàng, bóng bạch-câu xem 
nửa phút như không,ơn dầy dội cũng cam trong 
phế phủ ; 

Phận dầu không gác tỉa đài mây, 

Danh đã đây ngàn cây nội có ; 

Thiết vi thuở theo cờ trước gió, thân chẳng quản 
màn sương đệm giá, những chờ xem cao thấp bức 
cản thường, 

Tiếc cho khi lỡ bước giữa đông, kiếp đã về cõi suối 
làng máy, mào kịp thấy íL nhiều hơi vũ lộ ; 

Vàng thượng-đức mới hôi-loan tháng trước, đoàn 
ứng nghĩa đâu Quảng, Thuận, Nghệ, Thanh, cũng 
xậy, đội ân-quang gieo khắp xuống đèo nưàng, 


hi) "sa 


PHỦ 


——> --—_——..~-—-- - — . -_—_-—_— — - —.- =——— — —- T———m.-_— ——~T=—==m—— m ——mm—: 


Mà những người tùng thượng trận ngày xtra, rắp tâu 
công từ Nưọ, VỊ, Thân, Dậu, tới nay, treo tỉnh tự 
đề nằm trong lả số ; 

Ngọn còi rúc nguyệt, nơi tế nơi vui, 

lịp trồng đồn hoa, chốn tươi chốn ủ ; 

Đã biết rằng anh-hùng thì chẳng quần, trăm trân một 
trường oanh-liệt, cái sinh không, thì cái tử cũng 
không ; 

Nhưng tiếc cho tao-hỏóa khéo vô tỉnh, nghìn năm một 
hội tao phùng, phận (hÏ có, sao phận chỉng chẳng 
cỏ. 

Hán chúc nay : 

Vâng việc biên phòng, 

Tranh niềm viễn thủ ; 

Đười trướng nức mùi chung-đỉnh, sẽ nhớ khi chén 
rượu chốc đầu ghênh, 

Trong nhà rõ vẻ áo-xiêm, trạnh nghĩ buôi tấm cửu 
vung trước gió ; 

3âng-khuâng kẻ khuất người còn, 

Tưởng-tượng thầy đâu tớ đó ; 

Nền phẳ-định tới đây còn xốc nổi, vụ lòng một lễ, 
chén rượu thoi vàng, 

Chữ tương-phùng nghĩ lại vẫn đinh-ninh, đông mặt 
ba quan, cờ đào nón đỏ ; 

Có cảm-thông thì tới đó khuyên mời, 

Dầu linh-thính hãy nghe lời dặn đỗ ; 

Buối chínicchiến hoặc là oan hay chẳng, cũng chớ nề 
kể trước người sau, bàng trên lớp đười, khao 
thưởng rồi sẽ tấu biên-đương cho, 

Hội thanh bình đừng có nghĩ rằng không, đầu ai còn 
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cha giả mẹ yếu, vợ góa con côi, an-tập hết cũng 

ban Lồn-tuất đủ ; 

Hồn-phách đân cũng ngày tháng Thuấn, Nghiêu, 

Hài-cốt đó cũng nước non Thang, Vũ ; 

Cơ huyều-diệu hoặc thăng trầm chưa rõ, thiêng thì 
về cố-quận, đề hương thơm lửa sáng, kiếp tái-sinh 
lại nhận cửa tiền-quân, 

Niềm tôn-thân đầu sinh-tử chớ nề, thiêng thì hộ 
hoàng-triều, cho bề lặng sông trong, tuy vàn kỷ 
chẳng dời ngôi bảo-tộ. 

Thượng hưởng l! 

Bài thứ nhất theo lõi phú Lẻ, cốt đặt thật đài thật 
nhiều, cho là sung-thiệm ; bài thứ bai theo lỗi phú 
Nguyễn-sơ, cốt đặt thật rút, cho là dàn-kính. Song 
cách phân đoạn ở trong bài văn-tế, thì Lê và Nguyễn 
không khác nhau. Vậy có thể chia bài văn-tế làm 
bốn đoạn : 

1. Lung. — Khởi bằng hai chữ : than rằng, rồi đặt 
một câu cách-cú và một câu soag-quan là hết một 
đoan. 

2. Đức-tinh, — Lối Lẻ thì bắt đầu ngav bằng một 
câu cách-cú. Lối Nguyễn thì khởi bằng mẤy chữ : nhớ 
gỉ xưa, rồi đến mấy câu bát tự. 

đ. Điểu vẫn. — Đoan than viếng, kbời đầu bằng 
tiếng ói. 

4. Kết. — Đoan tự-sự hay tự-nh của người đứng 
viếng, thường kết bằng hai chữ : (hượng-hưởng. 


CHƯƠNG ÿ 


# z 
TÚ"-LỤC 
Chiếu — Biều — Cáo — Hịch — Trướng 


TỨ-LỤC 


Tứ-Lục là lối văn đối nhau mà không có vần. Lỗi 
này phát nguyên tự đời Iuc-triều, đến đòi Đường đã 
(dùng nhiều, gọi là biền-văn #‡ + hay là biền-lệ % /ƒÉ, 
bài bịch thảo Vũ hậu của Lạc Tân-vương. bài biền 
Cam-lộ của Liễu Tôn-Nguyên, đều đặt theo lối biền- 
lệ cả. Song lúc bấy giờ, lối biên-lệ chỉ là một lối phủ 
không cỏ vần. Đến Tổng mới đặt ra niềm, và dùng. 
để thi học-trò, cho nên lối văn này lại thịnh-hành 
hơn đời Đường. Vì lấy cở rằng : « biên tứ lệ lục » 3# 
v9 {# 2š nghĩa là đặt câu bốn chữ và cảu sáu chữ 
chen nhau, cho nên gọi tắt là tử-lục. Thi-dụ : 

Giú động mảnh lương, (tử) păng-Đẳng cung 
đàn dưới nguyệt ; (lục) 

Hoa lồng +ỏm hạnh, (tử) nhữn-nhơ má phần 
trong gương. (luc) 

Song cử cảu bốn chữ, câu sáu chữ chen nhan, đọc 
mãi nzhe cũng chán tai, cho nên nhà làm văn không 
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câun¿ lam về lôi tứ-lúc, cũng cô khi đặt cả bát-tự, 
songattan, cáclren, hacHiI, bởi thế tứ-lục cũng gọi 
tà ba nöẩn, lennuäu nghĩa là đối nhau thành 
tảng đồi THÔI: 

Nem Thể thì biết cách đại cân của lôi tứ-lục hay 
mể¿n-nrận cũng hệt như lối phú ; chỉ khác với lối phú 
ta Không có vận, Cách xếp cạn thành một lối riêng, 
và theo mội lẻ riêng gọi là niềm, Tính niềm cứ tỉnh 
chữ cuối củng cầu, bùng niềm với bằng, trắc niềm với 
trắc. Thi-du : 

Chữ cuỗi cùng càn thử nhất là bằng 


» » nhì là trắc ) T 
» » ba là trắc ' 

p tư là bằng : 

» năm là bằng ki 
» » sảu là trắc 

» » bãy là trắc ị mèm 


Dũng sai lệ ấy gọi là thất niêm, 

Văn tử-lục đọc len thật kêu, thật mạnh-m, cho Hèn 
'phàm những lối vần đùng để tuyên đọc như chiếu, 
cáo, biều, trưởng, đều đặt theo lỗi từ-hục. Lối này, 
các nhà văn gọi là càn-thê, đề phân biệt với cô-thể, 
cũng như ở trong lỗi thơ, có Đường-luật đề phàn-biệt 
với cô- phong. Vi nhự một bài chiếu, chua là dụng 
cận-thề, thì bài chiếu ấy phái đặt theo lối từ-lục ; 
nhưng nến chua là đụng cô-thê, thì bài chiến ấy, chỉ 
là một bài tàn văn mà thôi. 

Chiếu. — Chiếu là bài của vua ban bố hiệu lịnh 
cho đân. Thi-dụ : 
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CHIẾU KHUYÊN-RĂN THÄẮN-DÂN 
VỀ TIẾT XUÂN-THỦ CỦA VUA MINH-MỆNH 
(Cận - thê) 
Chiến rằng : 
Trâm nghe : (†) 
Kinh Lễ : bố chính ở tháng giêng, 
Kinh Dịch : thân lịnh ở quẻ 
tồn. i ¬. Ề 
Bởi thiên đạo bỏa sinh chẳng ) Niêm, hai tiếng trắc 
hết | 
Đông lai sang ~uớn. 
Nên nhân dân chăm chút ( Niễm, bai tiếng bằng 
không quán, 
Sau lo tự rước, 
Vậy sắc- thiên nói trong | Niêm, hai tiếng trắc 
Thuấn điền, 
Phải kinh từng việc, từng giờ; 
Mà kinh-thể bày trong Cơ frủ, 
Phải đem làm khuôn làm 
phép. (2) 
Kính nghĩ : : 
Đức Hoàng-khão Thể-tŠ Cao- { Niềm. hai tiếng trắc 
hoàng-đế ta, 
Thông mình bầm iính ; \ 
Trí dũng kiêm-foàn. 
Đánh mội trận nén việc gian- 
tri, 


ị Niêm, hai tiếng bằng 


Niệm, hai tiếng bằng 


(1) Tiếng lề-iối, đứng đầu bài chiếu, 
(3) Bến ok này là hết mật đoạn đầu, tức là đoạn lung, 
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—_—_—_————————— Ề 


Mao-việt mở cơ-đồ dằng-đức ; 
Mưu trăm năm lo đường nổi | Niêm, hai tiếng trắc 
đài, 
Thạch quân đủ phép-tắc rõ- 
ràng. | Niểm, hai tiếng bằng 
Trẫm nối nghiệp f0 : 
0) THIẾU DI, Niêm, hai liếng trắc 


Sớm chiều lo sợ, 

Một lòng kinh cần bàn đầu ; 

Công việc thi-hảnh, 

Trắăm mối tỉnh lo cất nhức, 

Nối chỉ nơi việc là đạo hiếu, 

Đương tìm chước đề lo (oan; 

Ban ơn ra lện|ì về mùa xuân, 

Vậy tô lời đề răn bảo. 

Nào những kể buản thân thạc ` Niệm, hai tiếng trắc 
Đọng, ( 

Phải khuyên nhan sửa nết đề / 
cùng hưởng tôn øính ; 

Nào các bàng nội nuoại trắm 


Niêm, bai tiếng bằng 
Niêm, bai tiếng trắc 


| Niêm, bai tiếng bằng 


Niệm, hai tiếng bằng 


quan, 
Phải gắng giữ chức mình, đề / 
cùng nên mọi 0i¿c. Niêm, hai tiếng trắc 


Nhà quân sĩ phải lo luyện (áp, Í 
Nụhề cho tỉnh, sức cho manh, 
_lôi-đỉnh mới tö được ux- 


lính; - ¡ Niêm, bai tiếng bằng 
Đám nho-ga phải gắng học- 
hành, 
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Điết cho rộng, nết cho thuần, 

lương-đống mới làm nêu 

tài-cán. Niêm, hai liểng trắc 
Bọn nòng-pha chữ lỡ thời 

làm ruộng, 


Đất chứ bỏ hoang, người 
đừng lười nhác, phải 
khuyên nhau chăm việc 
cấy càU, 

kế thường đàn đừng trải đạo 
làm người, 

Nết đừng đua-đở, thỏi chớ | 
giamtả, phải báo nhau mà 
noi đường lễ-nghĩa, 

ĐỀ mà lô cái công ninh-lập 
hơn mươi năm về rước,  \ 

Đề mà gây cái cảnh thái-hòa, 
muôn nghìn đời về sau. (1) \ __ ¬ 

Than ôi ! (2) Niêm, hai tiếng bằng 

Thiên-đao đủ cả tử ihởi, 

Kia như trời chuyền đất 
xoay, cơ thần mở đóng, | Niêm, bai tiếng trắc 

Thiên-ha họp về một mới, 


Niem, hai tiếng bằng. 


Niệm, hai tiếng trắc 


Sẽ thấy sấm vang gió động, \ 
hóa tốt tưu-hdnh. Niêm. hai tiếng hằng. 
lão khắp gần #đ ; 
Cho đều nụhe biết, 
EKhâm tai † 


(Ô Đến cho nảy là hết đoạn thíel:-thực. 
(2} Dâu lê-lỗi, bao giữ cũng.đứng đầu đoạn kết ở trong những 
bài chiêu hay e¡o dùng cân thă. 


—— ——>>~~mm——srrrmnn-e. 
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Bây đẫn một bài chiếu cân-Hiề đề làm mẫu, Song 
vị lấy lẽ rang, lời nói cứ vua nên chững-chạc giả 
siặn, không chuộng, tichương hoan, cho nên bài 
chiến phần nhiều dùng cỗ-hề, Chỉ có bài chế hay bài 
sát đà những li phòng tăng bàn thưởng, hoặc hàm 
tước, hoặc ăn súng cho thin-lần, mỗi bài độ rmnươi 
cầu trứ hú, mới hay dũng càn-Hhề mà thôi, 


Cáo. -- Cao là bài của vụit tivên-bá một chủ-nghĩa 
lay kếtrqgua một công cuộc dị, chớ đản trong nước 
biết rõ đầu đuôi. Thi-du : 


BÌÑH NGÔ ĐẠI CÁO CỦA VUA LÊ THÁI-TÔ 
(Cận-Lhể}) 

liài này dịch theo bài chữ nho, ở trong bộ Hoàng- 

Việt vằn-tuyền . 
Tượng mìng : 

Việc nhằn-nghŸa cốt ở vên đân, 
(Quan điểu- phái chỉ vì khử báo, 
NHữt nước Việt ta từ Hước, 
Văn xưng vắn-hiển đã làu, 
Sơửn-H cưưtip-vức đãi chia, 
Phong túc bắc năm cũng khác, 
tứ Định, lẻ, Ev, Trần, gáy nếu độc-lập, 
Cũng Hàn, Đương, Tổng, Nguyên, hùng cứ một 

phương, 
Đầu cường nhược có lúc khác nhau, 
Song hào-kiệt đời nào cũng có, 

Vậy nên 

LArt-Cung sợ tay mất vía, 
Triện-Tiết nựhe tiếng đật mình, 
Cửa Hànm-tử giết tươi Toa-Đô, 


HH) 


TỬỪ-LUỤUC 


Sông Bacl-đằng bắt sống Ô-M, 
Xét xem cô-tích, 
lã có minli trưng. 
Vừa rồi 
Vi họ Hỗ chính-sự phiền hà, 
ĐỀ trong nước nhân-đân oán ban, 
Quân cường Minh đã thừa-cơ tử ngược, 
Bọn gian-tà còn bản nước cầu vinÌ. 
Nướng dân đen trên ngọn lửa bung tàn, 
Vũùi con đỗ xuống dưới hinn tài và, 
Chước dõi đủ muôn ngìún lchoẻ, 
Ác chứa ngót hai mươi nu. 
Bại nhân nghĩa nát cả càn khôn, 
Năng khóa liễm vét không sơn trạch, 
Nào lên rững đào mỏ, nào xuống bê mò châu; 
Nào hố bấy hươu đen, nào lưới dò chỉm chả, 
Tàn bại cả còn trùng thâo mọc, 
Nheo-nhóc thay Ì quan quả điện liên, 
lí há miệng, đứa nhe răng, mmáu mỡ bấy Ì no-nẻ 
chưa chán, 
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục-dịch 
cho vừa, 
Xăng nề những nỗi phu phen, 
Bắt-bở mất cả nghề canh cửi, 
Độc ác thay Ì trủc rừng không ghi hết tội, 
Dơ bẫn thay ! nước bề khôn rửa sạch mũi. 
LỄ nào trời đất tha cho, 
Ai bào thần nhân nhịn được. 
Ta đây : 
Nủi [zun-sơn dấy nghĩa, 
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Chốn hoang đã nvưưng Tịnh, 

Ngắm nói sông cám nói thể thú, 

Phú sống chết cũng quản nehịch tịc. 

Đ co lòng đức óc, chốc là mười mấy nẵng mưa; 

Nga mặt năm gai; há phải một bai sớm tối, 

Qiền ăn VÌ piận, sách lược tĩiio suy xét đã tỉnh, 

Ngắm trước đến nay, lễ hưng phế đẫn đo càng kỹ. 

Những tran+troe Hong cơn mòn 1mị; 

Ctử băn-khoăn một nội đồ hồi, 

Vừa khỉ cơ nghĩa đấy lên, 

€ ainh lúc quản thù đang thịnh. 

[1 Hoặt vì: 

Tuấn kiết nh sao buồi sớm, 

xhân tài như ‡á mùa thú, 

Việc bội tần thiếu kể đữ-đần, 

NÓI đầYV ác hiểm người bàn Ìnte, 

Bọi pheh vùng-vă, vận đăm-đăm con mắt đục đông, 

Aiw thuuớ đợi chờ, liống đăng-đẳng cỗ xe bư-tả, 

Thế mà trông người người càng vắng ngắt, vẫn mịt 
mù như kẻ vọng dương, 

Thế mà tự ta ta phải lo toan, thêm vội-vä như khi 
chứng nịch, 

Phân thì giận hung-đồ ngang đọc, 

Phần thì lơ quốc bộ khó khăn, 

khi Linh-sơn lương hết mấy tuần, 

Khi Khối-huyện quân không một đội, 

Có lẽ trời muốn trao cho gánh nặng, bắt trải qua 
bách chiết thiên ma, 

Cho nên ta cố gng gan bền, chấp hết cả nhất sinh 
thập tử. 


100 
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Mủa đầu gây ngọn cờ pbínp-phới, nướng vànaighe bến 
cõi đan lồ, 

Mở tiệc quản chén rượu nưoL ngào, khấp tưởng sĩ 
một lòng phụ tử, 

Thể giặc mạnh, ta yếu mà tà địch nội, 

Quân giặc nhiều; ta Ít mà la được luôn. 

Đọn hay : 

Đem đại-nghĩa đề thẳng hung tàn, 

Lấy chí nhân mà thay cường bo. 

“Trận Bồ-đằng sấm vand sét dậy, 

Miền Trà-lân trúc phá tro bax, 

Sĩ khí đã himng; 

Quân thanh càng mạnh. 

Trần Trí, Sơn- Thọ, mất via chạy tan. 

Phrrơưng-Chỉnh, Qui-Ấn tìm đường trốn tránh. 

Đánh Tảy-kinh phá tan thế giặc, 

Lấy Đông-đô thu lại cối xưa, 

Dưởi Ninh-kiều máu chảy thành sông, 

!iến Tuy-động xác đầy ngoài nội. 

Trần-Hiệp đã thiệt mạng, 

I-Lương lại phơi thây. 

XYương-Thông hết cấp lo lường, 

Mã-Anh khôn đường cứửu-đỡ, 

Nö đã trí cùng lực kiệt, bỏ tay không biết tỉnh sao, 

Ta đây mưu phạt tảm công, chẳng đánh mà người 
chịu khufẩt. 

Tưởng nó đã thay lòng đồi đa, biết lẽ tới lui, 

Ngữ đâu còn kiếm kế tìm phương, gây mầm tội 
nghiệt, 

Cậy mình là phải, chỉ quen đồ vạ cho người, 
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Than công một thời, chẳng bö bày trò dở duốc, 

Đến nỗi đứa trẻ con như Tuyên-đức, nhàm võ không 
thôi. 

Lại sai đồ đútdát như Thãnh Thăng đem đâu 
chữa cháy. 

Năm Đinh-nùi tháng chín, 

Liễêu-Thăng trr Khâu-ôn tiến sang, (1) 

Mộc-Thãnh tự Vàn-nam kéo đến, 

Ta đã điều-binh thủ-hiềm, đề ngắn lối Bác~quản, 

Ta lại sat tưởng chẹn ngàng, đề tuyệt đường lương- 
đao. 

Mười tám, Liên-Thing thua ở Chỉ-lăng, (2) 

Hai mươi Liễu-Thăng chết ở Mã-yên, 

Hai mươi nhắm, larơng-Minh trận vong, 

Hai mươi tám, EÝ Khánh tự vẫn, 

Lưỡi dao ta đang sắc, 

Ngọn giáo giặc phải lùi, 

Lại thêm quân bốn mặt vày thành, 

Hẹn đến rằm tháng mười diệt tặc. 

Sĩ-tốt ra oai ti-hô, 

Thân-thủ đủ mặt trào nhịn, 

(ươm mài đá, đá nủi cũng mòn, 

Yoi nống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận sạch không kình-ngac, 

Đánh hai trận tan-tác chỉm muỗng. 

Cơn gió to trút sạch lá khô, 

Tô kiến hồng sụt toan đê cũ. 


(D Tiếng senw với chúu không theo niềm, 
(3) Tiếng tạng với đạo không theo niên, ai chỗ nãy là t7 gự, 
có thể dùng Tủ? tần hành, không theo niêm cũng được. 
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Thôi-Tụ phải qui mà xin lỗi, 

Hoàng-Phúc tự trỏi đề ra hàng. 

Lang-giang, Lung-sơn, thây chất đầy đồng, 

Xương-giang, Bình-than, mán trôi đó nước. 

Ghè-gớm thay † sắc phong-vân phải đôi, 

Thàm-đạm thay Ì sáng nhật nguyệt phải mờ, 

Bình Vân-nam nghẽn ở Lê-hoa, sợ mà mất mật. 

Quản Mộc-Thãnh tan chưng Thăng-tram, chạy đề 
thoát thần. 

Suối máu Lãnh-câu, nước sông rền-rĩ, 

Thành xương Đan-xá, cô nội đầm-đìa. 

Hai mặt cữưu-binh, cắm đầu trốn chạy, 

Các thành cùng khấu, cời giáp xuống đầu. 

Bắt tưởng giặc mang về, nó đã vấy đuôi phục tội, 

Thê lòng trời bất sát, ta cũng mở đường: hiếu sinh, 

Mã-Kỳ, Phương-Chinb, cấp cho đăm trăm chiếc 
thuyền, ra đến bề chưa thôi trống ngực, 

YVương-Thông, Mã-AÀnh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, 
về đến Tàu còn đồ bồ-hôi. 

Nó đã sợ chết cầu hòa, mở lòng thú-phục, 

Ta muốn toàn quân làm cốt, cả nước nghỉ-ngơi. 

Thế mới là mưu kế thật khôn, 

Và lại suốt xưa nay chưa có. 

1iang-san từ đày mở mặt, 

Xã-tắc từ đây vững bền. 

Nhất nguyệt hối mà lại mính, 

len khôn bĩ mà lại thái. 

Nền vạn thể xây nên chăn-chắn, 

Thẹn nghìn thu rửa sạch lầu-lầu, 
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Thể là nho trời đất Ltỗ-tòn khôn thiêng giúp đỡ chơ 
tƯ\YỚUC E VỤ, 

Tham ôi 

Vẫy xung một mánh nhúng-v, nên công đại định. 

Pana-Lnme bến bè thái»vñ, mở hội vĩnh-thanh, 

l3 đao Xí Ăn, 

Ngỏ cũng nhe hiết. 

Bãi cáo còi ở tực rò ràng mình-bach có đầu đuôi 
thứ Tự mã lôi vụn hủ phi thuận-hậu, chính-đại, 
không nên chướng fr họa quá, 

Con về lôi vầu cũng: nhữ bài chiến cận-thể. Bất đầu 
có lui chữ ¡ « Tượng n¡ìn, + hay là « Tượng nghẹ 9, 
đến đoán RẾU cũng có lai chữ : «e Than ôi Ì › chỉ 
khúc và: hài chiếu là cuối cùng không có hai chữ : 
= Thu tủ s. 

Hịch. -- Lich là bài vấn của vụa, của quan đại- 
tưởng, của nưười lĩnh-tui một đăng kế tội kẻ thủ, cắt 
nghĩa mọi lẽ phải dụng binh và là việc khẳn-cấp đề 
khuvến-khiích lòng tương-sĩ và lòng người. Thí-dụ : 


BÀI HỊCH KHUYÊN MỌI NGƯỜI TRUNG NGHĨA 
CỦA VUA LÊ CHIÊU-THỐNG 

Chiếc xe về đất Tuục, đôi hoàng-sö nên gắng sức 
dựng Đường, 

Năm ngựa-vượt sông Ngô, một đế trụ phải ra tay 
phù Tấn. 

Giường cả quân thần làm trọng, 

Lòng ngay kim cỗ đều chung. (U 


(1) Buan này là đoạn lung, Pao giờ cũng bất dẫu bằng câu 
cách~củ lay lí c=tất, rồi đến cán song-qguan là hết, Không nên đặt 
nhiều, 


TIÌ c1 nƒ“. 6t. ha ===== 


TỦ-LLCU 


Ta : 

Đế-thất y-thân, 

Hoàng-gia chỉnh-phái. 

Nhở thuở Bắc bình man-mác, đỉnh Lamsơn mỡ dấu 
ấy thương dân, 

Ngắm cơn Sơn tặc lăng-loan, trong hương-khôn cắt 
yêu là vị nước. 

Dường ấy dày nền phonz thủy, 

Bởi đâu găp hội truản lôi. 

Nồi binh-phong trong sảu bảy thú, trời chín thấy 
thừy gia thiên-ha. 

Chìm loan-giá ngoài tám nưhĩt đậm, đất thêm ngừng. 
cố quốc giang-sơn. 

Thù quân thân biết đề ai lo, 

Nền miếu xã phải ra sức chống. 

Tồn tại tưởng nghìn năm lời ngọc-thệ, cờ cần-vương: 
nên hợp sức khuông-phù. 

Đinh-ninh vâng muôn đặm tiếng ti-ngôn, xe phán 
quốc đã giãi bày sách-ứng. 

Câu-Hiễn trước nào còn Việt, 

'Tấn-vrơng xưa cũng san Tần. 

Tuy tộ truyền đà á Hán siêu Đường, bui trung-gian 
vương vị xưng thiên, đảnh Đông-lạc trời chưa nữ 
dứt; 

Dầu ngụy-định đã tòng di nhập hạ, song đương nhật 

_ dân sinh đồ-địa, hẳn sơn man đâu chẳng là thù. 

Ihuyên người nghĩa;đảm trung-can, 

Giúp thưở bàn căn thác-tiết. ¬¬ 

Lý-Cân là quốc tứ, tấc gươm mảnh giáp xông pha, 

Lê-lKhứu cũng quản ân, bầu nước rả cơm đỏn rước. 
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--————-—————a—-———-_-—- CC -. CC. — —- nh =—=m—————.—-_- =—" =, 


Vũng-hồng-nhát đã đaân tay tái vấn, 
Giải Hoànu-hà đănh sánh chữ đồng hưu, 


(Lê Huy-Dao) 


Biềư. — Biều là bài văn của thần dân dâng lên 
vna, hoặc dễ mừng, boặc đề tạ ơn, hoặc đề bày tô 
một lình-cảnh ơi, Thi-dụ : 


BIỀU MỪNG TẾT VẠN-THỌ 
(CẬn-thẻ} 
Thần đẳng là. .... củi dàng lời sau này : (1) 
Nay kinh gặp van-thọ khánh-tiết, 
€öi nược chứa-chan khi hòa thuận, 
Tiệc dào rực-rỡ về xinh tươi, 
Sinh nhà thương, ghí điềm lành trong tháng trọng 
xuiắn, 
Chúc vua Xgøhiêu, nức lòng vui khắp nơi hàm ha. (2) 
“Thiết nghĩ rằng : (3) 
Hồng bay trên trời, ơn rãi khắp mưa nhuần gió thấm, 
Chứp lòe ánh sáng, điềm ứng về núi đúc nott nung. 
Chốn phong-đình sáng rõ vẻ lành, 
Nơi liêu-khồn thỏa cùng tình đười. 
Kinh nghĩ Hoàng-để bệ-ha, (1) 
Thiến<tư Nơu Thuấn, 
Dao-đức Chu Văn. 
41) Câu lẽ-tối đứng đu bài Liều. 
(3) Đoạn này là đoạn lung, cll dùng hai càu song-quan bấy nốt 
câu cách-củ, một câu song-quan không rnấy khí làm đến bà cầu, 
( Câu lẻ-lùi ở vào đoạn nhập-đẺ, đoạn này cũng nhữ don 
trên, một càu cách~cl và một cau sung-quan, hay liảai cÂn sang~ 
quan cũng dược, không mẫy khi làm đến ba càu, 
(4) Cầu LÈ-Nỗi ở vào doạn thíieh-thực, 


-_——————_ÐE UP 
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Trời mở vận trung-hưng, điềm tường-thụy tạc ghỉ 
nơn Thi, 

Người vui đời hữu-đạo, đa cần-qui nao-nức biền Nam. 

Vừng nhật-nguyệt giãi vẻ quang-buy, 

Tuôi xuân-thnt đương chừng đỉnh-thịnh. 

Tiết nhị-nguyệt trời hòa khi ấm), lại gặp ngày hồ-đán 
vui mừng, 

Tuôi van-niên lộc cả phúc đải, xin đàng chén hà-bôi 
chúc thọ, 

Cuộc tiên-khuyết thừa hoan còn lắm, 

Nến hoàng-gia thị phúc đang đải. 

Thần đẳng : (1) 

Bịj-vị chốn thanh-phiện; 

Giốc lòng nơi bắc-khuyết, 

Hoàng-vương dụng địo cá, trù ngũ-phúc chắc được 
kicm-loan, 

Thượng-để giảng phúc lành, lời cửu như xin đem 
chúc tụng. 

Thần đẳng mừng rỡ biết bao cho xiết, xin đâng biên 
mừng tiến trình ngự-lãm. (2} 
Trướng. — Trưởng là bài văn chúc tụng, hoặc 

thượng -thọ, boặc thăng-quan, hoặc phong-tặng, hoặc 

thành-lhiôn, Vv. v. .. Thi¬ụ : 


HỌC-TRÒ MỪNG THẦY 
ĂN THƯỢNG-THỌ TẮM MƯƠI 
(Cận-thề) 
Trộm nghĩ : (3) 
(1) Câu Iẻ.lỗi ở doan hết, đoạn này là lời của Tgwời dàng. 
biều tự trần, không nèẻn nói dài, 


(3%) Cau (ê-lối dữ ng cuồi cùng bài Thiều. 
(3) Chữ te-lỗi. 
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QUỐC-VĂN CỤ-THẺ 


Đạo đức thừa công tu-đưỡng, chẳng Đoanh-bồng thì 
cũng địa-tiên, 

Thanh-hiền sẵn thủ hổi, đầu vương bá sao bằng 
thiến-trrức, 

Lòng ái-đái theo bên trượng-lũ, 

Tười tụng đương đâng dưới mòn tường, (1) 

Kinh nghï Nam-châu tiên-sinh trưởng bạ : (2) 

Bảm kbi Tân Lô, 

Nơi lòng Thì Từ. 

Vượt bề học sang nhà đai-nhược, giang-hà bốn mặt 
triền tôn, 

Mở rừng vấn lên đỉnh cỏ-phong, cương phụ muôn 
đầu củng bái. 

Nợ đăng-hỗa phải theo khoa-cử, 

Chỉ quân dân nào ở bão-an. 

Anl-bùng khi sự tá thời quai, Gia-cát khôn nâng vạc 
Hán, 

Thế-đạo buổi phong đồi tục mị, Xương-lê nên lẫng 
chuông Đường, 

Mở giảng trưởng thay phép mỉnh-đường, 

lưng chiên đàn vun nền sĩ khi" 

Văng trăng sáng soi làn thu thủy, giang-hö riêng một 
tỉnh thanh, 

"Trận gió thơm thôi lớp đưtrần, mao-vĩ sạch không 
Ò cấu. 

Khi-tiết nhờ tay bồi thực, 


(2) Đoạn dần cũng chỉ làm hai câu, một câu cách-cú và một 
€àu soTtg-quan, 

(3) Đoan này là đoạn đức-tinl. Cũng như bài biểu, Các: xưng 
bô, tùy chỗ mã dùng : « trướng hạ s gọi là thầy học hay các bậc 
tòn.trưởng ; + (hị hạ ø là gội cha nịe ; « các hg » lạ gọi các quanh 
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TỨ»LỤC 


Trụ-duy ra sức phù trì, 

Trợ kiên-tư phỏ mặc tuyết sương, 

Đúc chinh-khi hóa làm cương tiết, 

Trời không cho lấy vị, song đã phú lấy đức, tất phải 
bù lấy tuôi, đề đần đần đức hỏa ngoan :ninh, 

Thi chẳng thiết vì thân, song vốn lo vì người, nên 
phải sống vì đời, đề mãi mãi người nhờ giáohối. 

Nay Tiên-sinh ; 

Tình-thần quắc thức, 

Đức-vọng sùng tôn, 

Đèn có lẻ đốt đến trầm lần, 

1.ịch hoa giáp vừa thêm hai chục; 

Ba nhánh văn chỉ tươi tốt, 

Một cày đức thụ rườmrrà, 

Trên nối chỉ tiên-công, hất di bất khuất, 

Dưới vui vầy quần qui, tương kinh tương thản. 

Kề lac-sư thế đã hoàn-toàn, 

Mà Tiên-sinh vẫn không mãn túc. 

Có lẽ lọ hậu tiến mà lòng bất lão, gió cho người ngồi; 
tuyết cho người đứng, còn trờ thạc quả với kiến 
khôn, 

Cho nên mượn tiên ưu làm thuốc tràng sinh, bề bao 
giờ lặng, sông bao giờ trong, muốn đốt böng lô 
nung khốt lỗi, 

Học tỉnh mạnh chẳng cần duyên hồng, thanh thanh 
trong suốt băng hỏ, 

Tiết thu đông mới biết bách tùng, mĩ-mï sà chỉ chúng 
hủy. 

Há chẳng biết hình hài là mộc thạch, sống mà nu mà 
đại, dẫn Kiều Tùng muôn tuôi, kề gì tuôi cỏ tuôi cày. 
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Song muôn phù hóa-dục của Riên hôn. thọ có đức 
có danh, thì Không Manh một đời, cũng đảng đời 
hiển đời thánh, 

Đẻ-tử chúng cơn : 

Nương vãng nhật nguyệt, 

Mừng về tuyết tỉ, 

Tung huyền thay chén hà bôi, xếp hàng bác-điện., 

Xu bái đâng lòng hương biện, kính chúc nam-pihong,. 

Mong cliết-nhân còn tràng thọ với Thái-sơn, 

Đề ngỏ đạo vẫn sinh tồn cùng tư thế. 

Dấu vtơnø-gia khỏi tan mây nát, nào ngũ cành, nào 
tam lão, đầu hồng trân không cỏ mắt xanh, 

Chỗn sư-môn trống đục chuông khu, cũng hiến đức, 
cũng kbất ngôn, mừng bắc thể văn còn mặt trắng, 

Hà giảm quá tình thanh dự, 

Gọi là biểu khúc clmân thành. 
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Hai lỗi này phần nhiều viết bằng chữ Hản, không 
mấy khi làm bằng quốc-âm. Song xem văn Cố-Lê thấy 
có mấy thể nôm, cho nén cũng chép vào đây cho đủ 
các lối văn đề tiện kê-cứu về sau này. 

Kinh~ngbĩa. — Kinh-nghĩa là văn đối nhan mà 
không có văn, Người Tàu gọi : Dịch, Thi, Lễ, Thị, 
Xuânm-thu, Luận-ngữ, Mlạnh-tử, Trung-đung, Đại-học 
là chín kinh. Trích từng câu trong kỉnh, làm đề-mục 
đề cắt nghĩa, cho nên gọi là kinh-nghĩa. Kinh-nghĩa 
lúc đầu cũng làm như một bài văn xuôi, không khác 
gì một bài luận ; san dần cần qui-tắc một ngày một 
chặt, thành ra lối văn « bát-cô », Tất thịnh bành về 
Minh, Thanh. Bátcö nghĩa là tám về. Thê lệ kinh- 
nghĩa phải theo như lối sau này : 

1. Phá. — Đầu mở lên bai câu. 

2. Thừa. — Vài ba câu nghị luận, nỗi theo càu phá. 
Phá và thửa không đổi nhau, và là lời của người 
làm văn, 

8. Khỏi-giang. — Nói qua cái đạtv trong đề-mục. 
Bắt đầu từ đoàn này là lời nói của thánh hiền bay là 
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của người đứng nói ở trong bài, Đoạn này lầm đối 
nhau hav không đối nhau cũng được. 

4. Lĩnhanạach. — một vài câu đề nối đoạn khởi- 
giảng với đoan dưới, không đối nhau. 

5. hhai-giang. — Hai vẽ ngắn đối nhau, nói đần 
dũn vào đầu bài (hai cô). 

Ú. Hoàn-đề hay nhật~đề. — Một vài câu nói thẳng 
vào đầu. bài, không đối nhìnu. 

7. Trung~ð, — Hai về dài đối nhau, thích thực đầu 
bài (bai cô). 

8. Hậu cô. — Hai về đài đối nhan, nghị luận cho 
rộng nghĩa đầu bài (hai cô). 

9. lKết-ti. — Hai về ngắn đối nhau, nói đồng hú 
(hai cỗ). 

10. Kết. — Một vài cân nói đóng lại v đầu bài, 
không đổi nhau. 


HHUYÊN CON VỀ NHÀ CHỒNG 

Phá. — Khuyen con giữ đạo làm đâu, mẹ ngÌữ đã 
sâu vậy. 

Thừa. — Phù con dại cái mang, lẻ xưa nay vẫn 
thể, khuyên con lúc về nhà chồng, bá chẳng phải đạo 
lắm ru ? 

Khởi-giảng. — (Bắt đầu từ đoan này là lời của mẹ) 
Mẹ đưa con ra cửa, nhủ ràng : Trong phối-hợp ba 
thường đạo cả, thật là phong-hóa chỉ nguyên ; mà 
hôn nhân hai họ yiao-hoan, hà để một lời chỉ trách. 

Lĩinh-rmmach. — Nav mẹ đưa con, mỹ cảng nụhĩ 
lắm, con ¡¡! 

Khai-giẳng. — Con, con mẹ mà đâu người vậy ÿ 
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hoặc lời ăn tiếng nói chí ra tuồng, tức lành đồn xa, 
lữ đồn xao, ai bảo rằng con.chỉ còn nhỏ (Đoạn trên). 
lâu, đâu người mà con mẹ vậy ¡ hoặc trong cửa 
trong nhà chỉ có chuyện, tức yêu nên tốt, ghét nên 
xấu rồi ra trách mẹ chỉ không răn (Đoạn dười). 

Hoàn-đề. — Về nhà chồng, phải kinh phải răn, chứ 
trái lời chồng, con nhề Ì 

Truủng-cô. -— Lúc ở nhà, nhờ mẹ nhờ cha, về nhà 
chồng, nhờ chồng nhờ con vậy ; khôn chẳng qua lẽ, 
khoẻ chẳng qua lời, chớ bằt-chước người đời xỏ chân 
lễ mũi chỉ lăng-nhăng. Nhủ này con, nhủ này con ; đi 
đến nơi về đến chốn, việc nhà việc cửa chỉ siêng- 
năng, hỏi phải nói, gọi phải thưa, thờ mẹ thờ cha chỉ 
phải lẽ. Kinh lấy đấy, răn lấy đấy, liện học ăn học 
môi, học gói học mở ¿ khi anh nó boặc ra xô-xát chỉ 
nhời, cũng tươi cũng đẹp, cũng vui cười, chớ như ai 
học thởi nhàzma, mà con cà con kê chỉ kế lề (Đoạn 
trên). Lúc ở nhà là mẹ là con, về nhà người là đâu là 
con vậy ; khôn cho người đái, dại cho người thương, 
chớ bắt chước người thế mặc áo qua đầu chỉ khủng- 
khinh. Nghe chưa con, nghe chưa con : ăn có nơi 
nằm có chốn, lời ăn lẽ ở chỉ ra tuồng, gọi thì dạ, bảo 
thì vâng, thờ mẹ thờ cha chỉ phải đạo. Kinh vậy thay, 
lề vậy thay, chớ cậy khôn cậy khéo, cậy duyên cậy 
tài ; khi anh nỏ hoặc nồi bầng-bầng chỉ sắc, thì lạy 
thì van, thì lễ phép, đừng học chỉ những tuồng đi 
thổa, mà dây mơ đây mái cho lôi-thôi (Đoạn dười). 

Hậu-cồ. — Đời có kế xem chồng như người ăn 
người ở, thậm chỉ điều mày tớ chỉ khinh, chẳng biết 
rằng : ngu-si cñng thề chồng ta, đẫu rằng khôn-khéo 
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cũng ra chồng naười, Chàng suy chíng nghĩ; lại ra 
điều cá vú lấp miệng em, sao chẳng biết xấu chàng 
Hỗ ai chỉ lv. Mẹ khuyến con giữ lấy đạo hiền, đói no 
cũng chíu, giều sang cũng nhờ, chở hoặc sinh venh- 
vành chỉ môi; ngộ anh nó cá giận hóa sinh xằng, 
mà c0 t phải mắc bèo trôi chỉ tiếng (Đoạn trên): 
Đời có kẻ giận chồng mà đánh con đánh cái, thậm 
đến đều rủa mắng chỉ xằng, chẳng biết rằng : khôn- 
ngoan cũng thể đàn-bà, dẫu rằng vụng-đại cũng lì 
đàn-ông. Bạ nói bạ ăn, lại ra điều múa rìu qua mắt 
thợ, sao chẳng biết già đòn non nhề chỉ cơ. Mẹ 
khuyên con giữ nết thảo hiền, vọt roi cũng chịu, yêu 
thương cũng nhờ, chớ hoặc lộ sầm-sầäm chỉ mặt ; khi 
anh nỏ nói dai dải thêm chuyện, cha con ất phải 
mang vử cọc chỉ cười (Đoạn dưới). 

Kãt-tị. — Con ơi ! nhập gia tùy tục, mẹ nhủ cho đạo 
vợ chỉ thường ; xuất giá tòng phu, con phải giữ nhà 
chông chỉ phéyp. 

Kết. — Thôi, con đi, mẹ về. 

{L2 Quý-Đôn) 


Văn=sáeh.— Vũn-sách là vău đối nhan mà không 
có vận, cũng có khi viết lần cả lối tán văn ; lỗi này 
phán nhiều làm bằng chữ Hán cũng như kinhngihfit; 
không thông dụng ở trong văn quốc-âm. 

Đề-:nục toàn bàng câu hỏi, cốt đề xem kiến-thức và 
mựưu-hoach của thi-sinh, cho nên gọi là văn-sách, Lỗi 
này đời Hán đã dùng, đầu bài phần nhiều vua ra, hỏi 
về thời-sựư và học-thuyết, trừ phi những người thực- 
tài thực-học không trả lời và cất nghĩa được những, 
cân hỏi; như Gii-Nghị, Đồng Trạng-Thư, đều nởi 
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tiếng về văn-sách cả. Sau Hồi thì một ngày một hẹp, sự 
học một ngày một xuống, lối văn-sách chỉ dùng đề 
thi những người bọc thuộc lòng, dâu trong bài vấn- 
sách có hỏi đến thời-s, song thi-sinh chỉ một mặt 
phùng-ngpbinh ca-tụng triều-đình, thành ra vì lối này 
làm cho sự tư-tưởng bị ngăn trở rất nhiều, mà sĩ- 
phong cũng hóa ra nhu-nhược đê-ha vậy. 

Văn=sách có hai lối : 1. Văn-sách mục ; 2. Văn-sách 
đạo. Mục là lấy một vấn-đe hay bai ba bốn vấn-đề 
làm đầu bài, rồi ở dưởi cứ theo vấn-đề ấy mà hỏi, 
hỏi việc có, việc kim, mà đầu bài ra thật dài. Đao là 
hỏi từng mục con, nà đầu bài cũng ngắn. Tuy gọi 
tèn khác nhau, song cũng là một. lối, hợp nhiều bài 
văn-sách đạo lại, tức là thành ,ra một bài vắn-sách 
mục. Có mấy câu lề-lối nhự sau này, ai làm văn-sách 
mục cũng phải biết : Bắt đần phải có ba chữ : « 3‡ + 
(1) Mì Đối sĩ păn ». (Thị hội thì chữ sĩ đôi làm chữ 
sinh, thỉ đình thì đôi làm chữ thần). Đoạn đầu nói 
lung cả đai-ý trong đề-mục, röi kế câu : « ‡‡¿ # 3# El 
ọ t&- RỲ + Íư thừa sách uốn nhỉ lược trần chỉ». 
Đến cuối cùng thì có câu : « + ¿, ‡ 3⁄Ý & +t, £ $ 
+ #.% Ñ,Jưi, Ả thÝƒ £ +  #oSĩ gi: hạnh 
phùng thịnh thế, tông sự pến trường, quản kiến 
như tư, 0 trí khả phủ. Sĩ cần đất ». Còn văn-sách 
đạo thì cử trả lời những câu hỏi, không phải dùng 
những câu lê-lối như trên này. 

Đây trích ra một bài vĩn-sách đạo nhự sau này : 

Vấn : Tục-ngữ có câu rằng : « Lấy chồng cho đáng 
tấm chồng, bố công trang-diềm má hồng răng đen ». 


(1) Trong quyền thủ, chữ sĩ phải viết nhồ, 


QUỐC VĂN CUỤ-THÊ 


Lại có cầu : « Chàng than ruộng ca ao liền; Lhmntn về 
cai bút cải nghiên anh đề s. Phù anh đồ dài lưng tốn 
vải, ăn nø lại nằm, tăng kiến ư thời nhân chỉ sở tiểu; 
bất trí hà sở thủ mà quyến-luyến ứ anh đồ dư ? 

Thưa rằng : Em là phận gái nghe nói : Đương sen 
ngỏ đảo tơ, rong gặp hội phong-van chỉ phải lửa, 
nhí trai tài gái sắc thực là đuyên cñm-sắt chỉ tốt đôi, 
Xay váng lời sách bỏi, ý thiết nghĩ rằng : Má đỏ bâáy- 
hầy; răng đen nhưng-nhức, chẳng những đắm tr cô 
tú đi nho chỉ nguyện, cũng chung tình ư chồng loan 
vợ phượng chỉ duyên ; nhưng cam ngọt với quả quit 
hỏi, thì ba đồng một, một đồng đôi, em cũng liệu 
phải sao cho phải giá vậy. Hoa đào tươi quyết không 
đem bán cho lái buôn, eây gỗ lim, Ất chẳng đề chôn 
làm cọc giau, ấy là l§ tất-nhiên của sự kén chọn vậy. 

Ruộng liền ao cả, phú-ông kia chỉ bất nghĩa những 
khoe giâu ; song Vương-libảái, Thaeh-Sùng, đã từng 
đấu phú, rồi cñng trơ mắt ếch ư của đời người thể 
chi thu. 


Nghiên ruộng bút cày, anh đồ nọ chỉ đa văn không 
ngai khó, nhị Mãi-Thần, Mông-Chính, không lẽ tràng 
bần, ất cũng dương cảnh phượng ư bĩ cực thái lai 
chỉ hội. Ñông nhì sĩ nhất,IE ấy đã đành. VẢ, chân 
Ấm tay bùn, nông giả nãi vũ-phu chỉ cục-kịch, đi 
yếm thắm quần lồng chỉ tha thưới, chưng ấy mà mê 
bồng tưởng trống, sao cam hạt ngọc đề ngâu vậy. 

Tai hiền mắt thánh, nho giả nãi quản-tử chỉ thu_ng* 
dung, đi môi son má phấn chỉ nhởn-nhơ, chưng Ấv 
mà sửa túi nàng khăn, thực mời đáng cây đồng cho 
phượng đậu. Và, còn trong trần lụy, anh đồ là vị vũ 
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chỉ giaœlongø, may khoa thí mà danh chiếm bảnz- 
vàng, tức hôm nọ chỉ hàn-nho, hôm nay đã ông cống 
ông nghè chỉ đài-các. Ví em mà phận đẹp chỉ đào. 
thi trước voi anh, sau vồng thiếp, cũng thỏa đời tr 
võng giá chí nghênh-ngang. 

Chưng thuở hàn-vi, anh đồ là ẩn thân chỉ hỗ báo, 
Øặp vận thái mà ơn vua sắc chúa,tức ngày xưa chỉ hàn 
sĩ, ngày nay đã quan tham quan thượng chỉ phong- 
lưu. Viein mà đuyên ra lá thắm, thì anh quan cả 
thiếp hầu bà, cũng sướng kiếp ư ngựa xe chỉ đúng- 
đỉnh. 

Như thế thì : Chồng quan sang, vợ hầu đẹp, ai 
chẳng khen nhất thế chỉ thần tiên; danh phận cả, 
bồng lộc nhiều. thế mới thỏa tam sinh chỉ hương hỏa. 

Dài lưng tốn vải, bấy giờ đã võng đào áo gấm chỉ 
bảnh-bao. 

Ấn no lại nằm, bấy giờ đã ghế trúc giường đồng 
©h¡ chỉnh-chên. 

Như thể ai chẳng quyến-luyễn ư anh đồ. 

(Lê Quý-Đôn) 


CHƯƠNG VŨI 


VĂN XUỐI 

Văn xuôi cũng gọi là tần văn, là lối văn không đối 
nh:út và không có văn, như ¿r, kú, truyện, bỉ, luận, 
hay địng lỗi này, 

Tự hay Tựa. -- Tự là bái kề nguyên-ủy một việc 
r1, tạng tống người nào, bay là bài nói trùm đứng 
đầu trên quyền sách, Có khí đùng lối biền-ngẫu như 
hai Đan, -vương-cac-tr cứt Vương Bột, bài Mao-vũ 
tìm-cúc-tự của 1aic-tàn-vương, song xét cho đúng 
văn-phbáp thì sai với thê tài làm bài tựa, cho nèn các 
nhà làm tự, đều lấy bài tư của Tưamä Thiên đề bộ 
Tiền-Han-thư làm tiêu chuản ; nếu muốn điềm suyết 
về phản từ-tảo, thì trong bài văn xuôi, đặt chêm dăm 
sáu câu đối nhau, như bài tự đề truyện liều của 
Mộng-tiên- đường chủ-nhàn, Ta lại íL dùng lối tự về 
việc tặng tống như lối thường dùng của Tàn, phần 
nhiều ta chỉ dùng làm lõi ván đề trên đầu quyền 
sách, Thi-dụ : 


BÀI TỰI ĐỀ QUYỀN BOẠAN-TRƯỜNG 
TÂN-THANH 

Trong trời đất đã có người tài tình tuyệt thế, tất 

thế nào cñng có việc khim khba bất bình. Tài mà 
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được gặp gỡ, tình mà không được hà hè, đó là cái 
căn-nguyên của hai chữ đoan-trường vậy. Thể mà li 
có kẻ thương tiếc tài tình, xem thấy việc, tròng thấy 
ngời, thì còn nhịn thế nào mà chẳng thở-than rên+?? 

Nưhïa là bậc thảnh mới quên được tình, bậc nơi 
không hiểu tới tình, tình chung chủ vào đâu, chính 
là chung chủ vào bọn chúng tì vậy, Cho nên phàm 
người đã it tình, tất là không có túi, nửa lòa nửa sảng, 
sống chết ở trong vòng áo ii, trong, CUỘC HỘ nàY, 
dầu có gặp cái cảnh thanh-nhi, nìnr hòa thom buổi 
sáng, trăng sảng ban đêm, cũng chỉ tro-trơ như có 
cây, như chỉm cá vậy. 

Còn đến bậc tài tình, mặt ngọc vẻ họa, lòng gấm 
miệng vóc, ngàm thơ liễu-nhứ. nói tiếng đài hương, 
vịnh phủ ngô-đồng, khoe tài ản bút, nếu một bậc 
quản tuyệt thiên thu như thể, lại gặp được bậc chân 
chính tài nhân, kết đuyên tác-hợp, khi thơ ngâm hoa 
nở, khi đàn gảy tráng lên, nguồn ái-ân trọn nghĩa 
trăm năm, truyện phong lưu chép làm một lục, người 
đương vào cảnh ấy đã không gặp phải nỗi khăm kha 
hất tình, thì người truyền lại truyện Ấy, còn phải đặt 
ra truyện Đoan-trường tân-thanh làm øi. 

Chỉ vì địp may dễ lỡ, việc tốt thường sai, tiếng 
hoàn lặng ngắt, còn trợ bóng trúc lung-lav, mặt ngọc 
vắng tênh, chỉ thấy hoa đào hớn-hở. Có tài mà không 
đặp được tài, có tình mà không gặp được tình, tài 
tình đã tuyệt thế, lại gắp toàn những nỗi khám khi, 
há không, phải là con Tạo đang'ay ách người quá 
lắm ru ? Ấy chính là truyện tàonn-trtrỳờng tân-thanh, 
vị đấy mà làm ra vậy. 
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Truyện Thúy-Riều chép ở trong lục I?hong-tình, ta 
không cán phải bàn. Lạc Phong-tình cũng đã cũ rồi, 
Tố-như-tử xem truyện, lấy làm la, lại thương đến 
những nỗi trắc trở của kẻ có tài, bèn đem địclạra 
quốðc-âm, đề là Doạn-trường, tàn-thanh, thành ra lục 
Phong-tnh thì vẫn là Inuc cũ, mà cái tiếng đoạn- 
trường lại là tiếng mới vậy. 

Trong mọt tập thủy chung lấy bốn chữ « Tao-vật 
đố tài » tòm cị một đời Tuúy- Kiều. Khi lai-lang tình 
thơ, người tựa án khen tài châu ngọc, kbi nữ non 
tiếng nguyệt, khách dưởi đàn đẫm khúc tiêu tao; khi 
duyên ưa kim cải, non bẻ thề bồi, khi đất nồi ba đảo, 
cửa nhà tan tác, khi lầu xanh, khi rửng tỉa, lối đi về 
nghĩ cũng chồn cuân, khi kinh kệ. khi can qua, mùi 
từng trải nghỉ mà tê lưỡi. Yui buồn tan hợp, mười 
mấy năm trời. Trong cuốn văn tả ra như hệt, không 
khác gì một bức tranh vậy, 

- Xem đến chỗ giấc mộng đoạu-trường tỉnh đậy, mà 

căn đuyên văn gỡ chưa rồi, khúc đàu bac-manh gây 
xong, mà oán hận vẫn còn chưa hả, thì dầu người 
xa đời khuất, không được mục kích tận nơi, nhưng 
lời văn tả ra, hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, 
nước mắt thấm ở trên tờ giấy; khiến ai đọc đến cũng 
phải thấm thia ngậm ngũi, đau đớn như đứt ruột. 
Thế thì gọi là Đoan-trường tân-thanh cũng phải. 

Ta lúc nhàn đọc hết mệt lượt, mới lấy làm lạ rằng: 
Tõ-như-tử đụng tâm đã khô, tự sự lại khéo, tả cảnh 
đã hệt, đảm tình lại thiết, nếu không phải có con mắt 
trông thấu cá sáu cối, tâm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời 
thì tài nào có cái bút lực ấy, bèn vui mà viết bài tự này. 
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Thúy-Kiều khóc Đạm-Tiên, Tố-nhữ-tử làm truyện 
Thúy-Kiều, việc tuy khác mà lòng thì là một, người 
đời sau thương người đời nay, người đời nay thương 
người đời xưa, hai chữ tài tình thật là một cái thông: 
lụy của bạn tài-tử khấp trong gầm trời mà suốt cá 
XƯA ïlaY VẬY. 

Ta lấy một thiên mực nhạt, xa viếng nàng liều, tuy 
lời văn quê kệch, không đủ sánh với bức giao-thiên, 
song đủ tô ra cái nợ sầu của hai chữ tài tình tuy khác 
đời mà chung một dạ, may được nối ở đằng sau 
quyền Tản-thanh của Tố-như-tứ, cùng làm một khúc 
đoan-tnròng đề than khóc người xưa. 


Truyện. — Truyện là bài kề tính-hạnh và sự-trang: 
hoặc tự mình làm cho mình, hoặc làm cho người, có 
khi cuối bài nối thêm bài tán, hoặc có ván hay không: 
có vần, tùy ý người làm văn. Song nẻn biết rằng lỗi 
truyện không phải là kẻ truyện cồ-tích, cốt chọn một 
vài việc hay trong bình-zsinh của một người, kề ra 
một cách uyên-chuyền mỉnh-bạch đề cho người nghe 
oũng có ý hưng-khởi cảm-động. Thế mới hợp thê 
truyện. Thí-dụ : 


„ NŒGŨ-LIỄU TIÊN-SINH TRUYỆN 

'Tiênsinh không biết là người hạng nào, và cĩng, 
không rõ họ tên là gì Cạnh nhà có năm cây liễu, 
mhản thế mà gọi là Ngñũ-liễu tiên sinh. Tinh người 
nhàn tĩnh, ít nói, không mộ đường vinh lợi. Hay đọc 
sách không cần hiều nghĩa lắm, mỗi khi có chỗ nào 
lĩnh-ngộ thì mừng hỡn hở mà quên ăn, Tỉnh lại thích 
rượu, nhà nghèo, không có luôn mà uống ; thân bằng, 


121 


QUỐC-VĂN CỤ-THỀ 


biết ý, thường đặt cuộc rượu mời đến uống, nếng 
phải đến say mới nưhe. Šav rồi, hoặc về, hoặc ở, thế 
nào cũng được, chưa khi nào ngân ngai chút náo. 
Nhà ở tường vách tiêu điều, không đủ che kin được 
mưa giỏ và mặt trời, đeo áo rách, rá cơm bầu nước, 
không có gì, vẫn vui vẻ nhữ thường vậy. Lại hay lànt 
răn-chương đẻ cầu vui, và đề tô cái ý chỉ của mình; 
quên hết cả sự hay đở, cứ thế mà trọn đời. 

Tạn rằng : Kiền-làu có nói : « Không ngậm-npùi về 
sự nghèo hèẻn, không nóng nãy về đường phủ quý 9, 
ngẫm lời ấy, hầu cũng như bậc người ở trong truyện 
này, Ngậm chén rượu, ngâm cảu thơ, để cho vui lòng, 
người đỏ là đân của họ Vô-hoài ru ? là đản của bọ 
Cat-thiên rụ 2 

ĐÀO TIỀM 
(Phan Kế-Biính địch nòm) 

KÑý. — lý là bài ghỉ chép sự thực, boặc một việc 
øì, hoặc mọt cuộc du-lịch. Tả cho có tầng thứ và phụ 
thêm lời nghị-luận. Có khi sau bài ký kết bằng một 
bài hát nhự bài Phóng-hac-đình của Tô Đông-pha, 
song lõi ấy không phải là một luật nhất đỉnh. 


NHẠC-DƯƠNG-LÂU KÝ 

Mùa xuân, năm thứ tư niên-hiệu Rhánh-hHch, ông 
Đăng Tứ-Kinh phải trích ra làm thái-iú quận Bàì- 
Măng, đến mắm sau, chỉnh-sự thông đạt lòng nuười 
vui-vẻ, phàm việc gì từ trước phế tbỉ, đều sửa lai cả. 
Bên sửa-sang lại lầu Nhacdương, khắc những thư 
phủ của các nhà hiền-sĩ từ đời Đường đến đời này ở 
trên lầu, cậy ta lìm bài ký. 
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Ta ngắm xem : Cảnh đẹp nhất của Ba-lăng là hồ 
Bộng-đỉnh, ngậm bóng núi, nuốt nước sông, mông- 
rmẻnh man-máảe, không biết đân là bờ ảnh sáng buôi 
sớm, bóng dâm ban chiều khí tượng muôn nghìn 
thay đôi, đấy thật là một cái đại quan của lầu Nhạc- 
dương, mà người xưa đã trước-thuật nhiều rồi, Song 
Động-đình mặt bắc thông đến núi Yu-giáp, mặt nam 
thông đến suối Tiêu-tương, là những chỗ hay tưhội 
của những người trích giáng, và những bọn tao ngâm. 
không biết đối với phong-cảnh chốn này, nỗi cằm-xúc 
của những bậc người ấy có khác nhau không 2 

Khi mưa dầm gió bắc, trăng sao mù-mị†, sòng núi 
lờ-mờ, thuyền buôn. đóng bến, lái gãy mui lật, chiều 
hôm tếi đen, hỏ gào vượn hét, ai lên lầu này, xa 
nước nhờ làng, lo sợ sàm bảng, mà lại trông thấy 
cảnh iiên-điều ở trước mắt, tất phải cảm mà thương 
khóc vậy. 

Khi mùa xuân êm-ái, sóng gió im lặng, chân trời 
mặt nước, xanh biếc một màu, đàn sa-àu lặn lội tự- 
đo, có quang bở xanh tươi mơn-mớn. Hay là khi một 
trời khỏi trắng, muôn đặm trắng trong, sáng nỗi lớp 
vàng, bóng chim hạt ngược, tiếng hát của bọn thuyền 
cbài, xưởng bọa theo chiều gió, ai lên lầu này, lâm 
khoáng thần đi, quên cả vinh nhục, uống rượu bỏng 
giỏ mát, vui biết là chững nào Ì 

Than ôi ! Đến như ta, sao ta muốn tìm xem lòng 
của các bậc nhân-nhân đời xưa, lại thấy khác hẳn với 
sự buồn và sự vui vừa nói ở trên này: không vì cảnh- 
vật mà mừng, cũng không vì thàn-thế của mình mít 
buồn, ở chỗ cao như trên lắng miếu, thì lo dân, ở 
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chỗ xa nhự ngoài giang-hö, thì lo vua; thể là tiến 
cũng phải lo mã thoái cũng phải lo vậy. Song thể thì 
lúc nào được vui ? Tất phái trả lời răng : « Khi lo, là 
lo trước cái lọ của thiên-ha, khí vui là vui sau cái vui 
của thiên-ha ». Tban ôi ! nếu không phải được người 
như thế, thì ta cùng với ai 2 
PHẠM TRỌNG.VÉM 
(Bùi Kỷ dịch nôm) 
Bi hay Bia. — Bi là bài đề ký-niêm một người, 
một Việc hay một công-cuộc gì. Cuối bài bia thường 
kết bằng một bài mình. Thí-dụ : 


BÀI BIA RKỶ-NIỆM TIÊM-BIÊN 
NGUYÊN TIÊN-SINH 

Tiếng nào đã làm được văn, không phải là tiếng 
tâm-thường, người nào đã hay về văn, không phải là 
người tầm-thường, đất nào đã có người hay văn, 
không phải là đất tìm-thường. 

Tiếng ta phản nhiều căn-cứ ở chữ Tàu, trr-trởng 
cũng hấp-thụ ở văn Tàu, sonz vẫn tự có một tính- 
thần riêng, một thê-tài riêng, xem những ca-đao ngạn- 
nøữ, truyền đến ngày nay, nhiều câu thật-thà mộc- 
mạc, mà ý-vị sâu-xa, có thê chắc rằng cái mãầm-mống 
văn ta đã này nở tự thời kỳ tối cỏ. Đến đời Trần, 
ông Nguyễn Thuyên, ông Nguyễn Sĩ-Cố, đem lối thi 
phú, đặt bằng quốc-âm, văn ta một ngày một thịnh, 
đầu khoa cử chưa dùng, học-hiệu chưa giảng, song 
Hán-học cảng thịnh bao nhiêu, thì cái kho văn-liệu 
của nước ta càng giàu thêm bấy nhiêu. Cho nên các 
bậc tiền-bối, thâm về Hán-học, như ông Tiều-ần, ông 
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Ức-trai, ông l3ạcb-vân-am đều nồi tiếng về quốc-văn 
cá. Nay Lhử kề qua những tập văn nôm cũ, Chất-phác 
như Trê-cóc, nghiêm-chính nhừ Trinh-Hrữ, lắm-Ìy 
như Cunm-oán, điểm-lệ như Hoa-tien, đều là cái lịcb- 
sử rực-rỡ, vẻ-vang của vin-chương nước Việt, ai bảo 
rằng : một giải đất con-con ở dưới ánh sáng lập lòe 
sao Dực-chân, lại không đủ tỉnh-hoa, linh-tũ đề chung 
đúc được bao nhiêu ILý, Đỗ, Âu, Tô, bay sao ? 

Song xét cho kỹ, quốc-văn từ Lẻ về trước; thì chất 
thẳng ; từ Lê về sau, thì văn thẳng ; tìm một nhà 
chiết-trung cả chất văn, đề làm tiẻu-biều cho bậu-học, 
thì Tiên-điền Nguyễn tiên-sinh là bậc đệ nhất vậy. 
Tiên-sinh húy là Du, tự là Tố-như, hiệu là Thanh- 
hiên, biệt biệu là Hồngsơn liệp hộ, sinh năm Ất-đậu 
niên-hiệu Cảnh-hưng thứ 26, mất ngày mồng mười 
tháng tám, năm đâu niên-hiệu Minh-mang, con thứ 
bảy ông Xuân quận-công Nguyễn Nghiễm, người làng 
'Tiên-điền, huyện Nghỉ-xuân, trấn Nghệ-an. Tiên-sinh 
vếm thiên-bầm cao, hậu về tình, hùng về khi, cao về 
tài, lại bác thâm về học-vẫn, machiết về cảnh-ngộ; 
nên văn-chương dung-hỏa, thấu lý nhập thần, trừ 
những tập viết bằng iián-văn như Bác-hành thi-tập, 
Nam-trung tạp ngâm, Thanh-hiẻn tiền-hàu-tận, còn 
ngâm vịnh bằng quốc-àm cũng nhiều, mà thứ nhất là 
tập Đoan-trường tân-thanh, tức là truyện Kiều, thực 
là :nột cuốn kiệt-tác, trước sau chưa có bao giờ. 

Hội ta nghĩ rằng : Hàn-văn đã một ngày một lùi, đề 
nhường cái đia-vị chính-đáng cho quốc*ăn, thì quốc- 
văn tất có cái tương-lai rất quan-hệ, rất mật-thiết với 
nước ta, mà một nhà sở trường về quốc-văn, không 
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gi bàng tiênsanltý Ha; quốc-vam tôn lên, cũng nhờ 
nượn bút tiến-sinh š này uuốec-dân đang hô-hào cổ-vi 
bang quốec-vấn, bá li quên một bạc có công CO vết 
quốc-vänt hay sao ? Đã hay các bạc huân nghiệp nước 
ta, khôn qú một ninh 1icnsinh, song Hội ta đối 
với tiện-sinh, chủ»v chuyen trọn về quốc-văn, mong 
sañ1 nảy qUuỐCcrVin có một quay hưng thịnh, mà cả tự- 
tưởng bọe-thitat, đền bời đó đăng tiến mãi lên, vậy 
thị một bạc đã có công tô với vn nước tạ, tức là đí 
có CÔnE {ÓO Với nước tạ. 
Tiên-sinh lúc làm-chung có khẩu chiế:n một cầu 

rang : 

BÃI trí tam bách dư niên hậu› 

Thiên-hạ hà nhân khấp Tổ-như 2 
đầu đanh nhân tâm sự, đãi với giangsơn, lời đồng 
khốc để đợi người thức-giá. Song nay vì tiếng, vì đất 
mà nhớ đến người thì bài bí này dẫu không giảm 
đương được chữ z&ấp, cũng gọi là chữ trưyện hay chữ 
ký đề thay một nén hương chung của quốc-dăn vậy. 

Minh: rằng : 

Đất đục, trời trang, hòa tan làm mực, 

Nước biếc non xanh, tả nén đủu bức, 

Đã gần tài tình, quản gt phong sắc: 

Hồn ouãn đi ðề. cáo thơm sực nức› 

Kiểm gác bên đền: gió mưa nẵn sắc, 

Bút! lựa mặt hồ, trăng sao Uẫng-ĐẶcC› 

Cảnh ấu bị nàu, nghìn thu giằàng-giặc. 


Luận. — Luận là một bài văn xuôi, đem tư-tướng 
xì bọc-thức, đề bàn một đề mục. Lối này nước tà 
dùng ve (li hội. Thí-dụ : 
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THÄN-THỂ LUẬN 

Thân là mình, thế là đòi, sồm dủ cá sựư-trang và 
cảnh-ndô trong một cõi nhân sinh soi là thân-thế. 
Càng theo đuôi, càng dẫng co; càng đầy-duồng, càng 
quấn-guiL; bao nhiều người đã lừng cười, khóc, 
sưởng, khổ, thua, được, ham, chán, ở trong thán-thế, 
mà vân chưa cất nghĩa rõ ra được là cải gì. Trừ 
những kẻ ngu-ngốc, ngoài sự đói ăn kbát uống, sáng 
lầm, tối ngủ, không kế làm chỉ. Còa những kẻ đã 
cảm-xúc và lịch-duvệt thân-thể, có khi coi như viên 
đường phèn, ngàm làu xem ngọt thể nào, có khi coi 
như bạt hö-tiêu, nhấm kỹ xem cay thế nào, lại có khi 
coi như hòn đá cuội, thử đề lên đầu lưỡi, đưa đi đưa 
lại, nhắp giọng xem có mùi-mẽ gì không. Rút cục lai, 
tinh-quái đến đâu, sành-sỏi đến đâu, cũng không 
nhận ra được cái chân vị. Một nhà thii đời Đường 
là ông Tô Đỉnh có phê-bình mấy câu như sau này : 
« Tự lúc trời đất mới chia bổn mông, mới sinh ra 
người, đã có cải vị thân-thế rồi. Cũng hệt như đö ăn 
uống của người, đã tùng nấu bằng lửa Toại-nhàn, 
nung trong lò Nữ-oa, ăn với thóc Hàu-tắc, nống với 
rượu Đồ-sơn, pha với thuốc Thăn-nỏng, chờ bao giờ 
người hết thì thàn-thế mới hết ». Sau ông Thánh- 
thán lại phê-bình thêm : « Thân-thể như hàm răng, 
mọc lúc trẻ, chưa biết mùi đời ; rụng lúc giả, đã nếm 
trải nhiều rồi. Tỉnh người thích chua chát cay đẳng 
hơn ngọt bùi, vi nưọt bùi hay chán ; lại hay thích cái 
đòn rắn, như cải xụn, cải xương, chẳng khác chỉ câu 
chuyện kê-cân (gản-gà) của Tào Thảo, lúc có rắng, 
người ăn những thứ vô vị mà khỏng biết, lúc rụng 
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măng, người biết là vỏ vị mà vận ăn, Vậy dã ở trong 
thán-thể, không nên thờimn-thuöng lúc có răng, cũng 
không nên phún-nàn lúc không răng. Thân-thể có 
thể chỉa làm hai thời-kÝ : lúc có răng như lúc ở trong 
đó trường, luún được, cạv tì, rút cục được thua 
vàn là vô-vi ¡ hịc không ráng như lúc đã ở cục ngoại, 
má xem thấy ai được cũng mừng thay, thấy ai thua 
cũng tiếc hộ, dạáu biết rõ những sự được thua ấy 
không quan-thiết đến mình, mà vẫn như còn bơi 
thêm, hỏi nghiện một ÍL mũi đời, ngay những tuôi 
mát loa, đầu bác tay rạn, chín snòn, cũng chưa nguội 
linh tim lòng lưn-luyễn ». 

Theo nể những loi phé bình ở trên này thì ra có 
thân tất có thể. có thế tt có thân, công lẻ từ đời Bân- 
có định ra, dù Ai muốn xa chạy cao bay, cũng không 
Lhoät khói ra ngoài vòng được. Ai đọc đến những 
câu ở trong Cung-oäán :« Mới chôn đau đã mang tiếng 
khóc ®, « Đem nhàn-ành nhuộm mùi tà-đương », mà 
chẳng than-thở ngậrn-ngủi, vì nỗi nhân-quả đổ-dang „ 
về nỗi quang-âm vìi-vut,rồi trách cả đến hóa-nhi đa 
sự sinh ra thân, bày ra thế đề làm gì 1 Vị thế Phật- 
gia cho là nghiệpchường, Lão-gia cho là ký-sinh, 
Npghiệp-chưởng tức là cái kiếp của Inân-bồi, còn gì 
nặng nẻ bằng ; ký-sinh tức là cải đời của phù-du, còn 
gì móng mánh bằng 1 Muốn cho thoát khôi cải vòng, 
hay đũ sạch cái lụy của thân-thế, Phật-gia đem tịch- 
diệt để xúy-xóa đi, Lão-gia đem thanh-tĩnh để quên 
bằng đi. Hai l‡-thuyết ấy không phải là không cao, 
song dùng đề thực-bhành thật tt hoang-đân quá. Nếu 
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tờ, ngày như ngày, đêm nh đèn, tháng như thắng, 
nẶH | nhự năm, trong bao nhiều nguyên, bạo miền 
hội, bao nhiều vận, Thu nhiều thể, vớ vết ca sinh¬ 
sinh hóa-hóa, cũng đồ vào trone túi không không, 
còn khác gì những lúc hồnu-hoàn::, cả thể-giói mà 
mờ mjt-mịt. Nếu thân-thể quên được, thì cô kim fáà 
T8 HÀ là gỗ bà, mãi ĐH ME ... CAO 
tu 8Ì 'hưng-khởi, trăng thanh. Nhu nïE, tùng ai xâu- 
hoãn, rồi phong-trần tang-hải, nhấp: chung một giấc 
tràng miên. Trung, biếu, gian, tà, chôn lân cảnh 
đồng võ chủ, chủng ta có thể tắt cả đèn sứ sách, lấp 
cả suối vắăn-chương, phá cả chợ thị phi, tất cả cầu 
hưng phế, cùng rủ nhau trở về đời thái-cô, làm bạn 
bè với họ Vô-hoài. 

Nhưng thử hỏi xưa nay, đã ai xóa được hay là quên 
được thân-thế chưa ? Ta vẫn chịu phủ ngưỡng ở 
trong vòng đào-chú, mà lại mong chui lọt ra ngoài, 
còn khác gì như câu « Bắc thang lên bỏi trên trời », 
chỉ là một sự ước-ao ở trong làng mộng-tưởng. Vậy 
ta bây giờ muốn bàn đến” thân-thế, thiết tưởng cái 
ly-thuyết của Nhogiáo, có phần thích-hợp với sự 
thực-hành. Nho-gia cho rằng : Trong cõi đời có một 
cải sinh thú rất đãm-thắm êm-đềm, ai đã biêu thấu, 
và tìm ra được, thì cái sinh thủ ấy tức là cái phần 
hưởng-thụ riêng của mình, Giàu sang không phải là 
sưởng, nghèo hèn không phải là khô, thất bại không 
phải là nhục, thắng lợi không phải' là vĩnh, cốt tự 
mình xét minh, tự mình hỏi mình, trong không điều 
Ưì bỗ thẹn, ngoài không điều gì sai lầm, noi theo 
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đao đức nhân-nghTa, đề hàm-dưỡng lấy tínU-tinh, 
luyện-Lập nẻn nhân-cách, cho bằn-Tĩnh một ngày một 
bền, thao-thủ một ngày một vững, bao giờ đến được 
bậc « phú-quỷ bất năng dâm, bằần-tiện bất năng đi, 
iy-vũ bất năng khuất » thì cái công tu-dưỡng mới 
hoàn-toàn. Đến được bậc ấy thị tự-nhiên trong lòng 
sắng-khải thung-dung, ở vào cảnh nào cũng vui thích. 
Sư vui thích này là thuộc về tỉnh-thần, zặp thời mà 
thi-thố được cái chỉ nguyện của mình, thì chữ « đạt» 
là vui thích ; không gặp thời thì cố hết sức căn bồi 
cho tàn nhân lực, đến lúc van bất khả nai hà, lấy 
chữ minb-triết làm cốt, đầu đời không biết mà vẫn 
có một cái giá thanh cao, thì chữ « cùng » lại là vui 
thích. Thế mới gọi là « vô nhập nhỉ bất tự đắc » vậy. 

Nói cho rõ, người của đời, hav đời của người ? 
Người của đời thì có quyền, « bắt phong trần phải 
phong trần, cho thanh-cao mới được phần thanh- 
cao », cho thì may cho người, bắt thì người phải 
chịu. Đời của người, thì đời không có quyền, người 
có thể thung-dụng bước vào bước ra, vào không phải 
là tham đắc, ra không phải là kiều tình, không bao 
giỡ bị cái tục-luy ở đời làm bận-bịu đến mình được. 
Thể thì bảy giờ ta bàn thàn-thểế, nén cho là thế có 
quyền, hay là thân có quyền ? 

ƯU.THIÊN 


THIÊN THỨ BA 


CHƯƠNG THỦ NHẤT 
HAN-VIỆT HỢP DỤNG THÊ 


Phàm trong một bài văn mà dùng lẫn cả lỗi ta và 
lối Tàn, thì gọi là Hán-Việt hợp dụng thê. Nbững thể 
này hoặc viết bằng văn vân, như lục-bảt, song-thất ; 
hoặc viết bằng văn xuôi, nhữ nói chuyện, mà đùng 
chêm lối thơ, lối phủ, lố: biền-ngẫu, lấi từ-khúc của 
Tàu. 

Có một điều cần-thiết nhất, làm cho ta phải suy-xét 
cho kỹ, là văn ta và văn Tàu, đã có từng thê-tài riêng, 
thì khi dùng lối văn nào, tất phải theo lối văn ấy. Tại 
làm sao mà hai lôi văn lại có thề dùng lẫn vào trong 
một bài được. Bởi vi lối văn ta và văn Tàu cũng xuất 
nhập tương-tự như nhau. Nay thử so niấy lối như 
Sau này : 

I1. LẾI1 lụe-bát với lối từ-khúc. — Lối lục-bát 
khác với lỗi từ-khúc, là vì câu bát gieo vần ở chữ thử 
sáu, mà từ-khúc thì gieo vần ở cuối câu. Song cứ xét 
nguyên về lõi lục-bát, thì thấy cứ trong bốn cầu lục- 
bát có liai câu từ-khúc. Thi-dụ : - 
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Khối bình En le cỗ cản, 
Côi trần được một tri-àm đã nhiều, \ tekhúe 
Vườn dào giỏ sớm mưa chiều, 
Biết ai mà giải mọi điều đảm can, 
Tựa kề bên trúc bên lan, 
Bên mai bên cúc bàn-hoàn nỗi tày, 
Trương cầm lỗng phiếm chùng dây, 
Con cờ thất túi bàn vày cũng thừa. 
2. Lỗi song-thất với lối biền-ngẫu. — Lôi 
song-thất khác với lối biền-ngẫu, là vì câu thất thứ 
nhì, gieo vần ở chữ thứ năm, đề nối vần với chữ cuối 
cùng câu thất thứ nhất, chữ cuối cùng câu thất thứ 
ba, lại nối vần với chữ cuối cùng câu thất thử nhỉ ; 
còn biền-ngân thì không có văn ; song kỳ thực những 
cảu song-tbất, chẳng khác gì những câu song-quan 
ở trong lối biền-ngẫu: Thi-dụ : 
Dưới kim ô đàn bạch nhạn Ìoi-thoi. 
Đồng bích lãng tiếng nưư-ca đặng-döõi, 
Đầu lâm điều tróc tà dương ngoại, 
Thứửa tịch nhân ca có độ đầu, 
Gió trăng chuẩnh-choáng rượn lưng bầu, 
Non nước bẻ-bai cầm mấy khúc. 


| từ-khúc 


từ-kbúc 


| Song-quan 


SOig-quan 


Songø~tuan 


Vì những lễ trên này, hai lối văn văn có phần 
tương-tự, cho nên mới hợp dụng với nhau được. Nay 
lược kề mãy lõi hợp-dụng như sau này : 

THÉT-NHẠC 

Lối này là một lối bát cô. Nguyên là thiết-nhạc, 

thiết nghĩa là xếp đặt, xếp đặt ra cách ca vũ ở trong 
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nhbac-phbủ, gọi là thiết-nhạc, sau ta đọc là thẻt-nhạc. 
Bài này tự cỗ truyền lái, có nhiều tiểng ngơ-ngần 
không rõ nghĩa ; đây cứ theo nguyẻn-văn, đề bảo- 
tồn một điệu bát cũ, Song ta cũng có thể theo điệu 
nảy mà đặt ra bài mới được. 
Đàn ai đản một tiếng đượng tranh, . g-thất 
(hưng thườ ngọc-ô đã não-nùng aI-ottn, 7 
Chây ai nện tiếng bề-bai, 
Ghẹo người trưởng pấm như xui cơn + !ục-bát 
sản. 

r.P .`^ :) 
Lặng nghe Liếng nhạc thiểu tâu, 
Aa nghe chuông đóng lâu làu lại dừng. 
Trộm nhớ thuở hơi đương đâm-ấm, — ( 
Năm thức mây rõỡ-rỡ ngất trời, ì 


lục-hxtt 


song-thất 


xXhà ai có chánh võ thôi, 
Trạnh lòng người thièm-thiếp hồn mũi, | 
Hân sầu này biết tô cùng ai, 
Khánh ai khánh di, 

Xa nghe tiếng khánh; sầu gợi bén tai. 
xAiềm lây, niềm tây, 

Hiểm vì :nột nỗi niềm lây, 

Tiếng đỉnh-đang đúng-đỉnh ca khoan, từ-khúc 
Đùũng-đỉnh đã thôi khoan lại nhặt, 

Chốn nam hiên giãi vẻ mày rồng, 

Mây rồng rơ-†ỡ mừng xuân nøat-ngào, 
Lá ngô-đông rụng, 

Một là thu bay,,. 

Ấy sương tô lọt mày, 

Lăng ngồi nghe tiếng chấầy. | 
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[it (1) 
Sòng hồ nước biếc, cứu khúc uốn quanh, ¿ 
Đúy turcc iont-lanh; 
ti ngoc chót tuy trình, 
Nguyệt tt xế~xể, bóng giú tìm cạnh, 


từ-khúc 


‹ 
Trên củng quế gió lọi canh Chấy; 
Đĩnh thán- hòn, định Thaán-hón 
`. .. từ- khúc 
(i1 tiàE HƯOC HN HN, 
Thấy khách hồn mai, 
Nguyệt gi8i tron TÂN, 
Chây nên phong thấu, 
Nắng tiếng đính-dang, 
hãy nệt Lượng-ftr, Tưrờng-tir sẩu, 


từ-khúc 


V@-võ phòng hương, 

luuống chực phòng lnrrng 

Thương v1 mọi nói cö-nhân, 

1inhtham một bức, gửi mắc đường- 
trường. 


CỒ-THƠ 

Lối này là mội lối hát Ả-đào, mà khác bản với lối 
dữi-thơ. Lối gửi-thơ đặt lõi song-thất lần với lục-bát; 
còn lối cô-thơ làm theo lối biềnngẫu mà kết bằng 
câu sonơ-thất, 
Hơi kim hày-hãy ; 
Văãng quế chênh-chênh. 
Đọt hàn sương lác-đác õ chồi ngô ; 
Đa bích-hản lâm-dâm bày trận nhan, 


biền-ngẫu 


(1) Hần là bát nhình và đỗ phách nan, 
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Tuoang-thoảng lò tram hun lửa kiếp, 
truyện Dương-phi đêm: thít-tịch mợ- 
màng ; 

Nao-nao doanh Hán bắc caầu-ö, đuyện 
Chức-nữ buôi sơ-thu chập-nuập. 

Quang-cảnh ấy trăm chiều lbảt-ngát, 

Nỗi-niềm này chín khúc nuằn-nz- 


1):Ct1r11 8=nu 


sắc đảm đâu chiều liễu-vến ; 

Trộm thấy ghi lòng từ đy, vàng tú- 
tình thương đến pbận đào tron, 

Bằng nên đan-diu sợi tơ-hồng ; 

L2 phải ben-hò thơ lá thắm. 

Đêm phong-vũ bóng tri-âm chợt thấy, 
mừng-mừng then-thẹn xiết bao tình ; 

Bến Vị Trăn cảnh thược-dược cùng 
trao, nói nói cười cười khôn xiết kề, 

Tình tình nghĩa nghĩa, 

Ái ái ân ân. 


Trăm năm chỉ núi với thề non, 
Treo mành gương nguyền soi van cô. 


biền-ngẫu 


Ở khi vui miệng khéo là, đọ ' 


song-tbất 


_THIÊN-THAI 


Thiên-thai là một lối bát, cử đọc một bài thơ chữ, 
thì lại nối luôn bốn câu lục bát. Vì dùng năm bài 
thơ chữ Thiên-thai ở trong Đường-thi, nên gọi tên là 
'Thiên-thai. 
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| 


Tuứ nhập thiết Lhai thạch lò Lần; 

Văn hòa tháo lĩnh quỹnh võ trần; 

Yên là bÄttnh sinh Liền sự, 

Thảo mộc Rhôngh nghỉ mộng hậu thân, 
văng văng kẻ mình nhaãm, lhị nauyệt, 
Thời thời khuyền ph động trung xuân. 
1 trí thử địa qui hà xứ, 

Tủ hương Đáo-nanven vấn chú nhân.  Jƒ 


thơ 


Có cây chẳng chút bụi trần, 
l.ối vào chấng biết rằng gần huy xa 
R_ TP Su Củ in kh ớớ lục-bát 
Ninh thay hỡi thú vên-hà, 
Nguồn đào muốn hội ai là chủ-nbân, 


H 


"Thiên hòa thụ sắc ái thương thương, 

Hà trọng lam thâm lộ điều mang. 

Vân đâu mãn san vỏ điều tước, 

Thủy thanh duyên giản hữu sinh hoàng, 

Bich sa động lý căn khôn biệt, 

Hồng thụ chỉ biên nhật nguyệt trường. 

Nguyện đắc hoa gian hữu nhân xuất, 

Miễn linh tiên khuyên phệ Lưu-lang. 

Mây che khói tỏa cối vàng, 

lối vào thăm - thẫm mơợ-màng bàng- 
khung; 

Hoa đào đua nở đòi từng, 

Ước g1 được kẻ tỏ chừng cho hay. \ 


Eục-bát 
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1H 


Ẩn-cần tương tống xuất Thiên-thai, 
Tiên cảnh nả năng khước tải lai. ị 
Vân-dịch ký qui tú cưỡng âm, 
Ngọc-thư vô sự mạc tần khai. | 
Hoa lưu động khầu ưng tring tai, thư 
Thủy đảo nhàn-gian định bất hồi. 
Trù-trưởng khê đầu tùng thứ biệt, 
Bích sơn minh - nguyệt chiếu thương 

đài. 


Ngậm-ngiti ra cửa Thiên-thai, 

Tưởng chừng nước chảy hoa trôi ngai- 
ngùng, 

Tiễn đưa luống những ngai-ngùng. 

Đầu non wắng ngắt, mày lồng rêu in. 


lục-bảt 


IV 


Bất tương thanh sắt lý Nghê-thường, 
Trần mộng ná trị bạc mộng trường, 
Động lý hữu thiên xuân tịcù-mịch, 
Nbàn-gian vô lộ nguyệt mang mang. 
Ngược sa dao thảo duyên khê bích, 
]ru thủy đảo hoa mãn gián hương. 
Hiểu lộ phong sương dị linirlạc, 
Thử sinh vô xử vấn Iuưu-lang. 


QUỐC VĂN CỤ-THE 


Cổ cây man-nmitc lỗi vàng, 
Ai ôi! nhớ khúc Nghê-thường cho chưa, 
Rừng cây cửa động trơ trơ, lục-bát 
Xuân về luống những ngắn - ngø vì 
chàng. 


k⁄ 
Tái đảo Thiên-thai phòng ngọc-chân, 
Tuanh đài bạch thạch dĩ thành trần. 
Sinh ca tịch-mịch nhàn thâm động, 
Vân hạc tiêu-điều tuyệt cựu làn. 
Thảo thụ tồng phi tiền độ sắc, 
Yêu-hà bất tự vãng niên xuân. 
Đào hoa lưu thủy y-nhiên tại, 
Bất kiến đương thời khuyến tửu nhân. 
Có cây xem những tần-ngần. 
Yên-bà năm cũ mười phần khác xưa, : 
Nào là lưu thủy đào họa, MỆC DI 
Hữi nưười khhnyen mượt nay là ở đâu, 


thư 


TÌ-BÀ 


Đài này là một bài hát a-đáo, bắt đầu bằng một bài 
thờ thật tâm cán, kế đến hài song-thất lục-hbát. Vì 
chích bài T-bá bằng Hán-vin của Bạch Cư-Di đời 
Đường, nên mọi tên là Tì-bà. 


Tu cđúc rững thần hạt móc sa, 

Ngắn Vú bit-hát khí thú giả, 

Eamna ĐỜI sóng dợn lòng sông thẫm, 
MU đất mày đit cửa ái xã, 
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Khỏm cúc tuôn đòi hàng lệ cũ, 

Con thuyền buộc chặc mối tỉnh nhà. 
Lanh-iùng đục kẻ tay đao-xich, 

Thành quanh đần chàm bóng ác tà. (1) 


Bến Tầm-đdương canh khuya đưa khách, 
Quanh hơi thú lau lách đìu-hín. 

Người xuống ngựa, khách đừng chèo, 
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc-H. 
Sav luống những ngại khi bầu để, 

Nước mmẻnh-mòng đượm vẻ gương trong. 
Tiếng tì nghe lắng hên sông, 

Chủ khuây-khỏöa lại, khách clùng-đẫng xuôi. 
lần tiếng sẽ hỏi ai đản tả ? 

Dừng tiếng đàn nấn-ná làm thính. 

Dời thuyền nèo hãi thăm tình, 

Chong đèn thêm rượu còn: lành tiệc vụi. 
Mời-mợc mãi thấy người bũ-ngữ, 

Tay êm đản che nửa mặt hoa. 

Văn đản vài tiếng dạo qua, 

Dâu chưa nên khúc tình đà thoảng bay. 
Nưựbe não-nuột mấy dày buön-bịrc, 
Dường than niềm tấm-tức bấy lâu. 

Mày chan tay gáy khúc sâu. 

Đãi bày hết nỗi trước sau nmuiồn văn, 
Ngón buông bắt khoan khoan diu-dắt, 
Trước nghê-thường sau thơïät Iuc-vêu. 
Dây to dưỡng đồ mưa dào, 

N+nơn đây nhỗ như trò-chuyện riêng. 
Tiếng cao thấp lựa chen lin gãy, 


{ Bãi này dịch bài thợ thu-hứng của B¬ Phủ, 
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Mãm ngọc đâu bỗng nảy bại châu. 
Trong hoa oanh rhtrit nhan, 

Nước tuôn róc-rách chảy mau xuống ghềnh. 
Nước suối lạnh dây mành ngừng đứt, 
Ngừng đứt nên phút bặt tiếng tơ. 
Ảm-thầm đau giận ngần-ngơ, 

So ra lặng-lẽ bấy gi? càng hay. 

Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, 
Ngựa sắt giong sàn-sat tiếng đao. 

Cung đàn trọn kbúe thanh-tao, 

Tiếng buông xẻ lụa, lựa vào bốn đây. 
Thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, 

Một vùng trăng trong vắt lòng sông. 
Ngâm-ngùt đàn bát xếp xong, 

Áo xiêm khép-nép bầu mong đãi lời. 
Bằng : « Nưa vốn là người kê-chợ, 

Cồn Hà-mö thú ở lãn-Ìa. 

Học đàn tí thu mười ba, 

(rao phường đệ nhït bậc đã Hẹt đanh, 
(q thiện-tài sợ phen đừng khúc, 

Á thu-nương ghen lúc điềm-tô, 
Ngũ-lang chàng trê ơanh đua, 

Biết bao the thấm: chuộc mua Hếng đàn, 
Vành lược bịịc nấy tan dịp gö, 

Đức quan-hồng hoen ố rượn rơi. 

Nam nằm lần lữa vui cười, 

Mái nzex¿ gió chắng đoái-hoài xuân thu. 
Buồn em trấv lại sẵn chị thác, 

lân bỏm mai đôi khác hình-đụng. 

Của ngoài xe naựa vắng không, - 


HÁN-VIỆT HỢP DỤNG TH 


Thân già mới kết đôi cùng khách thương. 
Khách trọng lợi khinh đường li-biệt, 
Mái buôn chè sớm tếch nguồn khơi. 
Thuyền không đảu bến mặc ai, 

Quanih thuyền trăng đãi nước trôi lạnh-lùng. 
Đêm khuya sực nhớ vòng tuổi trẻ, 

Chợt mơ-màng đồng lệ đỗ hoen ». 

Nghe đàn ta đã chanh buồn, 

Lai rầu nghe nồi nỉ-non mấy lời. 

«( Cũng một hửa cbản trời lận-đạn, 

Gặp nhau đây lọ sẵn quen nhau. 

Từ xa Kinh-khuyết bấy lâu, 

Tầm-đương đất trích gỗi sâu hỏim nai, 
Chốn cùnz7-tịch cùng ai vui-thieÙ, 

Tai chẳng nghe đàn-địch cá nành, 

Sông Bồn gần chốn cát lâm, 

Lau vàng trúc võ này mầm quanh niên. 
Tiếng chỉ đỏ nghe liên sớm tôi, 

Cuốc liêu sầu, vượn nỏi véo-von. 

Hoa xuân nở, nguyệt thu tròn, 

Lần lần tay chuốc chén son riêng ngừng, 
Há chẳng có ca rừng địch nội, 

Giọng liu-lo buồn nổi kbó nghc, 

Tì-bà nghe đạo canh khuya, 

[Dxrờng như tiên-nhạc gản lẻ bên tạt. 
lãy ngồi lại gây chơi khúc nữa, 

1 vì nàng soạn sửa bài ca ». 

Đứng làn đường cảm lời ta, 

Lại ngồi lựa phim đân đà kíp dày. 

Nghe nãonuôt khác tay đàn trước; 
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RKbắt tiệc hoa tuôn nước lệ rơi. 
J[.ệ¿ ai chan-chứa bơn người, 
Giang-châu tư-mB đượm mùi áo xanh. 


HÍ-KỊCH (1) 

Hi-kịch của ta, tự xưa chia làm bai lối : chèo và 
tuồng. Tương truyền rằng, ở đời Lý, bọn đạoœ-aĩ nhà 
Tổng sang ta, đạy lối phẩn-hí, tức là hát chèo ; đời 
Trần, khi đánh Thoa-Đô, bắt được bọn tru-nhân là 
Lý Nguyên-Cát, đặt ra các lỗi truyện-hi, tức là hát bội 
hay là hát tuồng, Hai lối hát đều thuộc về lối diễn 
xướng, đỏng lửng trò, từng hồi, và có nhiều vai ra 
hát, tựu trung cách đặt vở và dọng hát không giống 
nhau hẳn. 


l.— CHÈO 

Vở chèo có những càu nói lối đặt lần lối biền- 
ngần, song-thất, lục-hát và thơ. Giọng bát có vỉ đường 
trường, sĩ lcch, ngàm, han, vân vận; và có vai hệ ra 
phá trò, Nay trích mấy đoạn trong vớ chèo cũ đề làm 
mẫn, 

Giáo đầu. —- Giáo dàu la trước. khí điển trò, trùm 
phường hát ra chúc tụng my câu, và nói cho khán- 
giá biết đầu đuôi sự-tích tấn bát. Thí-dụ : 
Thiên quang vân tĩnh, , 
Quản-lử về song, 

Nước nhà thuở quốc-tiải đân-an, 
Khoa trưởng mở tuyên vụn kén vũ, 


biền-ngẫu 


c1) T!.-kịnh se kì ring la tiệt tập, kè-cứu và giải-thích thật 
KỸ, gái lựa dán vao đầy, c>t đề cho đủ các lỗi văn trà thôi. 


144 


HÃN-VIỆT HỢP DỤNG THỂ 


~——————-—-_-—--——_— ¿2mm ——— 1= ES= 


Tôi nhớ xưa tích cũ, 

Có hại chàng Dương Lễ, Lưu Bình. 

Bạn đồng-+ong đèn sách học-hành, 

lãa thụ lễ kể cùng chăn sối, 

"Trời thương kẻ tình thâm nghĩa trọng, song-thất 

Cho chàng Lư lại chiếm bàng vàng. 

Nghĩa bằng bữu, đạo vợ chồng, 

Tình ý ấy kề chẳng chẳng xiết, 

Kể có nhân mười phần không thiệt. 

: Vậy có thơ rằng ; 

Bao quản giao tình kề mất lòng, 

Đến khí viễn cách vẫn trông mon, 

Tũ-tôn lời nói còn gbi đề. 

ãn-tiện chỉ giao bất khả vong. \ 
(Cheo Iaru Bình) 


Xưng danh. — 5an đoạn giáo đầu, kế đến đoán 
xưng-danh, vai nào ra thì tự xưng-danh vai ấy. Thị- 
dì ' 

Lần-lần thụy khi, š bi8n mẫu 
DĐẳng-đặc kbuẻ tính, 

"Tôi Dương LỄ bạn với Lưu Đình. 
Ban đồng-học mười nắm có lẻ. 


thưz 


=` 


song-thit 


(Chèéo Tarn Bình) 
Hề. — Hỳ là một vai pha trò ở trong lỗi hat-cheo. 
và là một vai cần phải có. Thi-du : 
Da Iny bác, bác gọi con là tirng Su, 
Da lạy bác, Sơ con có tích, 
Nhớ ngày xưa con còn đi học, 


QUỐC-VĂN CỤ-THỈ 


Tam-tir-kinh có chỉ? : Nhân chỉ sơ, 
Đến ngày sau con lên chín lên mười, 
Con làm thơ như son đồ vào, 
Cũng có ông sơ ông phúc... 
(Đoàn Hề nói chuyện với Tara Bình) 
H. --7UO.VG 
Xở Đồng phn nhiều + theo lối biEmngầu, thỉnh- 
tioàng củi chêm lấn Ine-bat, sona2-thất và thơ. Giọng 
: Ũ _ x kì _ 
hát có xườngs hộ, tham, văn, Lain, bắc, nam, tầu-mẫ, 
X.VLÀN vẻ. 


(ruto đa, — Cũng nhí tài chèo, nhưng giọng hát 
Khác nnut Chế nhị siong đường Trường, tuông bát 
aiomts sư, cho nên nai Rbhóneg giồng nhau.Thiỉ-dụ: 
XU VĂD2 TIPU ỨC, Ỉ 
Iucr noộc lin làn, 

Trẻ chín lần sành gót hưng Nứn, Sỳ ` 
Thrời Eram Hộ vũi lòi,, thoại Cát ĐIỆN HHNU 
{rảu nợ khan -cat; 

Đi n ch ng Ï xửa ¿ 

Truyện Chỉ Da khéo đạt in" mô; 
[mau (Hàm-chiúa để làm mãi sáy 

(an lấy Rinh-chim Thiến‡nh, 

[ta co tt lội eò thâu, 

Phải Không-minh nhập-quỷ xuất-hiin, : 
Cho Triện-tử cằm-nang diện kế. song-thit 
Ở cũng thể mà về cũng thế, 

Chõi không xong mà bắt không xong. 

Nưô-hầu nỗi trần đùng-đùng, 

Đô-đốc nát gan vàng đá. 
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Thể mới là : 
Chu-lang điệu kể an thiên- Hài, lónn 
¬ ` ".. 1Ý 
Bồi liệu phụ-nhän hựn chiết bình. ú 
(iiHnd-td-cat-hôn3) 
Xưng-danh. — Cũng nìnư võ chí, song địđ pho 
nhiều tlieo thuần lỗi biền-n:::ìn:, 
Nhất nhân hữu khánh, 


Vạn thọ vỏ cương. ". 
` ` mắt + 


Tràng ca thiên bảo lụe elnronit: Í 
Kính chúc hòa phong tan: cũ. \ 
Phù TeE-Lhất Lô-tiên khai=tane, 
Mỗ tính Piản biểu-hiện Ðnnh-còng., ì (gu 
Chỉ hiềm hai chữ biếu trang, ( HỆ lộ hộ 
Giữ vững miệt cân nưhĩa-Lhi. 


Nhà sớm trình điềm rắn, 
Chưa đẹp phận cuỡi rồng : 
San lại ứng mộng hùng, 
Kê phí tài bắn tước. 
Con nghe cha đặn đúy côn ; 


© hiển Ha 


Hễ con nhà thao-lược, 
IPhải cần lúc bình-Lhì, 


Sinh thời trị đã đành, cử s 
XS ZU S biển-ngàu 
Cấp cơn loàn cũng thế, 
Nghề ky xa phải luôn lnyện-tậpn, ị 
Phép binh-thứư cho thuộc mới nên, \ 

(Sơn-hậu) 


H£. — Neu những vở tuồng cô, không thấy có vai 
hề nói hài-hước quá như vỡ chèo, nhưng thường vẫn 
có vai làm cho vui trò, như trong Thuyết-Đường có 
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Trình Giảo-Kim, trong Thuyết-Nhạc cỏ Ngưu Cao. 
Về sau có lễ người ta muốn đề cho tấn bát vui thêm, 
thường thấy có khi ra vai hề trong tấn-tuồng, tuy 
không phải đúng lỗi, song cũng kbông quan-hệ gì. 

Nói tóm lại, chèo với tuồng khác nhau, không 
những về giọng hát, mà lại còn về cách đặt câu hát 
nữa. Chèo dùng nhiều lối song-thãất, mà cảu nói gần 
giống như câu nói chuyện thường, tuồng dùng nhiều 
lối biền-ngẫu mà câu nói chững-chạc, đồng-đạc, lời- 
lẻ chuốt gọt có văn-vẻ hơn vỡ chèo, 


THIÊN THƯ TU 


CHƯƠNG THỨ NHẤT 


VÁN-PHÁP 

Nghề làm văn là một nghề rất khó, cho nên học 
luưm văn phải mất nhiều công-pbu. Song nếu học 
khòng có phương-pháp, thì dẫu dùi mài hết nắm hết 
đời, cũng chỉ mất công không mà chẳng được bö- 
ich gì. Kề như những bậc thiên-tài, và những tay 
thần-hỏa trong làng văn, có lẽ coi phương pbáp là 
những cụ-vấn, là những hành-xich tìm-thường, mà 
không mãy khi dùng đến. Song thiên-tài là phần 
bảm-thụ riêng của từng người, không phải là một sự 
cầu được ước thấy ;còn những bậc thăn-hóa là 
những bậc giảng-cứu tính-thâm, xét đã kể, luyện đã 
lâu, biều đã thấu, mới tới được cöi thän-điệu hồn- 
hóa ở trong nghề vn, cũng nhự người khô-banh 
chân tu lâu ngày mới dẳc-đaạo, Vậy về phần thiêm- tái 
tuy ta không thề theo được, nhưng về phân thần- 
hóa, ta có thể học tới được. 

Nay kề Lược mấy điều thuộc về vắn-phảp trhư san 
này; tủy mời xem, thật là dán-di, song xét chó kể, 
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thÁit rà tan <ví ; nến nhà học văn chịu khó theo đấy 
ran iuVên-tìp, dụng công, có ngày phất lì mặc-kỳ, 
hược ien vàn-đân, cũng không phải TÀ một việc khó 
VAV. 

Van-phnp có bọn điểu côLveu : Í, tứ — 3. cục — 
LÁ. v lễ {. tí. 


I. ¬ TỨ 

Pbmpi những š¿ những lễ, ¿hi r3, tìm ra hay đặt 
ra, để cai nghĩa đề-nhtc. doi là tứ, 

Ta hay nói: « nước EÑ quy nên hồ » tức là nói 
cách cấu-tử trong nghề van vày, Khi gặp cái đề-mục 
bao-la, mènlamông như chèo thuyền ra bề, không 
mết đâu là bơ, tất phải tự mình cố tìm cách nhận ra 
phương-hướng đề kiếm lối vào, khi gặp cái đề-mục 
quân-bìch, lũng-túng nhự nằm trong, rọ, LẤt tự niình 
phải tìm cách đề gỡ ra, Cho nên nhà làm vẫn, nếu vì 
một để mục mà cố ý suy-nghbĩ tìm-kiếm, Lhường này 
ra được nhiều tử. Thí-dụ đề-mục là nuùa xuân, nhà 
làm văn tự nghĩ : 

1. Mùa xuân là mùa thế nào ? 
2. Gó những cánh gì khác với mùa khác ? 
3. Có những cảm-tình ơi đối với mùa xuân ? 

Rồi nguï ra những tú như sau này : 

I. Mùa xuân là mùa đầu trong bồn mùa ; khi trời 
ấm mát, không nóng như mùa hạ, lạnh như mùa 
thu, rẻ! nhĩr mùa động. 

2. Mùa xuâu là rùa có nhiều phong-cành đẹp, boa 
nở nằm tươi, cây xanh có biếc, đề đợi khách thưởng 
xuân, 
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3. Mỗi một mùa xuân là qua một TẾU, qua môi tết 
là thêm một tuổi, người + tra: thi tờn lên, người lăn 
lại già đi, thể là mùa xuân có bá cải cảnntình : thiếu, 
tráng, lão. 

Đại-khải thể gọi là tứ. Song lí: phái phần ra chủ 
khách. Chủ là chính, khách là phú. Phẩm những ý 
chính thuộc về đề-mục, củn phải điển-là, phải giải 
thích, gọi là chủ ; những š phụ, dụng đề bồi-thấn với 
x chính, gọi là khách, Làm vần bao giờ cổng qui 
trọng về chủ, song chỉ có chủ mà không có khách; 
gọi là cô-lập (1), bài văn tế mà không vui, Nhưng nếu 
qui trọng về khách quá, thì gọi là cường-tàn áprchủ 
(2), bài văn mất cả thống hệ. Như đề mục mủa xuân 
thi-đụ ở trên này : số 1, số 2, là những tứ chính thuộc 
về chủ, số 3 là những tứ phụ thuộc về khách. Vì 
trong bài chỉ có chủ, nên phải tìm khách ở ngoài vào, 
đề điềm-xuyết cho có màu, 

Song nếu đề-mục là xuán-cẳm, 1hì lại khác thể, 
Cảm là chủ mà xuân lại là khách, không giống như 
đdề-mục mùa xuấn nữa, Nhà làm văn, trước hết tự 
nghĩ ; người ta có bao nhiêu thứ cảm-tình ? Hoặc xa 
làng xa nước, hoặc thương cha mẹ, hoặc nhở chồng, 
nhớ vợ, nhớ con, nhớ anh-em, họhàng, bầu-ban, 
hoặc vì sự bất-bình, sự bất-đắc-chỉ, mỗi người, mỗi 
cảnh, mỗi lúc có một thứ cảm-tình. Khi trông thấy 
cán lrvật mà xúc-động đến nông-nỗi ở trong lòng, tất 
không có cảm-tình nào, giống cảm-tình nào. Khi đã 
định rõ cái cảm-tình ở trong để mục xuân-cắm này 


(I) ô-lập là dứng một mình, 
(9) Cường-tún áp-chủ là khách mạnh đề mất thể-lực của chủ, 


~- 


QUỐC VĂN GU-THẺ 


bá thuộc Về phươngiên Đào, lại nghĩ xem cải cản 
tỉnh ay đu vớt nữ! Nhắn liển lạc ra lâm sáo, và đối 
xới miä khác, cò vũDg một thử cảm-tinh íx không. 
ThidU : xHăncam của mọi người đuhọc, nh làm 
van nh ra những tứ như san trầy ? 

f của-đlnh sum-hoa là cảnh vụ của nhân-sinh; tà 
sư đi học xa nhà, mình Tài khen được hướng cái vui 
:ÊM 

2. Canh vú ấv Tài rất hợo vôi tnùa xuân, vậy cùng 
c1 miệt niữit xuân, ái dược lrưưởng cảnh vui ấy, tất 
thấy nnũa Vuận mà vní thêm, ai không được hưởng 
cê1]hh VHI ấY, ĐẠI thấy mầu xuân mà buồn thêm, 

2, HH tàn xuân này là mùa ta đi xa nhà, lại nhớứ 
đến những mùa xuâu trước ta ở nhà. 

4. Đã xa nhà mà nhờ nhà. lại tưởng đến những 
npwời ở nhà, tất cũng nhở đến người đi vắng. 

% VÌ đi học mà xa nhà, thì nhớ nhà tuy là thường 
Linh; song cũng không nẻn vì thế mà sao-nhing sự 
học, 

6. Mỗi một mùa xuân đến, là thêm một tuôi, thì 
không những vì mùa xuân mà nhớ nhà, lại nên vì 
ma xuân thà lo tính sự bọc-bành vá cuộc tương-lai 
của minh. 

Đại khải nghĩ phác ra được như thế, là cái đề-mục 
cỏ đủ tứ đề làm rồi. Song đã nobï ra tứ, tất có nhiều 
tứ cùng sinh ra môi lúc. Nhà làm văn nên nhận kỹ 
xem tứ nào hay thì dùng, tử nào không bay thì bố. 


Thiết và phiếm.—Thiất là sát vào đề-mục, phiếm 
là bông-lông, không dinh-đáng đến đề-mục. Thíi-dụ : 
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NÓI KHOÁC 
Nuốấng bề có tân lại, 


\ . 
Lên non bắt cọp về. ị thiết 
Tội gì mang tiếng đại, ( : 
Nỏi mãi chẳng ai nghe. ¡- phiểm 


Cao và đê. -— Cao là lôi-lac xuẩtsac, để là tiún:- 
thường hèn-thấp. Thi-dụ : 


Mt*A NGẬU 


Năm năm nước mắt cơn Ix-biet, 

lión cả mưa sầu dội thế-gian. | Nho: 
Sông Ngân cách-trở năm năm, - 
Hèén cày bên đệt năm nấu: đợi chờ. đẻ 


Kỳ và thường.~- lÝv là lạ, nói những điều người 
ta không nghĩ tới, thường là nói những điều ai cũng 
nghĩ được. [hi-dụ : 

SỰ ƯỚC-AO 


Đố ai quét sạch lá rừng, ( 

Đề ta khuyen giỏ, gió đừng rung cây. j kỳ 

Đêm đêm giấc nợủ mơ-màng, 

Mơ như chuyện thật, tính càng bàng- | tường 
kbhuảng. 

Chân và ngụy. —- Chân là hệt, là thực, là tì ra 
thật giống ; nguy là không thực, không có thể có 
được. Thi-dụ : 

TƯỢỜNG-TU 
Nhớ ai như nhớ thuốc-lào, 


Đã chôn điếu xuống -lại đào điểu lên. TỌng 
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Thuyền ai chèo ở trên mây, 

“Tu hóa làm cánh, ta bay cho gần, 
Bao-la và biền-hiệp. — Bao-la là rộng-rãi, bát- 

nưát, biền-hiệp là hẹp-hòi. Thi-dụ : 


DHIÀN 


TRĂNG GIÓ 

Gió quét hồng-trần cho vũ-trụ, | bao-la 
Trăng phò bach-điện với kiến khôn. 
Gió thôi tường ngang lưng gió phẳng, 
Trắng đồm cửa số mắt trăng vuông. 

Những câu thi-dụ trên này, dùng đề so sanh thế 
mìo là tử hay, thế nào là tứ không bay; tuy chưa 
được đủ, song có thề nhận đó mà suy rộng Tú. 


biền-hiệp 


I.— CỤC 


Cách bố-trí trong bài văn, làm cho có thứ-tự rổố- 
ràng, đần đuôi tách-bach, màịch-lạc gẫy-gọn, gọi là 
cúc. Khi đã cấu tứ xong rồi, cần phải biết bố-cuc. Đại- 
\.hảái trong bài văn có thể cha làm ba phần : phân 
đầu, là phãầntmở ra đề nói đần dần đến đề-mục ; 
phản giữa, là phần cất nghĩa hay thich-thực đầềmục; 
phần cuối, là phần theo nghĩa đề-mục ammà nói rộng 
ra, hoặc về tư-tưỡng, hoặc về tình-cảm, rồi kết thúc 
lại cho gọn. Có chia ra tửng phần, thì bài văn mới 
thành cục. Yậy nên nhận rõ sáu điều cốt-yếu sau này: 

1. Khai 0. — lhai là mở đường lối đề nói đến 
đề-mục. Thi-dụ càu đầu bài thơ hoài cô : « Tạo-hứa 


uây chỉ cuộc lí-trường », thế là khai nghĩa chữ cỗ đề 
gau nói đến chữ hodi. 
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3. Lung ‡{. — Laung là nói trùm cá đại-v trong bài. 

Thi-đụ sảu càu đầu quyền truyện Riều ; 
Trăm năm trong cỗi người ta, 
Chữ tài chữ mệnh khẻo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bề dâu, 
Những điều trông thấy càng đau-đớn lòng 
La gì bỉ sắc tư phong, 
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

Bốn câu trên đem chữ tài chữ mệnh và nỗi thương- 
cảm đối với cuộc đời đề nói cái đại-ý trong tất cÃ 
cuốn sách ; hai câu đưởi đem chữ phong sắc, và chữ 
má hồng đề nói đả-động đến người ở trong cuốn 
sách ; ai mới đọc đến sảu câu Ấv đã biểi ngay người 
trong truyện là một người giai-nhân có tìi mà không 
có mệnh. 

[Khai và lung là hai lối thuộc vẻ phần đầu. Người 
làm văn tùy xem cái thể trong bài văn, như bài 
nảo nên viết đài, làm nhiều, có lắm chỉ tiết phửc-tap 
thì nên đùng lối lung, đề boản-tĩnh (1) cái chủ não 
2) của đề-mục ; bài nào định lập cải thế nói chớ 
mạnh, cho nhanh, thì đùng lối khai, 

3. Binhx-tự # &. — Binh-tự là cứ theo sự thực 
mà giải điễn ra. Thi-đdụ như bai câu giữa ở bài thơ 
« qua đèo ÄNuang » của bà Thanh-quan : 

Lom-kbhom đười núi tiều vài chủ, 
Lác-đác bên sông chợ mấy nhà, 

Hay là như đoạn tả giòng nước, giặng cây, ở trong 
Hoa-tien : 

(Ú Đọi chủ thức đậy, nghĩa là nói cho Lổ, 

(3) Gái ác ở tronu bài, nghĩa là những điều cốt~všu, 
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Ngôi thơm gợn nước lầu lầu, 
Giặng cây khuất-khúc lưng cầu khom-khom. 


4. Gián-tự f8 &. — Trong đoạn thíicl-thực tà 
chen thêina những lời bàn hoặc ý nghĩ của tác-giá 
vào, gợi là giản tự. Thi-dn như hai câu thực ở trong 
bài thơ « bồng thì » của Nguyễn Công-Trừ : 

Rắp mượn điền-viên vui tuế-nguyệt, 
Nở đem thàn-thế bạn tang-bồng. 

Hai câu này là đem cải chỉ và cái cảnh của mình, 
nỏi vào lúc hồng thi, vì nếu không hỏng thí thì 
không bao giờ cử chỉ fy và cảnh ấy. Hay là như mấy 
cảu ở trong truyện Riều về trước hồi Eieu bản mình: 

Sao cho côt-nhục vẹn-tuyền, 

Trong khi ngộ biến tòng-quyền biết sao. 
Duyên hội-ngộ, đức cù-lao, 

Bên tình, hên biển, bên nào nặng hơn. 

Mấy câu này là tácgiá muốn thay mặt Kiều mà 
thở-than và giã tô những, mỗi tânxsự ngôn ngang ở 
vào cái cành-ngộ, nhữ cảnhengó của ltiêu lúc bấy giờ; 
không những là Kiêu tự nghĩ cho mình, mà tỉ nghĩ 
hộ cho Riều, tẤt cũng phải nựhỉ như thể: 

Bình-tự và gián-tự là bai lối thuộc về phần giữa. 
Binh-tự dùng về những đề-mụec nào cần phải tả, phải 
thích nghĩa, nbư tà cảnh, tự sự ; gián-tự dùng về 
những đề-mitc cần phải điễn-giải, nluư bàn về tâm-lý, 
hay cắt nghĩa một lý-thuyết dì. Lỗi gián-trr thường 
hay bơn lôi bình-tự, song khó làm hơn. 


2. Luận ¿$§, — Luận là theo đề-:nục mít bàn rộng 
ra. Luận có hai cách : luận tình và luận lý. 
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Tận tỉnh là tả cái cảm-tình của mình đối với đề- 
mục, như hai càu luận ở trong bài thơ «qua đèo 
Ngang » của bà Thanh-quan : 

Nhớ nước đau lòng con quốc-quốc, 
Timrơng nhà mi miệng cát gia-gia. 

L.ai nhự câu tam tứ ở trong bài thơ tử-tuyệt đề đền 
Sim Nghi-Dống của NXuàn-Hương : 

Vị đây đôi phận làm trai được. 
Thì sự anh-hùng hà bãy nhiều ? 

Hai câu của bà Thanlrquan, là nhân cải cảnh đi 
qua đèo Ngang nghe liếng quốc, tiếng gia-gia kẻu; 
mà xúc-động đến một tấm Ìy-lình của người hànÌ- 
kbách. Hai câu của Nuân-Hương là nhớ truyện Sâm 
Nghi-Đống mà khẩmgợi đến một tấn hàotình của 
khách quần-thoa. Thể gọi là hiận-tình. 

Luận lý là đem x-kiến và tư-tưởng của mình, theo 
nghĩa đề-mục mà bàn rộng ra, như đoạn cuối ở trong 
truyện Kiều có mấy cảu rằng : 

Ngâm âu trăm sự tại trời, 

Troi sinh đã bắt làm người có thân, 

Bắt phong-trần phải phong-trần, 

Cho thanh-cao, mới được phần thanh-cao. 

Kề hết cảnh-nưộ của Kiều rồi đem míty câu này mà 
bản thêm ra đề cho ai đọc đến cũng hiển rằng chữ 
tài chữ mệnh chẳng ưa nhau, không những một 
mình Riều, mà có lề lại là cái nội bất-bình chung 
của nbän-thế vậy. Thể gọi là luận-Ìý. 

6. Hợp 2- và kết ;š. — Bài văn dã mở ra tất phải 
đóng lại, cho nên hợp đối với khai, và kết đối với 
lung. Hợp và kết cũng cùng một nghĩa, nohfa là đóng 


159 


QUỐC-VĂN CU-THẺ 


Hai, Sona nêu nhận kỹ rằng, đem cục-thế trong một 
bài mà thu-Lhúc tại gọi là đảng, nhựng không phải là 
đồng thật kín nhự cái nắp hòm, như cải cảnh cửa. 
Phải cốt làm thế nào cho bài văn còn dư-v bất cùng: 
bất tận, như chậu hoa cất đi rồi hãy còn mùi thơm 
thoang-thoàng, tiếng lát bết rồi hãy còn giọng nghe 
văng-vắng, hay là hết con sông, ra đến cửa bề mènh- 
mông, thì bài văn mới báy ; nếu ngắn-ngủi cộc-lốc 
thì gọi là thót duôi chuột. Thí-dụ : 

Câu kết bài thơ qua đeo Ngang : 

Dừng chưn đứng lạt trời, non, nước, 
Một maánh tình riêng ta với ta. 
Cau kết bài thơ Mặt-trăng,: 
Năm canh lơ-lửng chờ ai đỏ, 
Hay có tình riêấg với nước non, 

Câu kết bài thơ Chiêm-bao : 

Tỉnh ra lại tiếc người trong mộng, 
Mộng thể còn hơn tỉnh mĩfv mươi. 

Những câu này có bao nhiêu ý-Lử hàm-súc, đọc hết 
rồi, mà vẫn tưởng là chưa hết, thể gọi là hợi-kết đắc 
pháp. 

Lối luận và hợp-kết thuộc về phần cuối. Làm hết 
đoan luận Tôi đến đoạn bợp-kết. 

Sáu cách kẻ trên này là những cách dùng đề bố-cục 
trong bài văn. Khi đã cấu-tứ xong, đem những tứ 
điun-xếp ra cho có thứ-tự, xem tứ nào, nên đề vào 
đoạn nào, mười hợp cách bố-cục. Lai nên đo đắn cho 
đoạn nọ xứng với doạn kia. Ví như bài văn chỉa làm 
uười : 

Đoan khai hav lưng chiếm được hai phần mười ; 
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Đoạn binh-ftr hay giản-fự chiếm được năm phần 
THƯỜI ; 

Đoan luận chiếm được hai phần mười ; 

Đoan hợp mẻ kết chiếm được một phần mười. 

Như thể gọi là thú, trung, vĩ, tương xứng, 

Những lỗi đã nói trên này gọi là chỉnh-pháp, lại 
còn những lõi kbảe gợi là trợ-pháp dùng để giúp elhö 
cách bố-cuc. 


Hô và ứng.— ifò là gọi lên, ứng là đáp lại. Thi-du: 
Gẫm nhàân-sự cớ chỉ ra thể, í 
Sợi xielrthăng chỉ đề vướng chân, 
VẤL tay năm nghĩ cơ trần, hộ 
Nước đương muốn rầy nguội dần lửa 
duyên... 
Kìa điều thủ là loài van vật, 
Đẫu vô-tri cũng bất đèo-bòng. 


: * ửn 
Có âm đương, có vợ chöng, Ế 
Dẫn từ thiên địa cũng vòng phụ thê. 
(Cung-oán) 


Bốn câu trên nói phiên ổi, bốn câu đười nói quav 
lại, làm cho văn-thể lính-động, thế gọi là hò ứng, 


Phục và khởi. — Phục là núp xuống, khởi là đậy 
lên. Có phục và khởi thì vắn-thể mới có tình, Thí-du: 
Mai sau dầu có bao ơiờ, | 
Đốt lò hương ấy, sơ tơ phím này. 

Trông ra ngọn có Ìù cây, 
Thấy hiu-hiu giỏ là hay chị về... 


phục 


————---——~———————-——————————— †|Ê† 
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Lao T8 ,„ chế ĐƯN GÓIH, 1123Ÿ XƯA, 


Nhat '. khỏi 


HỆ SIỚI, 1O ƯA 21V FỆUN, 
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1 


VPƯỢ 1à TUĐẾP Bị TIÒU TIỀN t1, 


tà xiên đện vọng, bồn „ xiem la-đã, 


Đi 


(kiêu) 

Xe khí có bồn cần trên rya không có sáu câu thướt, 
tay lạ chế cóc si cầu đuối naaà không có bốn cầu 
trẻ, thị HntH# câu Hãy. chỉ là nói phiếm mà thôi, 
VÌ CÓ THIẾU LỘ TRƯỐC Bia "sả! Ở (rèm, đề cho sản câu 
=i khói lên ở dưới, mi cách bố-trí trong bài vấn 
xetg ta eo xố có Lình-tr, thế gọi là phục và khởi. 

Chuyển và tiềp -—- Chuyên là xoav đoạn trên 
xiòàng deun dưới, tiếp là nội đoạn dưới với đoạn 
trên, Phi-du : 

Cảnh nào cảnh chẳng thiết-tha, Mới 
..-~-. ` -. ~x~> 4 Xk 
Cöi đương còn thế nữa là cõi âm, ị Kông Kì 
Miền minh¬mich ảm-thầm tiếng khóc, | 


¬‹ 
Chốn da-đài linlóc bơ-vơ. kiếp 


(Yăn tế chúng-sinhi) 
Hai câu trên là nói cảnh dương mà chuyển xuống 
cõi âm ; hai càu đưới là nói cõi âm, để tiếp với bai 
câu trên, có chuyền tiếp thì văín-thế mới liên-bạc, 
II. — CÚ 


Cú là câu. Sau khi bố-cục, cần phải biết tlạo-cú 
rghTa là đặt thành câu. Đặt câu trước hết phải biết 


109 :—aaa55ẽ.⁄£⁄Š6; š vàng: 


VĂN-DHẮUP 


dùng chữ. Vị góp chữ lại tế h cần, sai hột chữ eo 
thể làm hồng cả một câu, cho nên rong phép đại 
câu, cách đùng chữ là quan-le nh: mỗi niột chữ có 
một nghĩa, khí muốn đừng chữ s1, nền nha Hồ Xem 
nghĩa chữ äy, có đúng với cát tứ my trình định lạt 
tkhônø, nếu thật đúng Thì niời Cũng, nám chUỰến đồng 
thì phải tìm chữ khác. Tìm chữ phái tp [hồ cần 
nhắc từng li từng tí, có khi chính những 
nựay trước mãi mà tìm khôn; ra, có KH H 
trôi, mà trong lòng chưa cho li ou thỏa, lại phải so- 
sánh, xem Chữ nào hơn chỉ nào, bởi thế các nhà 
làm văn dùng chữ mất nhiền công thôi sao (1}lắm. 

Trong câu văn, chữ tuy thuộc về một phần hình- 
thức, song dùng được thật đúnz, đề tì rõ cải tứ, thì 
chữ có thê giúp cho phần tỉnh-thần. Thi-dụ : 

4. Lonø-lanh đáy nước châu trời. 
(Kiều) 

Vi chữ long-lanh mà tả rõ cải cảnh mùa thu, cả 

nước lần trời, cùng ở trong một bầu trong suốt. 
3, Đêm phong«vũ lạnh-lùng cỏ một, 
Giạt ba-tiên thánh-thót cầm canh. 
(CGung-oán ) 


"3z 
cHỉ tp Í 


vi đimyt 


(D it Đường Giá Hào ngịĩ dược mặt càu thất ‹ Tăng th3) 
nguyệt hạ món », nghĩ chữ (hồi chưa dưre, men đội làm chữ 
sdơ (hối là dìy, sự + là gỗ), song vẫn phàn-văn không biết dùng 
chữ nào, bên dỉ ỡ ngoài dường, một tạv làm thế dây 6e, mốt 
tay làm thể gõ cra, vớvin như người điện, sặp quan Thứ-gï là 
Hân Dũ đi qua, cũnz không tránh, Hàn Đã hồi, biết chuyển, vì 
một chữ tron càu thờ mà dụng tầm dến thể, nới bản với bià 
Đão nên đừng chữ sưo, VỀ sau hai chữ: thói, sao, dụng vấn Liệng 
làm văn, Ý nóc là dùng chữ eàn-nhắe raất nhiều e`n¬phún, 
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Yì chữ lạnh-lùng mà tà được cái cảnh đêm phong- 
vũ, lại vì chữ gioi, chữ (húnh-thói, mà lạnh-lùng 
càng rõ là bình-lùng. 

3. Lay trời cho mát-mề nao, 
K€o sư tuôi-tác ra vào băn-khoăn. 
(Phan-Trản}) 
Vì chữ lạp trởi, chữ nao, mà tả hệt cái khẩu vẫn 
của một thiếu-pbụ e-lệ dụt-đè. 
d. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, 
Thấy xanh-xanh những ImãYy ngắn đâu, 
(Chinh-phu} 

Vì hai chữ củng, hai chữ /hấy, mà Lä được cái nội 
biệt-]x* chung của hai người, môi người đi một ngà, 
mã cùng ngành: lại nhìn nÌrau. 

Đũng chữ dúng thị thật hay, song dùng đủ thì thôi, 
chở nên tham chữ mà dùng thừa, thị lại làm hại cho 
câu văn mất hay, 

Đó là nói về cách đặt từng cầu, còn đến khi nhiều 
câu hẹp lại với nhau, để thành một đoạn văn, hại nên 
biết cách đân xếp. Trong đoạn văn, thừa một cầu gọi 
là khiên, thiểu ;nột câu øọi lì khiếm, câu đi gấp quá 
oi là bách, càu đi chàm quá gọi là hoãn, cốt lựa xem 
thế nào là vừa, không thửa, không thiểu, không gấp, 
không chậm, thì văn mới hay. 

Muốn khỏi khiên thì nên ước; ước là rút lại.Thi-dụ: 

Hỏi ông, ông mắc tụng-đình, 

Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc chà. 
Hỏi nhì, nhà đã đời xa, 

Hỏi chàng Vượng với cùng là Thúy-Văn, 
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Đều là sa-sút khỏ-khăn, 
May thuờẻ, viết bản, kiểm ăn lần-hôi. 
(Kiên) 
Đoan này là đoạn thuật lại những việc ở trên đã 
nói rồi, nếu nói nhiều thì thừa, cho nên phải nói rút 
lại, thế gọi là ước. 
Muốn khỏi kiiểm thì nên sung ; sung là đầy; là 
dồi-dào. Thỉ-dụ : 
Đôi những kê thiên múa bách chiết; 
Hinh thị còn ruột chết đòi nau. 
Thảo nào khi mời chôn đau, 
Bã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. 
Khỏe về nỗi thiết-tha sự thế, 
Ai bày trò bãi bề nương dân. 
Trắng răng đến thuở bạc đâu, 
Tử sinh kinh cụ làm nan mấy lần. 
(Cung-oän ) 
Đoan này có tảm câu, nếu chỉ: đề bai câu đâu, hai 
cân cuối cũng đủ rồi, nhưng thêm bồn càu giữa, thì 
nghe ra sung-thiệm và có nhiều ý-vị, thể gọi là sung. 
Muốn khỗi bách thì nên thự, thư nghĩa là nơi ra; 
làm cho thong-thả lại. Thí-dụ : 
Đưới dòng nước chảy trong Veo, 
Bèn cầu tơ liên bóng chiều Lhưởt-tha, 
(Kiểu) 
Sau lúc lim-lrọng và Thủyv-Riền gặp nhau ở mã 
Đam-Tiên, mỗi người đi về một ngã, nếu chỉ viếi 
đến càu : « Khách đã lên ngựa, người còn ngbé theo» 
mà thôi ngay, thì đoạn ấy, vừa tẻ, vừa không vui, 
vừa nghe ra hùn-hụt, nhờ có hai câu này điêm-xuyết 


li 
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vo lúc người văng bóng tì, bông lau Iiur-ht, có thể 
vẻ hệt ra cái canh tương đổi vô ngôn, mi chan-chứa 
bao nhiều tình-tứ, thể gợi là thư. 
Muốn khôi hoàn thì nên cấp ; cấp nghĩu lì niưanh, 
Thi-dụ : 
Hà * LS, ˆ" "- 
2VIT-HATH ĐIÓ CUÔN THV VIH, 
Một xe trong cối hồne-rdn nH bat, 
(Kiều) 
Trong đoạn BEiểu bản mình, từ lúc Mã Giẳm-sinh 
mua liều, đến lúc tiến-biết, Mã GRinesinii thể với 
Vương Viên-nưoai, ai đọc cũng chân mịn, muôn đọc 
ngay sang đoan khác, nhờ có hai cầu này làm cho 
văn thế linh-động, nInr nước ngợu thác chảy ghềnh 
này lai cuön-cuôn đồ sang chênh khác, không nghỉ 
lại chút nào, thể gọi là cất. 


1V. — TỪ 

Từ là đọng văn, lời vấn, gọi là văn-từư. Ta đọc 
những bài văn, thường nghe ra có lắm dọng khác 
nhan, hoặc nhẹ-nhàng, hoặc nắng-nẻ, hoặc #on-gàng, 
hoặc lôi-thôi, hoặc röxràng rànlinach, hoặc rốirit 
lờ-mở, có khi cùng một tứ, một cục, mà bay, dỡ, 
được, hong, không giống nhau, đều thuộc vẻ cách 
thố-từ cả. Bởi Hiếể nhà Hun vấn muốn luyện tập về 
phép tạo cú, nên giảng-cứu về phỏo thấ-tứ, 

Phép thố-tr có bai điều cối-yếu : 

1. Dẳn~dị. — Dán là đan-dẫn, gọn rút mà không 
dđườm-dà ¿ đị là bình-di, dễ dàng, không khó-khăn, 
Cái thông bệnh của các nhà làm văn, là hệ khí nào 
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cm đến ngòi bút thì chỉ muốn miêutì một cách 
thật cao-kỳ. Kỳ thue, câu văn càng gò-gẫm bao nhiêu, 
càng rưng nhọc bấy mhiều,: càng kèm - ghếp bao 
nhiều, cũng lồng-chông bấy nhiên, không những làm 
chơ văn-thế không được linh-hoạt, mà kủ làm cho 
củ-phäp có nhiều ngãn-tích, nhự mộng phép không 
liền, đường hẳn không KkhHtý li có khi thành ra 
xuyem-ac và phiên-toái vậy, 

Nay dẫn mấy cảu văn cũ làm thu, thể nào là 
đân-đi; thể nào là không dẫn) đề sooanh cho đề. 


A. — TƯƠNG-T 
Nỏi-nẻnh chút nối tình-thâm, 
La ngô man-mác, doanh nhằm đập-dẻnh. 
(CHoa- Tiên) 
B. — CẢNH ÑGƯ VÀ MỤC 
Gác mái ngư-ông về viễn-phố, 
(ố sừng mục-tử lại cô-thôn. 
(Bà Huyện Thanh¬-+quan) 


C. — CHIM VÀ CÁ 
Nước dày ba-đảo làm cá SỢ, 
Rừng tuôn đông-tố đề chim sa. 
(Vữ-danh) 
D. — CẢNH MÂY NƯỚC 
Nước muốn tràn trời, trời chẳng ngập, 
Mây toan léo núi, núi không đi. 
(Nguyễn Hưữu-Chỉnh) 
Bốn câu Á, B,C,D, không phải là không dược, 
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Song, nghe ra bơi gian-sáp, phiền-phức, không đản-đị 
bằng những câu sau này : 
À. — Sông Tương một giải nông sở, 
Bên tròng đầu nọ, bên chờ cuối kia. 
(Riều) 
. -— Còi mục thét trăng đường viễn-phố, 
Lưới chài chăng øió bãi bịnhsa. 
(3à Huyện Thantir-quan) 
„ — Ai làm lở bẻ rung ngàn, 
Cho tổ cá vỡ cho đàn chín bay, 
(Ga-dao} 
D. — Bê e đất lệch bù thêm nước, 
Núi sợ trời nghiêng đỡ lv mây, 
(Vỏ-danh} 
3. Minh~baeh. — Minh-bach là rổ sáng, at đọc 
cũng hiều. Nhà làm văn có khi nghĩ được tứ bày, mà 
tà ra không bay, là bởi cách thế-tt không được 
rainh-bach. Thí-dụ : 
A. — SỰ MONG UỚC 
Gứrnn gì ngồi bang doành khơi, 
Là hồng đã đến chỉ nơi nai châm, 
(Hoa-Tiên) 
B. — VÔ ĐẸ 
Bườm bay, bướm cũng bịc đầu, 
Thấy hoa thiên lý cúi đâu nà chui, 
(Ca-dao) 
CC. — €VNH THỦ 
Trắng mướt lòng thung họa vĩ bạc, 
Đó khẻ miất giếng là nựo vàng. 


(Vô-danh) 
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Cứ bình tình mà xét, thì những câu A, B, C, không 
hỏng, song nghe ra hơi hối nghĩa, muốn cho min]i- 
bạch hơn; nén theo như những câu sau này : 

À.— Có công mất mấy cũng chờ, 
Còn dòng nước biếc, còn thơ lú vâng. 
(Ca-dao) 
B.-- Vì boa đề hướm bạc đầu, 
Vì mưa, vì giỏ, đề ngắu bản lòng. 
(Ca=lao) 
C. — Não người tbay, bấy chiều thu, 
Ngàn lau khóm bạc, giếng ngô dòng vàng. 
(Văn tế chúng-sinh) 

Theo như trên này đã kê, đản-dị và mình-bạch, 
đều là hai điều cốt-yếu, thuộc về phép thố từ. Song 
ta nên nhận kỹ rằng, đản-dị mà phải tính-vi, mình- 
bạch mà phải thâm-mật, nếu làm không khẻo, thì 
dẳn-dị thành ra sơ-lược, minh-bạch thành ra thiểền- 
cần, lại giống như càu : « Họa bỏ bất thành » vậy, 

Và lại dàn-đ] và mình-bạch tuy chia làm hai cách, 
aong bao giờ cũng đi luôn với nhan, bài văn nào đã 
thế từ không được minh-baạch tức là không dàn-dịj, 
mà bài nào thố từ đã được dãn-dị, thì tự khắc mình- 
bạch vậy. 

Nay dẫn thêm mấy đoạn văn cũ như sau này đẻ 
làm tiêu-chuần về phép thổ từ : 


1 
Nhớ ngày nào liễu mới dâm, 
La-le bên vũng độ tầm ngang vai. 
Chốc là bóng cả cành đài, 
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đã si Hịs, dịã khói, dã vài nẵm nay, 

(Hoa-Tiên) 

Đoan này nưượn cấy liều, để nói xí cải cõi trăm 
năm trond niệt giấc plar-sinh, lá ra một cách sơ-sài 
mà khẻeu gợi bao nhiều tioài-cảm, Cây liễu nhờn lúc 
tutO, rồi cói lúc nào, để cho nà icời sực nghĩ ra bóng 
a8mmmun YEvtltý khuôn đai khối hào mòn, trắng răng 
rốt đến lịnc địg, gia tiiun=thboáE lúc nào không biết, 


LÍ 


Trọui nghe sương-Ltuvết bơi hơi, 
Thuốc xơi đã muấy, com xơi thể nào. 
lL⁄aY trời cho mìàt-mỄ mo; 
lễo sự tuôi-tác ca vào băn-khoăn, 
(Pban-Tran) 
Đoạn nảy tà một người giatcnhân hồi thắn: một 
người tài-tử, mới nghera nhat-nhẽo như người dưng 
nước lã, nhưng trong cái về sượng-sùng e-lệ, nửa 
khép, nửa nở, phần chunz, phần riêng, hững-hờ mà 
thât-thiết, chứa chan bao nhiều tình-Lứ nồng-nàn, 


HÀI 


Dặm khuya nuất tạnh mù khơi, 
Thấy trăng mà tưởng những lời non sông. 
Rửng thu từng biếc chen hồng, 
Nuhe chim như nhắc tấm lòng thần-hôn. 
(RKieu) 
Đoạn này kề cái nỗi lưu lạc của một người thiếu- 
phụ, bên tình bên hiểu, ruột rối như vò, đất khách 
bơ-vơ, phim mắt trông cái gì, tại nghe cái ởì, đều là 
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cảnh-vật vô liêu cả, cho đến: nhị lăng dọi bán đơn, 


chỉữm kêu buỏi sáng, cũn củ laai cho người lai ¡ca 
càng buồn thêm. Bốn cản l., manipac bđo nhiên 
là tứ, ai đọc đến có lẽ cũn- * -z van-van, hình nhự 
đã lạc bước vào cõi sấu-(i¡:::.:. 

Ba đoạn văn dẫn ở trẻ: ;: 2 l3: tứ thất đan t Và 
minl-bach, mà vẫn chị (ii, 7, nvền-chúvên, 
khủc<cbiết, không dối, '!...-- ..:  khòng siượng, 


1 
không nông nội. Có theo ;;:?: ra cluế, tịi phéa thô 
từ mới hoàn-toàn vậy, 

Nói tóm lai, trong văn-phøp có bốn điều cốt-yếu là: 
tứ, cục, củ, từ, đã kẻ đai-lược ở trên, tuy chưa lấy gì 
làm tường-bị, song cũng đủ làm cái phương-pháp 
nhập-môn cho các nhà ¬ơ-học vậy. Sau khi đã thẻ- 
nhận vả giảng-cứu về cách cấu tứ, bố cục. tạo cú, thổ 
từ, lại còn ba điều quan-hệ sau này, các nhà bọc văn 
cần phải lý-hội : 


1. Kbhán-đa. — Rhán đa là xem nhiều. Ÿ¡ có xem 
nhiều, thì biết được nhiều tiếng, nhận được nhiều 
cách kết-cấu và cách phu-diễn ở trong ngbề văn. 

2. Tố đa. — Tố đa là là:n nhiều, vì cớ làm nhiều 
thì dọng văn mới luyện. 


3. Thương lượng đa. — Thương lượng đa là 
nghĩ-ngợi nhiều. Vì có nghĩ ngợi nhiều thì vấn mới 
hợp tình, thấn lý, kbông sống-sượng bở-hồng bao giờ. 

Nhà bọc văn nên theo đỏ mà nhận cho tỉnh, luyện 
cho kỹ, rồi lĩnh-hội thêm ra, thiết tưởng cái biquyết 
ở trong văn-pháp, đai-khải chỉ có thể mà thôi vậy: 


HẾT 


MỤC LỤC 


TỰA YH 


THIÊN THỨ NHẤT 
Chương thứ nhất. — Văn-chương, , . . . 18 
Chương iÏ. — Việt văn... 9l 
Chương I11.— Biển-thề của Liực;bát và ï đo 
KH 2 2 s4 VV 22925 có 0U 


THIÊN THỨ HAI 


Chương thứ nhất. — liámnvin............. 7 
Chương l[‹ — Các liển-Vhệ của thơ... 5ã 
Chương iiÍ[— Tù-khúc............... 57 
Chương iVƑ.— Phù ..Ố........... . 88 
Chương /. — Tử-lục. . . . : . .„ 98 
Chương ƑƑ1.—— lXinh-nghŸa và Ý ẩiôsinl M..:'. 
Chương VI[——- Văn xuôi... . . . Hã 


THIÊN THỨ BA 
Chương thứ nhất. — Hàu-việt hợp dang thê. 133 


THIÊN THỨ TƯ 
Chương thứ nhất — Viucphảip, . . . .  LấE 


` .v/ + ˆ ˆ 
NHÀ XUAT- BAN TẠN VIEf 
SÁNG LẬP NĂM 1937 
đi xuất-ban trên 300 thứ sách giá-trị 
Trị sự — 20, Amtral Courbet (élage N' 2) — Saigon 


——---——- 


Hiện còn những thứ mới 


SÁCH GIÁO-KHOA 
1.— VHZE-NAM SỬ-LƯỢC của Trần trọng Kim 
(Trọn bộ 100$00—Trung-Bắc và Cao-Miên 110$00) 
9, -- VIET THỊ của Trần trọng Kim 
(Giá 18 $ 00 — Trung-Bắc và Cao-Miên 20 $ 00) 
3.— TRUYỆN THỦY-KIÊU của Ngnuễn-Du 
do ?ùi-KÙ oà Trần Trọng-Kim hiệu-khảo 
(Giả 28 › 00 — Trung-Bắc Miên-Lèo 32 $ 00) 
4.— VIỆT-NAM VĂN-PHAM của ba ông : 
Phạm-duy-Khiêm Bùi-kỦ và Trần-trạng-Kim 
(Giá 28 $ 00 — Trung-Bắc Miên-1èo 32 $ 00) 
VIỆT-NAM CHÍ-SĨ 
1.— PHAN BÌNH-PHÙNG của Đào Trính-Nhất 
(Gia 30 $ 00 — Trung-Bắc-Miện-T.èo 3E $ 00) 
9.— NGUYIÑ THÁI-HỌC của Nhượng Tống 
(Gia 18$00 — Trung-Dắc-Miên-Lèo 20$00) 
3.— PHAN BỌI-CHÂU của Thế Nguyén 
(Giá 15900 — Trung-Bắc-Miên-Lêo 17300) 
4.— PHAN-CHÁU TRÌNH của Thể Ngugén 
(Giá 11800 — Trung-Bắc-Miên-Lèo 15$00) 
THI-NHÂN VIỆT.NAM 
1.— TRÔNG GIÔNG SÔNG VỊ 
{Vũn-chương và Lhân-thể Trần-tế- Xương) 
của Trủna thanh Mại 
(Giá 158900 — Trung-Bắc-Miên-Lèo 16900) 
TIỀU-THUYẾT 
1.— ĐI TÌM LẺ SỐNG của Nguuẫn anh Dũng 
(Gia 10 $ 00 — Trung-Bắc-Miến-Lèo L1 $ 00) 
23.— XÂY DỰNG của Nguyễn mình Châu 
(Giá 9 $ 00 — Trung-Bắc-Miên-Lèo 10 $ 00) 
8'—= NGƯỜI ĐI của Bích-Ngoe 
(Giá 11 $00 — Trung-Bắc Miên-Lèo 12 $ 00) 


4.— BỮN MÔ của Hoàng: Kim 
(Giá 11300 — Trung-Bắc-Miên-Luèo 12300) 
3.— LỘT VỎ của Nhất Tâm 
(Giá 15§00 — Truiup-Bắc và Cao-Miên 10900) 
6.— MANH ÁO NGỰ HÀN của Ngugễn đạt Thịnh 
(Giả 11800 — Trung-Bặc và Cao-Miễn 12$00) 
7.— RÓN TRÔ của Lú oăn Sảm 
(Giú 158UU — Trung-Bắc và Cao-Miễn 16500) 
Ñ.— HÀN NGƯỜI TỬ-SĨ của Hoàng Kim 
(Giá 8 $00 — Trung-Bắc và Cao-Miên 9 § 00) 
9.— THAU NHAO của Nguyễn đạt Thịnh 
(Giá 11 $00 — Trung-Biie và Cao-Miễn 12 $ 00) 
10.— MỘT NGƯỜI AXH của Đăng thị Thanh Phương 
(Giá 11$%00 — Trung-Bắc và Cao-Miên 12 $ 00) 
11.— NGƯỜI CHIẾN-BINH BẠC-MỆNH 
của Ng. đạt Thịnh 
(Giá 11500 — Trung-Bắc và Cao-lien 12$00) 
12.—- VỀ THÀNH của Hoải Tần 
(Giá 8 $00 — Trung-Bác và Cao-Mien 9 $ 00) 
13.— ĐẦU ? MỘT NGÀY YẺ của Hoàng Kim 
(Giá 8 $00 — Trung-Bắc và Cao-Miên 9 $ 00) 
14.— TÌNH VÀ NGHĨA-VỰ của Nhất Tám 
(Gia 9800 — Trung-Rắc và Cao-Miên 10 $ 00) 
15— TRỀN ĐƯỜNG NHIƑM VỤ 
của Đặng thị TRanh Phương 
(Giá t0 §00 — Trung-Bắc và Cao-Mien 11 $00) 
‡6.— DÂN QUẾ của PÀi Vân 
(Giả 15 §00 — Trane-Bắc và Cao Miễn 16 $ 00) 
17.— CÔ KÝ của Nhất Tám 
(Giá 11$00 -—— Irang-Bắc và Cao-Miện 12 § 00) 
18.— NHỮNG TIA NẴNG MỚI 
của Đăng !hị Thanh Phương 
(Giá 10 $0 — 'Trung-Bắc và Cao-miên 11 $00) 
19.-—- SƯƠNG GIỎ BIỆN THÙY của Lú păn Sâm 
(Giá 15 $00 — Trung-Bắc và Cao-Miễn 16 $ 00) 
20.— LÁ CỬ HỒNG THI\P của Nhất Tám 
(Giá 8$00 — Trung-Dắc và Cao-Miên 9$ 00) 
21— NGÒ VƯƠNG QUYỀN của Trần thanh Mại 
(Giá 18 $ 00 — Trung-Bắc và Cao-Miên 20 $ 00) 
22.— GIỎ MỚI oắn-phầm của õ nhà ăn tiền tiếu 
(Giá 7 $ 00 -— Trung-Bắc và Cao-Miên 8 $ 00) 


QUỐC- VĂN CỤ-THÊ 
in lần thứ hai do nhà 
TÂN VIỆT xuất-bản - ngoài 
những bản thường cỏ ïn 
riêng làm 5 bản đánh dấu 
TY - BK - LTK - LVYV - TH 
không bán - và 15 bản đẹp 
đănh dấu từ 1 đến lỗ 
đành riêng cho những bạn 
yêu sách đẹp giả nắm 
— mươi đồng mỗi bản. -— 


BẢN ¡ 


